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Tời nói đầu 


Từ thời cổ người ta đã bắt đầu khai thác thiên nhiên 
xung quanh mình và nhận thầy sự tổn tại của hai giời: 
động vật và thực vật. Người ta đã sông giữa những đại 
diện của giới này, nhận biêt chúng, chỉnh phục chúng. 
Nhưng theo ruức độ tăng lên về quyền lực cúa con người 
đồi với thiên nhiên, lại càng rõ rột hơn những sức mạnh 
khó hiểu nào đỏ. Giác quan không thu nhận được chúng; 
hình nhữ, nhìn chung, chúng không hễ có trong tự nhiên, 
nhưng tác động của chúng lại không (hẻ không nhận 
thây— những bệnh dịch khủng khiếp thường lâm sô 
người chỹt lớn hơn nhiều lần so với chiên tranh, động 
đất bay núi lửa, 

Một số nhà tư tưởng đã phỏng đoán rằng nhiều bệnh. 
ở người, động vật và thực vật là kết quá của những hoạt 
động sõng của các vị sinh vật, Những nhà bác học thời 
cỗ đại và trung cổ đã thử cỗ tìm hiếu kẻ thù, tìm kiêm các. 
phương tiện đầu tranh và bảo vệ, Những quan sát VỀ 
chúng trở nên có giá trị nhờ các mô tẢ tí mÍ những triệu 
chứng của bệnh. Sau khi phát mình ra kính hiển vị, đã 

xvt hiện khả năng nhịn thũy một sô đân cư cúa thể giới 
vi mô. Nhở thực nghiệm, các nhà bác bọc đã biết được 
đặc tính của những sinh vật cực kỳ nhỏ bé và tìm được 
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phương tiện đầu tranh với nhiều loại trong chứng. 
Nhưng khí đó người ta cũng đã hiểu rằng cũng còn hắn 
một bước nữa mới có thể chính phục đền cùng thê giới ví 
mô, rồ ràng là không phải tất cả mọi bệnh tật đều do 
những vi sinh vật ta đã nhận biệt gây ra. 

'Nhờ một thực nghiệm thông minh, nhà sinh vật học 
Nga Ð.LI-va-nôp-xki đã chứng mình được sự tổn tại 
của những phẩn tứ sðng cực kỳ nhố bé là cchầt độc? 
sông. đặt nến móng đấu tiên cho khoa học mới là vi-rút 
học. 

Trong đa sỡ trường hợp, các chuyên gia nói về vi-rút 
như về kẻ thù của con người và của tầt cá sinh giới. 
Nhưng kết quả của một số nghiên cứu đã dẫn tới ý nghĩ 
là trong một tương lại không xa, vỉ-rút cũng sẽ mang lại 
lợi ích rõ rệt cho con người. 

Khi đã đạt được sự «thuần hóan vi-rút vá học được 
cách điều khiến chúng, thì trước mắt con người sẽ mở 
ra những khả năng thật rộng lớn. Thí dụ, khi «tực. 
hiện» được ý muôn của người chọn giỗng-bác học, 
Yirút «ác động» lên những gen cẩn thiệt (những đơn. 
vị cơ bản của tính di truyền) ở trong một tế bảo, chuyển 
những gen này sang (8 bào cúa một cơ thể khác và biền 
đối mã đi truyền theo hướng cẩn thiềt, đem lại các tỉnh 
chât có lợi mới cho các động vật và thực vật khác nhau, 

Vi-rút học dựa trên thành quá của nhiều khoa học 
khác nhau, Những nghiên cứu quan trọng nhất được 
thực hiện với sự giúp đỡ của những thiệt bị và máy móc 
do các nhà vật lý nghiên cứu, các nhà chệ tạo và kỹ sư 
thiệt kề, các công nhân thuộc nhiều chuyên khoa làm rà. 

Vi-rút học l4 một ngành khoa học trẻ đảng đà phát 
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triển. Những đôi tượng nghiên cứu nó thật vô cùng nhỏ 
bé, và để phát hiện ra chúng, cẩn phải đùng những máy 
móc phức tạp phầt và tiền hành những thi nghiệm thông 
mình nhật. Những kêt quả nghiên cứu của các nhà vi- 
rút học sẽ ảnh hướng lớn đền số phận con người. 

Hiện thời con người hầu như chưa điều khiển nói 
các virút. Nhưng những kẽt quá xác định cũng đã đạt 
được rồi. Những thắng lợi đầu tiên làm đây lên niềm 
hy vọng, làm nảy sinh những tư tưởng mới 














thưởng vào vương quôc không nhìn töổ 





tƒai nghìn nã truvớ» „ Trong suôt hai tuần liễn, 
đại tướng G.Pôm-pây, biệt đanh là «Vĩ đại», dẫn quân 
La Mã vào đầt lạ mà không hề gặp một sự phản kháng 
nào cả, 

—Trong thê giới này, liệu có tìm được lực lượng 
nào đủ sức chặn nổi quân đội của ta chăng?— Pôm-pây 
Vĩ đại hưởng về phía người sĩ quan tóc bạc phơ đã ting 
chỉ huy quân đoàn lê dương đầu tiên bao gồm hàng chục 
đội quân La Mã ưu tú. 

Đang bận suy tư, ngưởi sĩ quan thậm chí không nghe 
thây câu hỏi. Nhưng ngài đại tướng không hể bực mình. 
Từ lâu ông dã nhận thây rằng «bấD› người sĩ quan đang, 
trẩm tư quay trở vẽ thê giới thực tại thi rầt khó và vì 
vậy ông ta dành tự trả lời, 

= Không ai và không gì có thể bất được những người 
Tính này phải dừng lại. Họ vượt qua núi cũng dễ dàng. 
như khi vượt đầm lấy; họ tiêu điệt kế thủ trong trận 


§ 











đánh mở đầu cũng đễ dàng như khi công phá thành lũy. 

Còn người sĩ quan (à nhà bác học-bách khoa toàn 
thư xuất sắc) tên là Va-rôn Mác Tê-ren-xi Rê-a-tin-xkj, 
lúc đó dang nghĩ rằng không ai có thể biết trước đoàn. 
quân bể ngoài oai nghiêm vả hùng dũng kia sẽ có thể 
biên thánh cái gÌ. Người linh giả đây dạn kinh nghiệm 
nghĩ rằng sức mạnh con người không chỉ ở bắp thịt, 
mà cả trong trí tuệ, còn trí tuệ được rên huyện bằng học 
vân, cũng như cơ thể bằng thể đục. Ngay ông, Mác Va- 
rôn, thời tr đã học ở La Mã và ở Á-ten, sau việt nhiều 
sách cho đồng bảo mình, giới thiệu với họ các hoạt đông. 
của 700 người La Mã và Hy Lạp nổi tiềng, Con người. 
hiếc biết thê giới xung quanh côn ít ổi biềt GHẾ nào! 
Nhưng tệ hại nhật là họ thậm chí không muồn hiểu biệt 
nó. Trong thiên nhiên mọi việc đều được sắp dại, được 
điều khiển theo những quy luật tôi ưu. Con người sẽ 
xông tôt hơn, khi nhận biêt được những quy luật của 
thê giới động vật, thực vật, cỏ thể là của cẢ những sinh 
vật khác mà họ chưa từng biề đền. Những sinh vật 
khác ư? Sao lại không cô nhí? Việc chủng ta chưa nhìn 
thây chúng khỏng có nghĩa là chúng không tồn tại. 
Những tiềng hô muôn nămÐ› cắt đứt sự suy nghĩ của 
nhà bác học. Đầy là quân đoàn lê dương của ông đang 
đi ngang quá đồi và hoan hô những tướng lĩnh chỉ huy. 

®Đên chiều tôi, khi đội quân nghí chân, đã thây có 
những bệnh nhân đầu tiền. Mặc dù thời tiết ầm áp, các 
chiến 4 vẫn rét run, cô sưới âm bên đồng lửa cháy rực 
suöt đêm. Cho tới sáng, chiên sì bị bệnh nhiều đền nỗi 
đại tưởng hiểu là quân đội của ông đã mật khả năng chiên 
đầu. Ông ta triệu tập cuộc họp của hội đồng quân sự. 
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Va-rôn Rê-a-tin-xki có thể trả lời thê nào câu hỏi của 

đại tướng về nguyên nhân của bệnh địch? 
— Đo Chúa Trời chăng? Thường thì tất cá những 
"n tượng bí ấn nguy hiểm bay được giải thích nhự 
—Va-rôn nghĩ.~- Nhưng giải thích như vậy thật 
1Ltác dụng, vì nó không giúp gì cho việc đầu tranh với 
bệnh tật. Bản thân Hi-pô-crát, nhà canh tân của nền Y 
học cổ đại đã cho rằng có thể những chất độc bay hơi 
gọi là các chướng khí từ không khi lọt vào cơ thê con 
người đã gây ra những bệnh tật khác nhau. Còn người 
đồng hương của ông là nhà sử học vĩ đại Phu-ki-dít nói 
rằng nguyên nhân của bệnh tật là «những vật lây sông). 
Hoàn toàn có thể là chúng sông theo những quy tiật 
khác trong thê giới vô hình của chúng. 

"Ngay từ hai nghìn năm trước, người chỉ huy lê dirơng 
đồng thời cũng là nhá bác học Va-rôn đã để ra giá thuyệt 
táo bạo: «Có những sinh vật nhỏ bé đền mức không thể 
nhìn thây bằng mắt thường, được sinh ra trong đẩm 
lây, lan truyền trong không khí, xăm nhập vào cơ thể 
con người qua miệng và lỗ mũi, gây ra những bệnh trầm. 
trọng. 

Giả thuyết khoa học về tác nhân không nhìn thấy 
gây bệnh lan truyền nhờ nước, không khí được nhà y 
học và triệt học lỗi lạc A-vixen-ne phố biền rộng rãi 
(ở các nước Trung Á và L-ran, nơi ông sông và lầm việc, 
người ta gọi ông là A-bu A-l Ip-nơ Xi-na). Gần một 
nghìn năm trước, ông đã viết cuồn sách về sức khốc 
và bệnh tật của con người mmả sau này nhiều thê hệ thấy 
thuộc ở châu Âu và các nước phương Đông đã học. 
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nự thê 5Ÿ, Nhiều thê ký đã trôi qua. Những đề 
quốc chiêm hữu nô lệ đã không còn nữa. Đảm sương 
tmù ám đạm của tòa án giáo hội Trung cổ đã tan đi trên 
bầu trời châu Âu. Chiên tranh và những cuộc khởi nghĩa 
thay nhau làm rung chuyển các quôc gia và những dại 
lục. Nền văn minh phát triển, hoạt động kinh tê của 
loài người được đẩy mạnh. Con người dẩn dẩn đã 
khám phá thêm nhiều bí mật của tự nhiên, trong khi 
giải quyệt một cách có kềt quả những vần để sinh tồn 
của mình, 

Chỉ có một vẫn để từ thời xa xưa vẫn không chịu khuât 
phục trí tuệ đã được phát triển mạnh mê của con người, 
Đôi khi những trận dịch còn làm cho làng mạc, thành 
phồ và cả đầt nước tan hoang, khủng khiếp hơn cá 
chiên tranh và tòa án giáo hội. Bệnh dịch hạch, bệnh đậu 
mùa, bệnh tả. bệnh sôt vàng, bệnh loét Xi-bia và các 
bệnh truyền nhiễm khác vẫn còn cướp đi hàng ngàn, 
hàng vạn sinh mạng. Thưởng bệnh dịch động vật gây 
chềt hàng loạt động vật, kéo theo cả những trận dịch 
È người. Người ta cắm thầy minh băt lực và không được 
bảo vệ. Ngay cá những người chưa hể biết run sợ trước 
hiểm nguy cũng bôi rồi khi phải đầu tranh chông kế thù 
vô hình. 

Thật ra, những người eó óc quan sát nhầt đã nhận 
thầy rằng, thí dụ, như bệnh dịch «eái chềt đen›— bệnh 
cđịch hạch, thường xảy ra sau bệnh của các loài gậm nhầm. 
nhỏ, và bệnh lan truyển khi tiềp xúc với người ôm, 
hoặc khi bị động vật cắn. Những người sáng suôi nhật 
cđã hiểu rằng tác nhân gây bệnh thật sự không phải là 
người, hay động vật bị bệnh, mã thủ phạm chính là 
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những sinh vật không nhìn thầy ân nu trong cơ thể con 
bệnh. Nửa đầu thề kỳ XVI, nhà bác học I-ta-i-a thời 
Phục hưng, bác sĩ, nhà thiên văn học vả nhà thơ Đơ-gi- 
cô-la-mô Phơ-ra-ca-xtô-rõ đã giấi thích sự xuât hiện 
của các bệnh nhiềm khuẩn là do tác dụng của những 
phôi cực nhỏ không nhìn thầy, có nguồn gốc vật chất. 

Những thực nghiệm đũng cám cúa các nhà bác học, 
sẵn sảng hiển dâng cá cuộc sông của mình để tiên gần, 
dù chỉ là một bước, tới sự chiên thắng bệnh dịch, đã 
giúp cho việc khám phá bí mật của những kẻ thù nguy 
hiểm không nhìn thấy. Một trong những người đứng 
ở hàng đầu trong các nhà nghiên cứu quả cám như vậy 
là Ê-u-xé-bi-ô Van-li ở Lúc-ca (đây là một quôe gia 
riêng, đền thề kỷ XIX mới gia nhập nước I-urlia). 
Van-li đã tự cứa tay mình ra và quệt vào đó mú lây tử 
chỗ sưng hạch bạch huyêt cúa bệnh nhân dịch hạch và 
cá những mụn mũ cúa bệnh đậu mùa đen. Kêt quá là 
ông chỉ bị nhiễm một bệnh dịch hạch mà lại ớ dạng nhẹ. 
Một quan sắt khoa học quý giá đã được thu nhộn: ‹dkhi 
truyền vào cơ thế hai tác nhân gây bẻnh khác nhau, 
thì chi xut hiện một bệnh và tương đôi nhẹ». 

Hằng trăm nhà nghiên cứu đã cö xâm nhập vào những. 
9í mật của thê giới không nhìn thây, nhưng lại nguy 
hiểm. Có thể hiểu được sự mạo hiểm chềt người này, 
Hằng triệu người đã phái trả giá quá đất do không hiểu 
biêt những quy luật của thê giới này và những thỏi quen 
của những cư dân ở đó. Ngày nay nhừng thực nghiệm 
tương tự được tiên hành trên những mô hình phòng 
thí nghiệm: những động vật khác nhau, phôi gà hay mô 
tuôi cây, có áp dụng những máy móc vật lý và hỏa học 












phức tạp, những thuộc thứ tỉnh khiềt, những máy tính. 
«Kính hiến vi đã khám phá cho. chúng ta nhiều điều 
bí ẩn», Nhà bác học Nga vĩ đại Lô-mô-nô-xôp đã đánh 
giả tầm quân trọng của kính hiển vi trong sự phát triển 
của khoa học vẽ sự sõng như vậy. Trước thể ký XVII, 
khi chưa chẽ tạo được kính biển vi, người ta đã cô thì: 
nghiên cứu những đôi tượng nhỏ, quan sắt chúng qua 
từng thầu kinh riêng lẻ, thậm chí cá hệ thông thầu kính 
phóng đại. Bằng mắt thường, con người chỉ có thể phân 
biệt được hai điểm, nều chúng cách nhau không đưới 
0,1m. Đây là khoảng cách giới hạn phân chia thề giới 
nhìn thây và không nhìn thấy. Thâu kính đã đây lùi 
giới hạn của th giới không nhin thấy, giúp ta thầy được 
những chỉ tiết mới của những dồi tượng đã biết. Nhiều 
người đã say sưa quan sắt qua những kinh phóng đại. 
"Nhưng nhà tự nhiên học Hà Lan là An-tô-ni Van Lơ- 
ven-húc đã đạt được những kềt quá to lớn hơn cá. 

Thê giới kỳ lạ của các sinh vật do A. Lơ-ven-húc khám 
phá ra đã thu hủt sự chú ý cúa tât cá những nhà nghiền 
tứu mới, mắc dủ nghiên cứu được nỏ không phái là 
điều đơn giản. Thê giới này biệt giữ kín những bí mật của 
mình. Nhà tự nhiên học Thụy Điền lỗi lạc là Các Lin-nể 
# thể kỷ XVIH, khi sáng lập ra hệ thông phân loại giới 
động vật và thực vật trong tự nhiên đã không dám phân 
loại vi sinh vật, nên đã gộp chúng vảo một giỗng gọi 
là (hỗn độn 

Những quan sát vẫn được tiềp tục. Cuỗi thề ký XVIHI, 
đầu thê ký XIX đã tích lũy được nhiều hiểu biết về câu 
trúc, hình thái và sự phân bỗ của nhiều vỉ sinh vật khác: 
"nhau, được thừa nhận là những đại điện nhỏ nhất của 
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thể giới sinh vật. Nhưng vai trỏ cóa chúng trong đời 
sông con người là như thê nào? Chúng sông ra sao? Vì 
sinh vật học đã trả lời những câu bồi này. 


Sự hình thành khaa học về vĩ sinh sật. Văn để cơ bản 
thu hút trí tuệ cúa nhiều nhà nghiên cứu ở thê kỷ XVIIT 
là văn để về nguồn gôc vi sinh vật. Chúng bị gắn cho là 
đã xuất biện bằng tự sinh. Nhưng những thực nghiệm 
lý thứ của nhà khoa học I-ta-li-a là Lắt-da-rô Xpan-lan- 

à của nhà khoa học Nga là Mác-từn Mát-vê-ê 
¡ dã chỉ ra rằng những sinh vật mà 
1ơ-ven-húc đã phát hiện chính là những động vật cực kỳ 
nhỏ bé mả trong điều kiện vô khuẩn không thể tự síhh, 
còn trong mồi trường thuận lợi thì phát triển được, 
tự phân ra được. 

Những nghiên cứu của nhả bác học lỗi lạc Lu-i Pa-xtơ 
có sức thuyết phục mạnh mẽ. Ông nói về thuyết tự sinh 
như sau: ‹QKhông, ngày nay chưa hề có một sự kiện đã 
biềt nào giúp ta có thế khắng định rằng vi sinh vật xuât 
hiện không cẩn phôi, không có cha mẹ giông chúng. 
Những ai khăng khăng nói ngược lại sẽ là nạn nhân của. 
sự sai lắm. hay của những thí nghiệm được tiền hành. 
tối, có nhiều thiếu sốt mà họ không nhận thầy, hoặc 
không thẻ tránh khói. 

Những thực nghiệm với vi sinh vật được các nhà bác 
học của nhiều nước khác nhau tiên hành, đã thành công, 
Tực rờ. lọ đã tạo được điều kiện để nghiên cứu toàn. 
diện hoạt động sông cúa vi sinh vật, nghĩa là sinh lý học 
©Ủa chúng. Hơn nữa, ngành vi sinh vật trễ tuổi bắt đầu 
tham gia vào hoạt động thực tiễn của con người. 










1š 


Hoạt động của Pa-xtơ đáp lại lời cầu cứu của những 
người trồng nho lã một thí đụ về thái độ đúng đắn của 
nh bác học với những yân để có tầm quản trọng sông 
côn, 

Con người với châm ngôn là: «Tìm kiêm cái mới, 
làm khoa học là để phục vụ cuộc sông và thực tiễn», đã 
tổ thái độ đồng cảm với lời thính cầu của những người. 
tâu rượu nho, cứu những loại rượu vang ngon nhật 
của họ khói bị hư hóng. Wĩo kế rằng đôi khi rượu vang, 
biên thành đâm chua một cách hoàn toàn bầt ngỡ và 
không rõ nguyên nhân. Họ đã cô thứ không thiều một 
biện pháp nào đẻ cứu những sản phẩm của mình, nhưng 
đều không có kềt quả 

Pa-xtơ đã bất tay vào việc. Khi quan sát từng thùng 
rượu, ông đã nhận thây đây đó có những màng bơi 
trên bế mặt rượu vung. Ông phát hiện ra một quy luật 
quan trọng và thú vị: màng cảng đây, a-xit trong rượu 
cảng nhiều. Nhà bác học đã quan sát thấy những vi sinh 
vật có dụng đặc biệt trong một mánh nhỏ của màng đặt 
đưới kính hiễn vĩ, Pa-xtơ đã làm thực nghiệm để chứng 
minh tội lỗi của chúng. Ông lầy rượu vang ngon và đỗ 
vào bai bình. Một binh cho thêm mảnh nhồ của màng 
lây từ thùng rượu vang bị chua. Còn bình thứ hai đậy 
thật kía dùng để kiểm tra. Mồi ngờ vực đã được xác 
mỉnh: trong bình đấu tiên, rượu vang đã biên thành 
đầm, còn trong bình dùng để kiểm tra không thây biền 
đối gì. Nguyên nhân lảm chua rượu vang chính là các 
vi sinh vật. Sau khi tìm ra những kể gây tại họa, Pa-xtơr 
nghiên cứu phương pháp chồng lại nổi tiềng, biện nay 
goi là phương pháp khứ khuẩn Pa-xtơ. Vỉ sinh vật cẩn 


16 





diệt bằng dun nóng, Ngày nay những nước quá, sữa và 
nhiều thực phám khác đều được dun nóng tới 65-—80'C' 
(khử khuẩn Pa-xtơ). Ở' nhiệt độ như vậy, giá trị dinh 
đưỡng cứa thực phẩm vẫn được báo đảm mà vi khuẩn 
thì chêt. Phương pháp này áp dụng cho cả khứ khuẩn 
dụng cụ và vật liệu y tề, nhưng ở nhiệt độ 100:C và cao 
hơn nữa. 

Quang vinh của Pa-xtơ lan truyền khắp nước Pháp. 
Những người nuôi tầm cũng cầu cứu dền ông. Cái chêt 
của những con tâm vì một bệnh bí Ấn nào đó đã gây ra 
những thiệt hại kinh tề to lớn. Và nhà bác bọc đã nh 
ra kế gây bệnh tắm dâu cũng chính là vi sinh vật. 
dường khám phá nhừng bí ấn của bệnh dịch ở ngời 





Trong các công trình khoa học của mình, Pa-xtơ đã 
chứng mình vi sinh vật không chỉ đông vai trỏ có hại, 
mmả còn có lợi nữa. Sự tôn kinh đặc biệt của loài người. 








sózh,. Niếm mong trớc của 
con ngưởi chiền thắng bệnh tật đã náy sinh từ thới cổ, 
“Thật ra, những kết quá đặc biệt thỉ chưa có. Nhưng cũng, 
từ thê kỷ XJ, liệu pháp xoa, bôi vào những đường rạch 
trên da bằng thuốc bỏt từ nốt rỗ đậu mủa đã từng nổi 
tiêng ớ Ba Tư. Ó Cápca-dơ ít ra cũng từ thể ký XVIHI, 
người ta đã dùng những cái kim nhúng vào dịch từ nôt 
đậu đế châm cho các cô gái. Các bậc cha mẹ cỗ gắng 
Biữ'cho các cô khỏi bị mắc bệnh. Họ cho rằng (vả hoàn 
toàn đúng) con gái đã bị lây bệnh đậu mùa sẽ kém đẹp 
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vi cô những nỗi rỗ trên mặt. Không rõ ở các nước khác 
người ta đã «đoán ra» khá năng tiêm chúng phỏng ngửa 
như thê nào, nhưng vào năm 1788, bác sĩ người Anh lá 
Ê-đu«a Đơ-gien-nhe đã đám cả gan làm thực ngì một 
cách có ý thức. Vồn là một người có ốc quản sát và 
hiểu biết rộng. ông đã nhận thấy rằng nông đân khi bị 
mắc bệnh đậu qbỏn, thì không côn thụ cám với «k truyền 
bệnh đen» như người ta gọi nó trong dân gian. Nhưng. 
chỉ có một quan sắt trong khoa học thì thường chưa đủ, 
Cân phái có kiếm nghiệm. Chí con người có lòng dũng 
cảm phí thường mới đám bước ra một chọi với hai kế 
thù tàn nhẫn cúa con người là bệnh đậu mùa và sự mê 
tín dị đoan. Và Ðơ-gie-nhe đã giành được chiền thẳng. 
trong cuộc đầu tay đôi Ä 
Nhưng dế cỏ dược việc phổ biền rộng rãi kháp nơi 
phương pháp chúng đậu Đơ-gien-nhe, ta phái chịu 
ơn Lu-i Pa-xtơ trước tiên. Sau khi đã xây đựng cơ sở 
lý thuyềt Về miễn dịch học— khoa học về những phán 
ứng bảo vệ cơ thể, Pa-xtơ đã nghiên cứu nguyên tắc 
chÊ tạo vuc-xin. Ông vả các cộng tác viên đã chề được 
vàc-xin chông bệnh loét Xi-bis, bệnh dại, bệnh tá gả, 
bệnh ru-bê-ôn ở lợn. Dã qua nhiều thề ký, con người 
chí cẩn nghe thầy mẫy tiềng sau đây cũng đã thật khiếp 
đảm: dịch hạch, tả, đậu mùa. Hóa ca con người, chúa 
tẾ và người bảo trợ. giới động vật, thực vật, bãt kỷ lúc 
nào cũng có thể bị thua những kể lạ mặt là các sinh vật 
không nhìn thây, tuy nhỏ bé, những nhiều võ kể. Tuy 
Yây, con người có trí tuệ không phải lả võ ích. Sau khi 
đi sâu vào một sẽ bí mật của vương quồc mới được 
khám phá, các nhà bác học hiểu rằng trong trận đánh 
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chồng kẻ thủ nguy hiểm cấn cứ đi những «đồng chúng» 
của chúng nhưng đã được œthuẩn bó» như là đã bị 
chế ngự, và vì vậy sẽ không còn nguy hiểm đôi với con 
người. Thật hoản toàn phù hợp với câu cách ngôn 
«lây độc trị độc». Pa-xtơ vá những người kề tục ông 
dã mớ đầu tiêm các vỉ khuẩn bị làm yều đi cho người và 
động vật để phòng ngừa bệnh tật của họ gây ra bởi các 
vi khuẩn giồng như thê nhưng hay lây, đấy sinh lực, 
Đơn giản lạ thường! Rầt đơn giản nhưng đồng thời 
là thông mình. Phát hiện ra tác nhân gây bệnh là giai 
đoạn đầu tiên vả có lẽ là giai đoạn chủ yêu của sự tiêm 
chúng. 











“Cột sữn làng ie vj siuh vật. Lơ-ven-bủe đã quan sát 
vỉ sinh vật nhờ ảnh sáng. Sau nảy phương pháp của 
ông dược gọi là phương pháp giọt treo. Sớ dĩ nó có tên 
như vậy vì giọt được đặt ở vị trí giữa nguồn sảng và 
đôi tượng. Người nghiên cửu nhìn thầy đường viến 
xung quanh vi sinh vật và chuyển động của chúng (nêu 
chúng có khả năng chuyển động) trên nến dịch trong 
suốt. Nhưng nỏ không cho phép nhận thây rõ các chỉ 
tiềt, Mà điểu này lại rắt quan trọng. Cẩn xác định đúng 
tên gọi của vi sinh vật, không được phép nhẩm lẫn, vì 
Sức khóe và nhiều khi cả sinh mạng của con người phụ 
thuộc vào chât lượng của công ví 

ĐỂ nghiên cứu một đồi tượng vật chắt nảo đó, cần 
phải có đổi tượng đỏ. Chân lý rầt đơn gián, hay như: 
"gười ta đã nói hàng thê kỷ trước, chân lý thật quá tầm 
thường. Như vậy, đẻ nghiên cứu một tác nhân gây bệnh 
ào đó, cần phải tách nó khỏi hỗn hợp những đôi tượng. 
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vi thể khác ở trong hỗn địch vì sinh vậ là có được 
sự nuôi cầy vi khuẩn thuần khiết, Nhà vi sinh vật học 
Đức là Rô-be Côc đã tạo ra một bước ngoặt trọng 
phương pháp nghiên cứu vi sinh vật. Ông là người dấu 
tiền sử dụng giê-la-tin làm môi trường rắn để nuôi căy 
vi sinh vật, 

'Những hạt đầt, những giọt nước hay chầt bài tiềt 
được bỏ vào môi trưởng định dưỡng (cầy). Những tê 
bảo riêng lẻ rơi vào trong điều kiện thuận lợi bắt đầu 
sinh sắn, và qua một thời gian sẽ hình thành trên bể 
mặt môi trưởng những khuấn lạc cô bảng ngàn vi sinh 
vật thoát khói sự nhiễm bắn, 

Trong thực nghiệm vi khuấn học, R. Côc cũng đã để 
xuât cả phương pháp nhuộm màu ví khuắn bằng thuộc 
nhuộm trniJín. Việc nhuộm mâu như vậy là vô cùng 
cần thiết. R. Cöc đã nhận thây rằng những vi sinh vật 
được nhuộm máu khác nhau phụ thuộc vào thành phần 
hóa học và tính chầt hóa lý của chủng, Về sau, những 
phương pháp nhuộm màu khác đã được nhiều nhà bác 
học khác để xuầt, Như vậy, có một nhóm vì sinh vật 
luôn luôn nhuộm máu đổ, còn một nhóm khác luôn 
Muôn nhuộm màu xanh, tím... 

Giai đoạn sau là sự khác nhau theo đặc trưng chuyển. 
đồng. Thí dụ, ví khuẩn ly và thương hàn cũng nhuộm. 
màu đó như nhau và thậm chí có hình dáng vâ kích 
Thước giông nhau. Như vậy phải xác định chuyển động 
của chúng sau khi quan sắt #iot treo dưới ánh sáng. Vĩ 
Nề thương hàn chuyển động, còn vì khuẩn ly thì 

thông, 

Khi áp dụng những phương pháp nhuộm màu phức 
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tạp, có thể nhận thầy nhân vả bào tương trong vi sinh. 
vật. 

Như vậy, nều thầy nhân nhuộm màu đỏ, bảo tường 
nhưộm màu xanh thì có nghĩa dưới kính hiển vi lả tác 
nhân gây bệnh sôt rét, 

Nhờ những phương pháp này và một sö phương 
pháp khác, trong nửa sau thể kỷ XIX và bai mươi lãm. 
tăm đầu thề kỷ XX, người ta đã phát biện được những, 
vì sinh vật gây bệnh của vài chục bệnh như: trực khuẩn 
và liên cầu khuẩn, vi khuẩn và xoắn khuẩn. ric-kết-ai-a 
và hợp bảo, a-mip và cầu khuắn. Việc khám phá những. 
bị mật của vương quôc vỉ sinh vật đã đòi hồi con người 
bỏ rá không ít sức lực. Người ta đã đạt được nhềng 
Kẽt quá dàng kể, Tuy nhiên khẩu hiệu «không cỏ vị sinh 
vật, thì không có bệnh nhiễm khuẩn» chưa được hoàn 
toàn khẳng định. Bởi lẽ bên cạnh nhiếu thắng lợi vẫn còn. 
những thât bại nặng nể. Mặc đủ các nhà bác học đã cồ 
thử tách riêng các vi sinh vật gây bệnh dâu mùa, củm, 
bệnh dại, bệnh lể mốm long mỏng của đại gia súc cỏ sừng, 
và lợn, nhưng vẫn chưa lâm nồi. Cả những phương phúp 
cũ đã được thử thách đẩn, nhưng phương phép mới 
nhãt cũng không giúp được øÌ. Những thực nghiệm. 
thông minh cũng không đem lại kêt quá. Những điểu 
bị Ăn đã sinh ra các giá thuyết khác nhau về bắn chất của 
bệnh. Tât nhiên không biệt tác nhân gây bệnh thì cũng 
khó đầu tranh với nó và cũng chẳng hy vọng gỉ giảnh 
được thắng lợi. Đây là một ngô cụt mã muỗn thoát ra 
khỏi, chỉ có thể nhở một phát minh mới, một sự nhận 
biệt một điểu gì đỏ mã các nhà bác học chưa hể biêt, 
hoặc chưa đoán ra nỗi. 





„ 





'SâY bệnh cho các thực vật và động 


“Những sinh vật cực kỷ nhỏ bé; 


vật 





Và phát minh đó đã ra đời! Điều bãt ngờ nhật dường 
như lả tác nhân gây các bệnh nhiễm khuẩn nảy không 
phải là vi sinh vật! Tắc nhân gây bệnh hoàn toàn từ một 
thể giới khác của thiên nhiên, Ngành khoa học vi-rút 
học đang nghiên cứu chúng. Về điều nảy, câu chuyện 
của chúng ta sẽ còn tiêp tục. Nhưng trước khi tìm hiểu 

§ vi-rút, chúng tôi muồn bổ sung vào chương này (chủ. 
yếu nêu vai trò tiêu cực, gây bệnh của vì sinh vật) một 
vài lời ngắn gọn về vai trỏ tích cực của vi sinh vật trong: 
thiên nhiên và về những lợi ích chúng đang đem lại cho 
loài người. 















Tuời Fiu¿a tỉ sinh vật, Từ hàng ngân năm nay, con nềvời 
đã biết sứ dụng vị sinh vật để làm các thực phẩm (sữa 
ngựa chua, sữa chua đặc, pho mát, bảnh mì và cả rượu. 
vang, bia, đâm...); để ngâm gai (trong sắn xuất vải lanh); 
ú chua thức ăn (nhờ đó mà giá trị dinh dưỡng của thức 
ău xanh được giữ gìn và tăng lên) 

“Theo mức độ phát triển của khoa học về vi sinh vật, 
các nhà bác học đã đẩn dân phát hiện ra nguyên nhân 
của nhiểu quá trình. Nhờ những hiểu biết thu thập. 
được, người ta đã có khá năng điểu khiến những quả 
trình này và thực hiện tốt quá trình sản xuầt công nghiệp 
các thực phẩm cho người vả cá thức ăn gia súc mả ngành 
chăn nuôi rất cẩn. Ngoài ra, con người cũng buộc các 
Vi sinh vật phải sản xuất ra phân bón vi khuẩn, chất kháng, 
sinh, vi-ta-min, các chê phẩm bảo vệ thực vật... 

Thật là khủng khiếp khi nghĩ đền điều gì có thể sẽ xảy 
ra nêu bỗng nhiên vi sinh vật ngừng tham gia vào vòng 
tuần hoàn vật chất trong đất, hoặc chỉ giảm hoạt động 
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tích cực của mình. Sau một thời gian rãt ngắn, tt cá 
hành tỉnh của chúng ta sẽ chồng chất xác cúa các động 
vật, thực vật, Trong thiên nhiên sẽ không có chặt dinh 
dưỡng cho thực vật. Thức ăn xanh sẽ biên mắt - - động 
Vật tt sẽ chột 

sinh vật học nông nghiệp nghiên cứu hệ vỉ sinh vật 
đât. Phạm ví các văn để nó quan tâm bao gồm việc nghiên 
cứu những vi sinh vật gây bệnh thực vật và đầu tranh 
với chứng. nghiên cứu các phương pháp vi sinh vật học 
chỗng những côn trùng gây hại cho thực vật, phương 
pháp báo quán thức ăn gia súc và phòng ngừa mùa mảng 
khỏi bị thất bát. Ngay cá ngành địa chât học, kim loại 
họ€ cũng nghiên cứu vỉ sinh vật vì một sõ trong chủng 
có khả năng tách kim loại khói quặng (đồng, gêc-má-ni, 
u-ran, Hhiềc..), ngược lại, một số khác thỉ biên thép 
thành phể liệu. Nều nói đền vi sình vật gây bệnh, thì 
eÄ chúng cũng có một tỉ chút ích lợi. Bởi vì người ta dã 
bào chê những vac-xin từ những vi sinh vật này để 
phòng bệnh do chính chúng gây ra. 














Những thái 





«ehâ 


Phút min của D. 1. Ea Trong khoảng hai 
mươi lắm năm cuỗi thề kỷ XIX, vì sinh vật học đã đạt 
được nhiều thành tựu vĩ đại. Thắng lợi của các nhà bác 
học trên nhiều lĩnh vực đã đem lại niềm hy vọng hoàn 
toàn loại (từ những bệnh địch ở người, động vật và 
thực vật (người ta gọi bệnh nhiễm khuẩn trên một sô 
lượng lớn thực vật là bệnh địch thực vật), 
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Bệnh dịch động vật như bệnh địch hạch ớ đại gia súc 
có sừng đã làm chềt hàng triệu con bò, khiên nhân dân, 
châu Âu thiêu cá những thực phẩm quan trọng. Nhiều 
nhà bác học đã thứ tìm hiểu bì mật của bệnh này. Năm 
1886, khi côn lã bác sĩ trẻ, nhà bác học Nga lỗi lạc tương 
tú N.Ph, Ga-ama-lêa đã quyệt định Hy máu một con 
bê bị bệnh địch hạch lọc qua những chiếc lọc đặc biệt, 
giữ lại được những vi sinh vật nhỏ nhầt, rối truyền máu. 
đã được lọc vào trong cơ thẻ một con bê khóe mạnh. 

Đa số các nhà bác học cho rằng không có vì sinh vật 
thì không có bệnh nhiễm khuấn. Ngay cá ý nghĩ thực 
hiện những thực nghiệm tương tự cũng không hễ nảy 
ra trong đầu họ. Mều cái lọc nhó đền mức bẫt kỳ sinh 
vật nào đi qua cũng bị giữ lại thì sao con bê lại nhiễm bệnh 
được! Ngay cả kính hiễn ví (khi đó có loại kính đã phỏng, 
đại được tời 2000 lần) cồng không nhín thây gì. Nhưng 
sự việc xáy ra thật bãt nưở, Vải ngày sau, con bê thí 
nghiệm vẫn bị mắc bệnh dịch hạch ở dạng điỄn hình. 
Cần ghỉ nhận rằng, những trường hợp vượt ra ngoài 
khuôn khổ của những ý niệm khoa học như vậy thưởng. 
thúc đây hướng phát triển mới của khoa học. Thật ra, 
N.Ph. Ga-ma-lê-a chưa giái thích đến cùng bản chất 
của tác nhân gây bệnh, nhưng thí nghiệm của ông đã 
thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu khác. 

Sâu năm sau, vào năm 1892, nhả bác học Nga khác là 
Ð,1. Iva-nồp-xki đã xác định được tắt cả cdầu hiệu» 
điền hình của tác nhân gây bệnh không nhin thây, mà sau 
nảy đã được gọi là virút. Những thói quen của virút 
do Ð, l, I-va-nðp-ski tìm ra đã chứng tô nó là đại điện 
của một thê giới hoàn toàn khác. Vi-rũt thoạt đầu được 
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D),1, 144-nöp khỉ 


con người nhận biết gọi là «vi-rút đồm thuc lá» (VĐT). 

Năm 1887, chàng sinh viên trường đại học tổng hợp 
Pê-téc-bua là Ð..L. I-va-nôp-xki đền công tác tại Crưm 
Và Môn-đa-vi để nghiên cứu bệnh của cây thuồc lá bị 
những yềt và vòng tròn xuất hiện trên lá xanh tươi. Đầu 
tiên chí thây lờ mờ những vẽt xanh sáng nhỏ, sau rồi 
chúng nhanh chóng tổa lan và biển thành màu vàng, 
nâu, lá bị nhãn lại và héo rũ. Tai họa này xây ra trên 
toàn bộ khu vực trồng trọt. Nều điếu kiện thời it không 
thuận lợi, cây lại không được chăm sóc tồt thì không 
thể nào cứu văn nỗi chúng. Bệnh nảy có thế so sánh với 
Bệnh dịch hạch, bệnh tÁ và những bệnh dịch phố biên 
khác, Vì vậy, I-va-nÖp-xki vả cá đền những bậc thấy 
đầy đạn kinh nghiệm hơn ông cũng cho rằng chứng 
mình bản chầt vi sình vật của sự nhiễm bệnh ở thuồc 
lá không khó, Chí cẩn chuẩn bị tiêu bản, nhuộm màu. 
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chủng và quan sắt dưới kinh hiển vị. Việc này cũng đúng 
như tìm kiêm tác nhân gây bệnh ở nhiều bệnh khác. 

Với một sự kiên trì ghê gớm, nhà bác học trẻ đã cô 
thử tầt cá các biện pháp có thể làm được để phát hiện 
vi sinh vật trong dịch cây nhiễm bệnh. Ông ngồi lì hảng 
giờ, dân mắt vào ông kinh hiển vì, nhưng không tài nào 
nhìn thấy thủ phạm gây bệnh. «Có thể nó không hễ có bao. 
giờ chang ›— nhà bác học thường luôn luôn tự hỏi 
4Nhưng tại sao tiêm địch của những cây bị bệnh vào cây 
khỏe thì cây khóc cũng bị nhiễm bệnh?» Nhà nghiên 
cứu trẻ đã thử nuôi tác nhân gảy bệnh trên môi trường. 
dinh dưỡng nhân tạo. Nhiều người đã nuôi cấy được 
vi khuẩn và cho chúng sinh sán với bât kỳ sö lượng n: 
Nhưng cả loạt thí nghiệm nảy cũng không đem lại kết 
quả, Nói dúng hơn, những kết quá là âm tính —vi sinh 
vật không phát triển. Thật ra, trong khoa học, phững 
kết quả âm tính có giá trị không nhỏ hơn so với kết quá 
dương tính. Chỉ có đánh giá đúng chúng mới là cẩn 
thiết. Sự thất bại không làm Ð. ï. I-va-nðp-xki nắn chí, 
Ông tiếp tục tiên hảnh những thực nghiệm mới. Nhà bác 
bọc lọc dịch lá bị bệnh qua bộ lọc có lỗ nhó hơn bãt kỳ 
vi sinh vật nào (đã biỂU, rồi địch trong suôi «sạch sẽ) 
này lại được tiêm vào cây khóe. Qua vải ngảy, bỗng 
trên mặt lá bất đầu xuât hiện những triệu chứng đặc 
trưng giông như bệnh đồm thuồc lá. Như thê nghĩa là 
vì sinh vật không là gì cả! Cũng có nghĩa là trong dịch 
được lọc đã có chât độc— một hợp chât hóa học làm 
cho cây bị bệnh! Bây giờ đã rõ tại sao nó không sinh 
sản được trong môi trưởng dinh dưỡng. 

Mặc dù tác nhân gây bệnh tổ ra có bản chât hóa học 
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chiến nhiên», nhưng Ð.I. I-va-nôp-xki vẫn tiên hành 
thêm nhiều thực nghiệm mới. Ông quyết định gây bệnh 
truyền nhiễm ở thực vật, Ông đem địch lầy từ cây bệnh 
truyền sang cây khỏe, Sau khi cây này bị bệnh, ông lại 
Tây dịch tử nó truyển sang cây mới. Tât nhiên, trong quả 
trình truyền bệnh như vậy (tiêm truyền) nống độ chặt 
độc giám dẫn, và sớm hay muộn tắc động của nó cũng 
bị chăm dứt. Ð, Í. I-va-nðp-xki kiên trí tiền hành tiêm 
truyền liên tục, nhưng những vềt quái gở trên mật lá 
vẫn không hể biên mật. Nhà bác học đi đền kềt luận 
tác nhân gây bệnh thuồc lá là sinh vật. nó chỉ sinh sắn 
được trong thực vật sồng, nhưng nó lại nhỏ bé đền mức 
lọt qua hềt thấy các bộ lọc vĩ khuẩn, Như vậy, nhờ. 
những thực nghiệm tiên hành thận trọng và đáng tin 
cây, D. I. T-va-nðp-xki đã phát hiện ra những vì sinh 
vật thuộc dạng hoàn toàn mới, với những đặc tính mà 
trước kia chưa từng biềt. Vi-rút qua lọc (những tác 
nhân gây bệnh mới được phát hiện, được đặt tên như 
Vậy) đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứau, mặc 
đủ không phải tất cá đã nhận ra ngay. 

















ACỐt tì/ờngg qưÖc Khôn ụ 
Năm năm sau phát minh của Ð. I. I-va-nôp- 
à vào năm 1897, nhà bác học Đức Ph. Lép-phlc 
Và P, Phrôt-sơ đã chứng mính rắng bệnh lớ mồm long 
mỏng ở đại gia súc có sừng cũng do vi-rút gây ra. ÍL lâu 
sau phát minh này, người ta đã mô tá ví-rút bệnh đậu 
ở cừu, dịch hạch ở chỉm, bệnh đại, dịch hạch ở chó... 
Năm 1917, Ph. Đờ Ê-ren đã phát hiện ra cả thực khuẩn 
thể, nghĩa là virút của những vì khuẩn gọi là «vi khuẩn 
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phẩm ãn». Dần dẩn, các nhà bác học đã đi đến kêt luận lạ 
những đại diện của vương quôc mới được phát hiện 
của tự nhiên có khả năng ký sinh trong tê bào các cơ thẻ 
xông khác nhau. Trong mãy chục năm đấu, những kệt 
quả của vi-rút học có thể được xem như là (sựr tích lấy 
YẾ Số lượng» virút. Những Xêt quá nghiên cứu tính 
chât của chúng rầt lớn. Các nhà bác học đã thử đi sâu 
vào những bí mật cúa vi-rút, làm quen với chúng. Để 
làm điều này, họ đã dùng những thiêt bị mới nhẫt, phái 
tiên hành những thực nghiệm thật thông minh, Nhưng 
bạn có thê làm được gì nêu không nhìn thầy đôi tượng 
nghiên cứu, sêu cẩn phải có những tê bào sông để cho 
chủng sinh sắn và nêu mỗi quan sát mới lại xuât hiện 
những vân để ngày cảng phức tạp hơn. Thí dụ, điều bí 
Ân sàu đây do chính bản thân ĐT. I-va-nðp-xid phát 
hiện ra: vi-rút là sinh vật có thẻ sinh sản được và có thể 
hình thành những tính thể thực sự giõng như chât võ 
sơ bình thưởng, Điều này cần thiệt để làm gì? Nó sông 
như thê nào nều trở thành tỉnh thể. Hay ví dụ, tính chọn 
lọc kỳ lạ và tính chuyển hóa nghiêm ngặt: một sô ví-rút 
ShÍ gây bệnh đồi với động vật và người, còn một sô khác 
chỉ gây bệnh cho thực vật; vi-rút đậu mùa chỉ gây bệnh 
đầu mùa mà không gày bệnh cúm. Những câu hỏi như: 
Vậy có nhiều mà câu trả lời thi ít 








Cải ại hay ees gi? Các nhả bác học khác đã tiếp tục 
hệ thông phân loại giới sinh vật mà Các Li.nê là người 
khới đầu. Hiện nạy đã hình thành khái niệm khá rõ rằng 
Yế tiền hóa, về nguồn gộc và quan hệ họ hàng, về các 
tmức độ giông nhau vả khác nhau của sinh vật trừ vi-tút 
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Tầt cả các cơ thế sông trên trải đât đã được chia thành. 
hai giới: động vật và thực vật, 

Rõ ràng là tìm được vị trí cho vi-rút trong sinh giới 
không đơn giản như vậy. Tiện thể cùng nói luôn là ngay 
cả tên của nó — virút — dịch ra tiềng Nạa có nghĩa là 
«chât độc». Thuật ngữ nảy thậm chí cũng không chứng 
tổ nó thuộc giới sinh vật. Nhưng vân đề không phải ở tên 
gọi. 

LHấu như ai cũng có thể nhận biềt được chât sông và 
không sông. Sinh vật thì thở, ăn, phát triển, sinh sản, 
vv...Ph, Ăng-phen đã đề ra định nghĩa khoa học cổ điển 
vẽ sự sông: «(Sự sông là tồn tại của các thể prô-tê-Ín mả 
yêu tô chủ yêu của nó là sự trao đối chầt thưởng xuỳên 
với thiêu nhiên bên ngoài bao quanh chúng». Thời gian 
gần dây trong yêu tồ cơ bắn cóa sự sông, ngoài prô-tê-in, 
nhầt thiềt phải kế đền a-xit nu-clê-e, chầt có tẩm quan 
trọng hàng đầu đôi với sự bảo vệ và truyền thông tỉn 
đi truyền từ bô mẹ tới con cái. 

“Thoạt nhìn thì vi-rút thuộc sinh vật. Chúng gồm ptô- 
tÈin và a-xit nu-elê-ie, sản sinh ra những vi-rút tương, 
tự và biên đổi được. Nhưng đền nay vẫn chưa chứng 
mình được vi-rút có dâu hiệu cơ bản của sự sông là sự 
trao đổi chất của chỉnh nó. Ngay sự sinh sản cúa vi-rút 
tìng bằng cách không bình thường (sau này chúng ta. 
SẼ biệt là bằng cách nào). Còn khả năng tạo thành tỉnh 
thể và báo tổn được dưới dạng điển hình như vậy của 
#iới vô sinh hoàn toàn không cho phép xÉp vỉ-rúL vào 
#iới sinh vật. Nhả vi-rút học Xô-viêt lớn nhật V. M. Đa- 
Tôp đã tách vi-rút khởi giới động vả thực vật, xp chúng 
Vảo giới thứ ba của sinh vật là giới virút. Giông như 
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thượng đề cổ La Mã J-a-núc được mô tả có hai mặt, 
hướng về hai phía khác nhau, vi-rút cũng tổng hợp một 
cách lạ lùng trong mình tính hai mặt của giới sinh vật 
và giới vỏ sinh. Nhưng đại đa sồ tính chât của những 
bạt virút đặc trưng cho giới sinh vật 









biết vẽ sự tổn tại của những đồi tượng cỏ bản chât vật 
chất chủ yêu là nhờ thị giác cũng như các cơ quan cảm: 
giác khác. Hắn bạn côn nhớ, vỉ sinh vật đầu tiên cũng 
được phát hiện lả nhờ sự quan sắt đưới kính hiển vi. 
Những kính hiển vỉ quang học tiếp tục được hoàn thiện. 
Cứ mỗi thành tựu mới của các nhà chẽ (ạo quang học, 
lại làm các nhà vi-rút học hy vọng được nhìn thây đối 
tượng nghiên cứu của họ. Nhưng ngay cả khi phạm vỉ 
phỏng đại cúa kính biển vĩ đạt tới 1500 lần thì cũng không 
tài nào nhìn ctận mắt› kế thủ được, Hiện tượng ngược 
đời đỏ cúa khoa học kéo dài gẩn 50 năm trời. Người 
ta đã nghiên cứu vi-tút, biêt được tính chất của chúng 
và những kêt quá của hoạt động quỷ quyệt của chúng, 
thề mà vẫn chưa hiếu biềt đây đủ bình dạng và coầu 
trúc» của chúng, 

Việc sáng tạo ra kính hiển vỉ điện tứ, một thiết bị kỳ 
điệu có thể phóng đại đồi tượng nghiên cứu lên một triệu 
lân xứng đáng được liệt vào những thành tựu tuyệt vời 
của khoa học và kỹ thuật. Nhừng chùm điện tử được 
sử dụng thay thề tia sảng trong kinh hiển vi. Những điện 
tử được phóng ra từ cực âm lao nhanh. trong điện trưởng. 
có sự chênh lệch điện áp giữa cực dương và cực âm vài 
chục nghỉn vôn. Dòng điện tứ có tốc độ cực lớn được 
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phóng vào trong phòng kinh hiến vi đã được hút hêt 
không khí. Khi xuyên vào đồi tượng nghiên cửu (mắu 
kim loại, tề bảo thực vật hay virút đang được chúng 
ta quan tâm), các điện tử bị khuêch tán và lệch khỏi 
qñy đạo chuyến động ban đầu. Chúng chuyển động tới 
vật kính là nơi tạo thành hình ánh nhìn thầy được. Đây 
là hình ảnh được phóng đại thêm nhờ các thầu kinh, 
của kính hiển vi quang học (nó cũng được lắp trong 
kính hiển vi điện tử). Cuôi cùng, tia sáng phóng lên màn 
ảnh và được định hình trên phim ảnh, 

Có thể nhìn thây gì trên màn ánh? Các điện tứ bị 
khuêch tản khác nhau từ những phẩn khác nhau của. 
đổi tượng nghiên cửu. Để phân biệt dược từng phần 
của đôi tượng, phân biệt được bắn thân đôi tượng với 
nên, cần phái nhận được hình ảnh tương phản. Những 
phẩn sát liển nhau càng có số thứ tự nguyên tử khác 
nhau, sự tương phản giữa chúng cảng lớn, thì cảng dễ 
đảng nghiên cứu chúng. Còn có một điều kiện nhận 
hình ảnh tốt là chiểu đày cóa lớp được chiều qua không 
được nhỏ hơn chiếu dảy tới hạn đã quy định. Sö thứ 
tự nguyên tử cúa các phần tứ tạo thành đồi tượng nghiên 
cửu cảng lớn, thì chiều dày của dôi tượng cỏ thể cảng 
nhỏ. Đôi tượng sinh học trong sð đó có cá vi-rút gồm. 
những chất có s thứ tự nguyên tử nhỏ: hy--dro, o-Xy, 
phôtpho, ni-tơ, cac-bon... Điều này có nghĩa là dưới 
kinh hiến vi mạnh nhât cũng chỉ quan sát nỗi đôi tượng. 
có chiểu dảy nhỏ hơn 500 Á (hay 50mme), Ả gọi là 
Anxtrom, đơn vị đo độ dải bằng một phẩn mười tÍ mét. 
+ Ä =10ˆ!9 m= 10ˆ® em, 
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hoạt nhìn vi-rút. Để phân biệt những vi-rút (đôi khi 
kích thước nhỏ hơn 10mme), các nhả vi.rút học đã phải 
làm nhiều việc, Bản thân thiêt bị không tự nó cứu văn 
được tỉnh thề. Những phương pháp tương phản lại 
sở te dụng: làm đậm bóng bằng các kim loại nặng, 
nhuộm mầu có chọn lọc bằng muỗi của các kim loại 
nặng... 

Ngaý lên gọi của các phương pháp cũng nói rõ vẽ mỗi 
(4pan hệ tương hỗ giữa đôi tượng sinh học được nghiên 
cửu với nguyên tử và phân tử kim loại nặng, kế cá cac- 
bon. Lớp vàng, pla-tin, YoOn-phram, erôm cực mỏng 
Phủ trên tiên bán làm vi-rủt nổi bật lên, Phương pháp 
tương phản đương bản dựa trên cơ sở muôi các kim 
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Sự P“ loãng và chuẩn độ tiêu Mavi-dt tia (he: 


loại nặng khác nhau phản ứng một cách chọn lọc với 
những sinh vật khác nhau, Muồi chỉ hóa hợp với thành 
phần prô-tê-in của tê bào và mô, os-mi hỏa hợp với li- 
pit Do kệt quá của việc énhuộm mảu» như vậy, các cầu. 
trúc có sự tương phản đặc biệt. 

Cơ sở của phương pháp âm bản lại theo nguyên tắc 
khác. Để tạo sự tương phản, người ta cũng chọn các 
chât với muỗi của kim loại nặng nhưng không phắn 
ứng với đồi tượng sinh học được nghiên cứu. Người 
ta phú chất tương phản có độ đặc cao lên nền phim cùng 
Với vi-rút, Thê là vì-rút hiện lên trên nến tồi dày đặc, 
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Những tiêu bản chuẩn bị bằng phương pháp 
hay phương pháp khác, cuỗi củng đều đặt dưới k 
hiển ví điện tử. Và ở đây chúng ta cỏ thể xác định được 
kích thước của chúng. Điều này tương đôi dễ dàng, chí 
cẩn chọn đúng độ phỏng đại mã thôi 

Chúng ta sẽ không đo các hạt vi-rút mà chỉ so sánh 
chúng với những đôi tượng đã được dẫn ra trong cuôn 
sách của nhà vkvút học vả sinh hỏa học nổi tiêng 
U.M. Xen-li: cMặc dù hạt virút thật sự là khống 
1ổ giữa các phân tứ hóa chât, nhưng để lầp đầy quá bóng 
bàn bằng những hạt như vậy, cẩn phải dùng đền 

100000 000000000000 hạt vi-rút viêm tủy xám», 

Ïẽ bào cúa cơ thể người là nơi vi-rút xâm nhập và 
phá hoại, dường như là ngôi nhà đành cho khách không 
mời mà đền. Hơn nữa, nhà lại không phái là nhỏ. TM 
dụ, vi-rút viêm tủy xám so với tê bào chẳng khác nào 
con người so với tòa nhà 30 tầng, 

















Sự d - Hoạt tính của vi-rút có ÿ nghĩa rất lớn 
trong thực tiễn của vi-rút học. Thí dụ, để nghiên cứu 
hoạt únh cúa vi-rút đồm thuc lá, người ta ép dịch từ 
lá cảy bị bệnh. Cả tề bào vĩ-rút lẫn những phần nhỏ tÈ 
bảo bị phá hủy đều trôi nổi trong dịch này (người ta gội 
là dịch thô) 

Nêu dem những dịch như vậy (hay dịch chiết từ 
những mô cơ thể bị bệnh) truyền vào cơ thế chuột, phôi. 
8à, hay tÊ bảo thực vật đã quy định, thì một thời gian 
$au sẽ xuât hiện những đầu vêt của sự nhiễm bệnh. 

Khí chuẩn độ, người ta liên tục hỏa tan dịch (hay dịch 
chiềt) bằng nước cất hay dung địch đêm; cứ sau mỗi 


3 





Yên thao tác sẽ làm nống độ dịch. thô (và do đó cả nồng, 
độ virúc) giám xuông mười lần, một trắm lần, một 
nghìn lần... Người ta gây bệnh cho vật chỉ định riêng 
Qhực vật, phối..) bằng những «dịch pha loãng» nầy. 
Hàng ngàn, hoặc một vài virút riêng lẻ xông đến các 
t8 bào của vật chỉ định (điều này phụ thuộc vào dịch pha 
loãng) và bắt đầu công việc phá hoại của chúng. Mặc dù 
vi-rút không dược nhìn thầy, nhưng kết quá công việc 
của chúng chắng bao lâu sẽ trớ nên sáng tỏ, 

Hoạt tính của vi-rút cảng lớn, nồng độ cảng cao thì 
các bảo nhiễm bệnh xuât hiện cảng nhanh và cảng, 
nhiều, Có thể tính được số lượng ố (bản), và cũng có 
thể đo được diện tích và thời gian chúng xuât hiện, `ậy 
thi cỏ thể tính được tôc độ, nồng độ... như vậy đã xuât 
hiện khả năng định lượng các kẽt quá nghiên cứu, mà 
các nhà tự nhiên học không thể nảo bỏ qua được. 








Vẫn 3È lâm thuần |chiều, Nều sự chuẩn độ cho phép 
có lẫn những mảnh vụn tê bảo trong tiêu bản thì chính 
chúng lại cán trớ việc tiên hành những nghiên cứu khác, 
Thí dụ, nều những thảnh phấn của tề bảo lại có hình 
đạng và kích thước tương tự. L, thì sẽ khó phân biệt 
nổi đưới kinh hiến vi điện tứ. 

Giải quyết nhiệm vụ làm thuần khiết tiêu bản virút 
đồi với chúng ta còn khó hơn tìm cái kim trong đồng có, 
Cái kim đù sao chúng ta cũng có thể nhìn thầy được 
và thật ra tính chất vật lý của nó cũng khác nhiều so với 
Hà khô (nhờ vậy, thí đụ, có thể tách kim khỏi đồng có 
NỘ nam châm), Ví rút thí lạ là kẻ không nhìa thây và 

lều tính chất vật lý của nó cũng giông hệt những phần 
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nhỏ sinh học Khác, nó cũng trội nỗi trong đụng địch cùn,, 
với chủng. 

ĐỂ giải quyết nhiệm vụ này, cẩn hiểu biệt thâu đảo 
vật lý và hóa học, cẩn hiểu biệt cặn kẽ những phương 
pháp nghiên cứu hiện đại và thật sáng trí. 

Phương pháp tách vixrút phố biên hơn eả là đựa trên 
sự khác nhau vể khôi lượng và kích thước của các thành 
phần khác nhau trong dung địch chứa vi-rủt và được 
gọi là phương pháp ly tâm phân hóa. Các vi-rút bến 
vững với tác dụng của rượu, có thể dùng rượu để tập 
trung lại, 

Ta đã biết, vi-rút cúm có khả năng làm đính kêt hồng 
cu; Khá năng này được dùng để làm thuần khiêt sơ bỏ, 
Phương pháp lọc-gel dựa trên cơ sở sự khác nhau vẻ 
kich thước của các thành phẩn. Còn cơ sở của phường 
pháp sắc ký lại là sự sai khác về những tính chät hóa học. 

“Tiêu bản vi-xút thuần khiêt thu được lần đầu tiền năm 
1935. U.M. Xten-]i đã làm thuần khiêt và tách virút 
đồm thuôc lú dưới dạng tỉnh thẻ, Phương pháp dầu tiên 
là mượn ở ngành hóa học prô-tê-in và dựa vào tính chât 
hòa tan khác nhau của các thể prô-tê-4n khi thay đổi 
tức độ a-xit của dung dịch, Đầu tiền người ta lây những 
4à thuôc l4 làm lạnh trong vài giờ rồi nghiền nhỏ chúng 
ra. Cho dung dịch đệm của asxit phôt-pho-ric và muôi 
của nó vào trong những vật liệu mới nghiên nhỏ. Sau 
khi khuây cần thân, người ta lọc hỗn hợp qua vải màn, 
tôi lại lọc qua đât thảo trùng. Đô thêm vào phần lọc 
ủng dịch a-mô-ni sub-phát, vi-rút sẽ bị kêt tủa dưới tác 
đụng của dịch này. Khi lọc tiêp, virút được bâp phù 
trên chất hãp phụ đặc biệt là đất thảo trùng, rồi lại rửa 
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bằng dụng dịch đệm phôt-phát, Virút sẽ chuyển vào 
trong dung dịch. Việc kết tủa và hỏa tan vi-rit được 
tên hành vài lần, do đỏ năng cao dược nồng độ cửa 
chủng. Thao tác cuồi cùng là 'ˆbổ sung đụng địch a-mô-ni 
san-phát bão hòa và a-xit a-xXê-Úe bằng vào dịch lọc, VÌ: 
rút kết tủa đưới dạng hình kim (tỉnh, thể lỏng). Đáng 
điệc là hình như mỗi tác nhân gây bệnh lại đòi hỏi một 
phương pháp đặc biệt, và mỗi cuộc tìm kiêm con đường 
riêng biệt làm thuẩn khiết thường kéo đài nhiều năm. 
“Thi dụ, bản thân U.M. Xten-li mãi đến năm 1955 mới 
tách nổi vj-rút viêm tủy xâm. 

Một sö phương pháp làm thuần khiêt khác dựa trên 
cơ sở tỉnh chất của các hệ keo bị phá hủy trong những 
điều kiện nhât định. Thí dụ, khi ở trong dung dịch chất 
điện phân được cân bằng, sô phẩn tứ mang điện dương 
bảng số phần tử mang điện âm (trong đụng dịch như 
vậy gọi là điểm đẳng điện). 

Một vải vi-rút gây bệnh động vật và người được phân 
lập bằng cách hãp phụ chúng bằng những kết tủa keo 
a-mô-ni hy-đrat hay can-xi sun-phát. Phương, pháp này 
cò thế lâm thuần khiết vi-rút bệnh lở mồm long mỏng 
và vixút viêm tủy xám, 














lựe Xầp dẫn phụ nh sbzát he, Một trong, 
những bí muật cúa tư nhiên lôi cuôn con người hơn cả 
là trường hãp dẫn. Sự hiểu biết và khai thác trưởng, hâp 
đẫn hứa hẹn sẽ thụ nhận được những nguồn năng 
lượng mới, những chiêc máy bay hấp dẫn không tiếng 
động, không cánh và sự tổn tại của nhiều bản dự án 
viễn tưởng khác, Tuy nhiên'giờ đây sức mạnh bí Án 
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của trọng lực đã phục vụ các nhà virút học : 
Ai cũng biết công lao của máy ]y tâm, một thiềt bị tạo 
xa lực bỏ sung cho trọng lực trong công việc huần luyện 
phi công vũ trụ, nhưng ít ai biêt những thiết bị tương 
tự cũng đã được sứ dụng trong sinh học, — 
Phẩn quay của máy ly (âm siêu tôc hiện đại chuyến _ˆ 
động với tốc độ tới 35 nghìn vòng phút. Những õng 
nghiệm chữa tiêu bản virút được đặt trong các lỗ của. 
phần quay. Đồng thời, ngay ở đây cũng có thể tạo ra 
chân không vù ứu, trong đó nhiệt độ định trước được 
duy trì hoàn toàn tự động. Đồng tiền một cỏ-pêch trong. 
điểu kiện bình thường chỉ nặng 1 gam. Vậy mà trong 
mãŠ ly tâm nó nặng trên 100 ki-lô-gam, Còn trọng lượng. 
của vivút cũng đạt tởi một phần mười nghìn mi-crô- 
sam. Đồng thời cá trọng lượng các mánh vụn tê bảo 
©lng bị tăng lên. Nhờ vậy có thể tiên hành sự phân tách 
Sắc vật chât. Các chất (phần nhó) nặng nhật kết tủa dưới 
tđáy, côn các chầt nhẹ hơn sẽ côn lại ở phần trên cha ông 
nghiệm. Sau quá trình phân ly như vậy, có thể đề đằng 
Xác đỉnh tỷ trọng của vật chất trong mỗi lớpp, trong đó 
có cá virút 
Khôi các hạt vi-rủt trong trưởng hợp vi-rút thuộc 
đạng cẩu cỏ thể xác định ngay cả kích thước của nó 
vụn Phường pháp lắng. Thực chầt cúa phương pháp 
này Mớ chỗ tôc độ kêt ta của hạt v-rút có sự pbụ thuộc 
PhẦt định vào kích thước, tỷ trọng, độ nhớt của môi 
trưởng và lực ly tâm, 


Kích thước của hạt virút 
khả rộng. Kích thước vi-rút bệnh lờ mồm long mỏng 
bằng 210 Ả, còn vErút vẹt_— 4550 Ả. Loại 4s đâu 
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Sa sánh kieh thước tủa một số virút vÀ hồng cấu sửa ngời. 
cô kích thước gẩn bằng phân tử prõ-tê-in, thí dụ, như 
hê-mô‹plô-bìn; loại thử hai còn vượt xa cả kích thước 
của tác nhân gây bệnh viêm mảng phối ở đại gia súc 
eó sừng (1500 Ả), Nó có khả năng mọc được cả trên 
các môi trường dinh dưỡng nhân tạo. 





Cứ thể đánh bại sự: xâm nhập tha các kháng nguyên. 
"Thường có trường hợp các nhà bác học bằng con đường, 
hức nghiệm (kinh nghiệm) thực tê đã đạt được kết quả, 
trước cả việc giải thích thỏa đáng kệt quả của các thực 
nghiệm, Việc gây miễn dịch cũng thuộc trường hợp 
nhự: vậy. 

Gây miễn dịch dựa trên cơ'sở tính cHãt đạc biệt của 
sơ thể sông là tạo được kháng thể, Chật đặc biệt này. 
chuyên xuất hiện trong cơ thể khi có một thể lạ nguy 
hiếm đồi với nó (vi khuẩn, vi-rút hay độc tÖ) xâm nhập. 
VÀO 'cơ thể, 


_ 





Khủng thể (lình quổ trầm) do tương bìo sản xuất đang lao vào 
tắc khíng nguyện v-rlt (bÌnh bẩu dục), bảm chặt lây clúng và 
Đán vây, 


Các chất lạ mà những kháng th được sản sinh ra để 
chồng chủng mọi là kháng nguyên. Đôi khi (những trưởng 
hợp như vậy đã được biệt. tròng vi-rút học) vì một nguyên. 
nhân nào đó, cơ thế không phản ứng với sự xâm nhập. 
của chât lạ và không sắn ra kháng thể, Khi đó vi khuẩn 
hay vi-rút bắt đầu hoành hành trong, cơ thê mà không 
ể bị lì căn trở: May thay, điều này rầt hiềm xảy ra. 

'Nhiễu khí những vị khách không mời (kháng nguyên) 
âm nhập vào cờ thê đếu bị nhận ra ngay Và cơ thể sẵn 
sàng vũ khí công lại, Nói đúng hơn, đẻ chăng mỗi 
đang kháng nguyên, cơ thể lại sản xuitt một kiểu vũ khí 
đặc biệt của mình là eáe kháng thể đặc hiệu, Cơ thể chứa. 
các kháng; thế chồng một thông tin lạ nào đó (tác nhân 
#ây bệnh) gọi là miễn dịch, Thí dụ, con người chồng. 
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được bệnh đậu mùa là nhờ. tiêm chủng, cơ thể trở 
nên không cảm ứng, nghĩa là được miễn địch và sẵn 
sàng chuẩn bị để chồng trả sự xâm nhập cóa vi-rút đậu 
mùa độc tính. 

Kháng thể bình thành như thê nào, chúng hoạt động, 
chông kháng nguyên lạ và nhiều kháng nguyên khác 
liên quan với phản ứng bảo vệ của cơ thể ra sao, đã có 
một ngành khoa học đặc biệt thuộc một chuyên môn 
rộng là miễn dịch học nghiên cứu. Chúng tôi sẽ không 
đi sâu vào chỉ tiềt của môn học tổng hợp có tâm quan 
trọng lớn này. Nhưng vì miễn dịch học cũng xem xét 
vi-röt như một kháng nguyên, nền chúng ta hãy làm 
quen với một sô sự kiên xây ra trong cơ thể sau khi bj 
virút kháng nguyên xâm nhập. 

Sau khi vượt qua được đa, biểu mô và các vật chấn 
khác trên cơ thể, vi-rút hay bät kỳ một tác nhân gây 
bệnh nào khác (kháng nguyên) xâm nhập vào máu và bạch 
huyệt, Từ lúc này cơ chẽ hình thành kháng thể nhờ tảo 
dụng của các tê bảo chứa chât bào tương bắt đầu hoạt 
động. Các glô-bu-lin miễn dịch là kháng thế cúa các lớp 
khác nhau được tổng hợp trong máu. Từ thời gian này 
trong máu của kế mang vi-rủt, ngoài các tê bào máu đó 
(hồng câu), các t bảo máu trắng (bạch cẩu) và nhiều: 
nguyên tô khác của t$ bảo, còn có mặt cả các kháng 
`n và các kháng thể đặc hiệu với chúng. Tât cá những, 
thứ này đều ở trong phẩn lông của máu là huyệt thanh. 
Huyệt thanh đã bị mât các nguyên tô thực thụ và chứa. 
$ô-bu-n miễn dịch, gọi là kháng huyềt thanh. 

Các kháng nguyên lạ trong kháng huyệt thanh không, 
Siữ được lâu ở trạng thái tự do. Chúng liên kết với kháng, 
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lộ NNGÀt.... 
Trong phiền thạch, lỗ gll⁄4 đị chứa đấy khámy huyềt th Ú, lỗ 
rên VÃ đưới đấy, dùng địch rồi (bình quÄ trám và hình tròn). 
Thông VI glờ cát thầt phần tín khẨp mọi phía. Vi-rút (rang lỗ 
.010Ä số sĂn hhững khẲng nguyễn tưởng (nụ với những khẳng, 
hỂ troa khÂng hủyễt thành, vì vậy phần ứng kàt tha đã xảy rà 
tiờa lỗ đười vÀI giữa, 
thể, tạo thành Kết táng, "Những lập hợp lớn này bị lắng 
È d0 bông, Quá trình lắng này gợi là sự kết tủa (nêu 
KHông nguyên được lắng tự đó) hay sự ngừng kết (nều 
táng nguyễn lắng xuðng liên kết với tê bảo), hay ngưng, 
Lê hồng cầu (iÊu khẳng nghyên liên kết với hồng cầu) Ì 
MặÈ dù những kiỂu này đều được gọi là phản ứng 
tuyệt thành, nhưng đổi với cœ thể, chúng lại quan trọng 
.ở chỗ là những kháng. "guyền nguy hiểm mắt khả năng 
tủï động, khi lắng đọng tròng máu, sẽ bị những tÈ bảo _„ 
thực bào chộp lây, hầp thu vả liệu hóa chúng 
_Cơ tế đầu tranh với những kế xâm lược bị nhạn dì 
nhữ' vậy đây! 
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„ Phần ứng uyŠt thanh phục *ợ sự: nhận dạng, Phận Ứng, 
kết tha (hay hgưng kết, hoặc ngưng kết hồng cẩu) 6ó thế: 
xảy ra không chỉ trong mắu mà côn trong cả buyệt thánh,, 


'u. đó, kháng huyệt thánh, tức là huyệt:thanh của máu; 


cả:chứa kháng thể vào Ông nghiệm, rồi bố sung kháng: 
guyện xào, thì có thể xÂYi ra hiện tượng sau: dung địch: 
tron# Bị vẫn dụo;;trong ðig,nghiệut sẽ xiật hiệp bông: 
:xà:bất đầu lắng xuÐug đầy; không bể xảy tạ những ĐiBg, 
“đŠLrð rội nào: Rỗ ràng ở trường hợp đầu, trong huyết, 
'thanh “đã có kháng thể tương ứng: đúng với kháng, 
iypuyen,KKhẳng thể liễ xống thẳng vào kẻ thủ, lâm chúng, . 
HẦt hoạt tịnh vá bị kết tÁa, Trọng trường Bợp. thứ. Baj,. 
“sáo-khing nguyên không bị nhập ðA.và «đội cánh 
Không hề để ý: đền chúng, Tắt nhiên, cấc nhà. đã. 
sử dụng hiện tượng của tự nhiêu nụ miỄn dịch dể phư' 
vụ chắn đoàn họẻ, Pháp ứng huyệt 'thagh cho biềt chấp, 
chấu kháng thể có tương ứng với kháng nguyên bay, 
Không; Trong trường hợp đơn giản nhữt, điều này số. 
thế thực hiện như .gau; lẦy một giọt. huyệt, thạnh. của. 
táu động vật (dịch thửa vậu) bị tinh:nghbj có nang vẢ- 
trộn lẫn Với giọt huyệt thạnh có kháng: thể sinh đã: 
¿rút mà tạ đã biết, Lần, lượt kiếm nghiệm kháng, 
:huyệt nh với các kháng thể khác nhấu, theo đổi: xem 
tỏ-XÂy rạ:phản ứnp:ngưng kệt không, TRI.cá Việc Hãy: 
.đều phải làm trên phiền lún soh, ở đồ gó thể thầy rõ sực 
tắng xuðng của cập kết tha. Tật nhiên, trong việ đợi 
lửA các kháng. huyệt, thạnh. có thể, không gỡ sẵn loại _ 7 
chứa khẳng thể thịch hợp Xới vkzút đụng được nghiện. 
yếu, Xã khi.đó sẽ không có kết ta lũng Kuông trong bắt, 
Kỹ siốt Biệt ÀBoh ky ke ko 






































ˆ:`.„ EÚVÊH-tượng ừn 


+ “Thưỡng tiữờng:việc tiehiên cứu tiền Hảnh: trân: mái. 
trường thạch. Những đìa thủý tỉnh trong suột lì đụ. 
VÈe: được đỗ đấy dụng địch giệla-n (thạchJ, Trước, 
*hỉ thạch đồng cứng, ngưới tá đồng khuôn làn thành, 
sắc lö. Những kháng nguyên (dung địch cố vi.rúi và. 
không huyệt thành được rối vào những lỗ này, Các chất 
Đất đâu khuêch tâu chậm chạp vẽ miọi phía vã gặp nháu, 
kiữa các lỗ..Phần ứng kết tủa để lại một dầu hiệu dậo 
trưng: đó lã một dãi trắng của kết tứa được hình thành. 


„ tðng thạgh. 


"Những, nguyêi tÈ đáñh: dầu đã được, để: đụng rộng, 


›e:sinh họo. Những nguyên tử: bỉnh: “thường của _ 





mệt vài hguyên tô'È tfong tE bào, huyệt thanh... đượe 
ii thề bằng những ông vị phóng xạ. Nguyễn tử phỏng 
34 không ngừng phát tín hiệu * nơi «trú ngự» của ndình. 
.Tìa phỏng xa với lượng không đáng kẻ nói chung ki 





lên cà gu “ứng, ÝsiŠ nây, chất đồng vị gừng sẽ bảo 
“điệu eÄý# nợi trú ngu 'ebz khẳng nguyện, Nêu. kết hợp 


“tiệm: THÁO huỳnh quang vội šttäng thể, thĩ su đỏ kháng 

'được thận rã nhớ sự: phát quang: 
:3Chỗ đựá Từ g chắc  hos bạp cụ mà "Tử: HIẾN 
"MHH By, son người, động xật và thực vày ga bhd ng 
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tần công. Kẻ thù vô hình có những thói quen thật khó 
hiểu. Chỉ sau khi nhận được những thiêt bị đáng tin 
cây để sử dụng và những thuộc thử, chỉ sau khi tìm ra 
những phương pháp nghiên cứu thông minh, các nhà 
bác học mới có thể tiền hảnh nghiên cửu virút một 
cách có kẽ hoạch. Vũ khí của các nhà vi-rút học thật đa 
dạng theo đặc tính và mục đích. Thí dụ, việc làm thuần 
khiết các tiêu bán vi-rút, tách các thành phần prô-tê-in 
và axit nu-clê-ie được tiều hành không chỉ bằng cách. 
ly tâm siều tôe, mà còn cá hâp phụ trên cột trao đổi i-ôn, 
lọc qua rấy phân tứ. 

Trước những năm 50 của thề kỷ này chỉ có mỗi 
phương pháp nuôi cây vi-rút là gây bệnh trên động vật 
thích ứng, phôi gà hay thực vật. Hiện nay trong ckho» của 
các nhà nghiên cứu có nhiều phương pháp nuôi cây 
mô một lớp, thậm chí cả các cơ quan, đã giám nhẹ hẳn 
việc làm thuấn khiết vi-rút, việc nghiên cứu tính chât 
tý, hóa và sinh học của chúng. 

Ngoài các phương pháp vật lý, hóa học trong trang. 
bị của các nhà vi-rủt học, còn cỏ cả những thú pháp toán 
học nữa. Công hiền của toán học đối với sự phát triển 
của những khoa học cơ bản và ứng dụng thì ai cũng 
biếu, Nhưng ngay cả trong vi-rủt học cũng không thể 
tránh tính toán. Đặc biệt cẩn đền tính toán là bởi vì 
đôi tượng nghiên cứu cưc kỳ nhỏ bé và thường nghiên 
cửu không phải một vi-rút riêng lẻ mà cả khôi của chúng, 
là quấn thể. Tính chât của quần thể không phái luôn. 
luôn trùng với tính chât của một vi-rút. Những phương. 
pháp thông kê phục vụ cho việc nghiên cứu và mô tả 
những đặc tính «tỗng quát». Ngoài ra, toán học còn 
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giúp đỡ cá trong giai đoạn làm kề hoạch thực nghiệm. 
Rãi cẩn phải dự đoán trước kết quả dù là theo những 
nghiên cứu tự đã biêt, hay những thực nghiệm sơ bộ 
thô sơ, Dánh giả các kết quá như vậy có thể đựa vào quan 
điểm lạc quan và bì quan. Nhờ khoa học chính xác, 
các nhà sinh học có thể tính đền sự ngẫu nhiên trong 
việc chọn thỏ thí nghiệm, sô lượng tiêm, thời gian tiên 
hành thực nghiệm và khá năng tái tạo các kềt quá, 

Các máy tính giúp tiền hành phân tích toán học. Người 
ta giao phỏ cho máy tính điện tử cả những công việc 
quan trọng nhằt trong chắn đoán bệnh cỏ vi-rút, Máy 
trớ thánh trợ thủ đáng tin cậy của bác sĩ trong việc đánh 
giả dòng thông tin to lớn về tình trạng người bệnh. 

Công việc cúa các nhủ vi-rút học phức tạp, nhiều mát 
và cực kỷ quan trọng. Những «vũ khí» nghiên cứu hiện 
đại nhât cũng chỉ đạt hiệu quá trong những bản tay khéo 
lêo. Nhà bác học tiễn hảnh công việc với những phần tử 
cực nhỏ, nhờng động vật thí nghiệm và với khu trồng 
cây lớn. Công việc không phái là không nguy hiểm khi 
tiền hành với những vĩ rút «xầu chơi, Đó là đi tượng 
nghiên cứu nguy hiểm vả xảo quyệt, với chúng thì phải 
làm việc hỆt sức thận trọng. 














tiên trức» của vi rót 





„ bìng bản fay. Lịch sử 
loài người đã có hằng ngàn năm. Những đầu vật đặc 
trưng nhât, căn bản nhât của các nên văn minh cổ dại 
Số lẽ là những di tích tồn giảo văn hóa, những lầu đài, 
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những tòa nhà công cộng... Mỗi năm có hàng triệu người 
yêu mên những tác phẩm kiệt xuât của các kiên trúc sự 
vô danh và nổi tiềng đã biết cách thể hiện vào trong vật 
liệu những yêu câu cờ bản của khoa học xây dựng: tiện 
lợi, biên vững và đẹp. 

Khí quan sát những vi-rút khác nhau đười kính hiển 
ví điện tử, ta buộc phái so sánh chúng với những công. 
trình huyễn điệu, và đôi kbí hoàn toàn hiện thực—- 
những công trình bất hủ cúa các nền văn mỉnh phát triển. 
cao. Kỳ lạ hơn nữa là những dạng hoàn thiện này được 
chính thiên nhiên sáng tạo, không hể có sự can thiệp 
của con người, 

“Như vậy, những nhà virút học dang tìm kiềm tài cá 
những phương pháp có thế có để cô nhận biết tôt hơn. 
«cứ đản» của tiêu bán các vi-rút được nghiên cứu, nhin 
thầy hình dạng của chúng, Đôi khi nhở sử dụng các phân: 
tích lý, hóa của các thành phẩn vi-rủt và phân tích rơn- 
#en câu trúc của vi.rút mà biết được cẢ cầu trúc của 
chúng. Các phương pháp này đã cho phép «nhỉn thầy» 
eÄ bên trong đồi tượng nghiên cứu, hình dụng dược cÁ 
cũu trúc ba lớp của vi-rú(, 

Hình động của sinh vật trong thiên nhiên là đâu hiệu 
chủ yêu cẩn thiết để phân loại chúng. Trong động vật 
học và thực vật học có những ngành riêng gọi là chỉnh 
thái học», Ngành khoa họo về tính quy luật của cầu trúc 
này (nguyên vần là «hoo thuyết về hình đạng») đã giúp 
đờ cáo nhà vkrút học. Đa sô các nhà nghiên cứu cho rẰng. 
đó là những cự dân «hỗn độn, bởi Yậy phái phân loại 
theo các dầu hiệu vệ hình thái, 
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Tim dược và không phá vữ1 Với những kế thù không, 
nhìn thây mà từ bao thê Kỷ nay con người, động vật 
và thực vật không tải nảo cứu thoát, các nhà bắc học 
đã đôi xử một cách «nhẹ nhàng» và thận trọng, tựa như 
họ làm việc với những đổ chơi bằng thủy tỉnh cực kỳ 
mỏng manh. Quả thật nhiệm vụ tách vi-rút khỏi mảng 
tÈ bảo cũng giông như nhiệm vụ diôi những quá cầu 
thủy tỉnh từ đông đồ chơi các loại ra trong đó có cả đổ 
chơi bằng sắt mà phải tránh dụng chạm vào chúng, 
Tật nhiên là quá cầu cẩn phái giữ nguyên vẹn và bảo 
toàn được hình dạng của nó. 

Khó khăn là ở chỗ với mỗi vi-rút phải có phương 
pháp riêng. Phương pháp thích hợp với các hạt vỀrút 
dạng cầu, lại có thể không thích hợp với các hạt vi-rút 
đạng que, Trong quá trình làm sạch chề phẩm vi-rút 
điều kiệp xứ lý là không được làm tồn thương đền các 
hạt vi-rút, 





phân lập. Trong các phương pháp 
n lập vi-rút thực vật thì phương pháp nhúng là nhanh 
hơn cá. Người ta cắt mép lá vì nhủng vẽt cất vào giọt 
nước khử khuẨn đã được đặt trên tầm lưới cực phỏ 
với mảng xen-lu-lô trong khoảng l— 2 giấy, Một bộ 
phận nào đó của các bạt vi-rút được rứa bằng giọt nước 
lây từ thực vật, giọt khô đi và các hạt vi-rút bám được 
lên màng, Bây giở chỉ còn việc gắn chất và tương phản 
chúng, Nhưng dịch thực vật lại hỏa vào trong giot nước, 
điều này có nghĩa là kbì khô đi, các hạt vi-rit có thể lẫn 
nhiêu phân tử nhỏ prô-tê-in lạ nhừng giông như vì-rút 

'Tât nhiên, các nhà khoa bọc mong muồn nhận được. 


sự 











Thi BỊ đÊđiện li tự của y-rút, Ó' đáy đã to ọ điện trường 
JHÁ Mới tế định, của nó, cáe phần nhủ trong tiêu bắn (mảnh 
ND tl-tEjn, lại tt.„) được phâo theo lớp, 





những tiêu bản càng thuần khiệt càng tồt. Điều mong 
muôn này đã được thực hiện nhờ yiệc sử: dụng phương 
Pháp những kêt hợp với eặc phương pháp khác. Phương 
pháp ly tâm phân ly, nhự đã. nói ở phần trên, đư: 
dùng có lềt quả trong trưởng hợp các hạt vi-rút khác 





#ạecadô cho phép tách eác:phẩn nhỏ sại khác nhau 
không đáng kẻ. 

,Lử những khôi chầt lỏng lớn, tốt nhật là nên tách ví 
tắt ra bằng những phương pháp kệt tha bằng muối hoặc 


52 


kết tủa trong điểm đẳng điện. Đôi khi virút được bãp 
thụ bởi nhựa. 

Vi khuẩn và những hạt lớn khác có thể giữ lại bằng 
cách lọc qua bộ lọc đặc biệt làm từ đất thảo trùng, sứ, 
a-mi-ăng, có thể giữ lại những hạt có kích thước không 
nhỏ hơn 0,5 mï-crô-mét (1 mi-crô-mét =10ˆ* cm), Các 
virút cổ kích thước tử 0,01 đền 0,3 mi-crô-mét (từ 100 
đền 3000 Á), hầu như luôn lọt qua lọc vi khuẩn, nhưng, 
trong tay các nhà khoa học còn có bộ siêu lọc (thí dụ 
màng xen-lu-lô) có thể giữ được cả vi-rút, Nhờ các màng, 
như vậy, người ta đã xác định kích thước các 
hạt visrút ngày cả khi xô hạt rất ít ôi. ĐỂ làm việc này, 
cẩn qrây» vi-rút liên tiếp qua hàng loạt màng có Kích 
thước lỗ khác nhau, đánh dâu ruảng lọc giữ được nhiều 
hạt hơn cẢ và đo đường kính của lỗ. 











Tđột sài gdtwng 


cụ “, Nói @đọp thì thật là dễ, 
nhưng để làm được việc này (vá chăng cũng như nhiều 
việc khác) sinh học không thể bỏ qua những hiểu biệt 
cơ bản của vật lý học, Quả là người ta cô thể tỉnh được 
đường kinh của lỗ theo độ lớn của áp lực mà ở đó những 
bọt khi được ép qua màng vào trong nước, hay ép nước 
qua màng với tôc độ nhất định. Còn những phần nhỏ 
có thể qua lỗ thường nhỏ hơn đường kính lỗ 1,25 lần, 

Hiện tượng khuẽch tán cũng được sử dụng vào công, 
Việc đo kích thước của các hạt vi-rút. Những điều kiện 
để khuếch tán được lạo ra một cách đặc biệt, khi rót 
theo từng lớp dung dịch với những hạt vi-rút và hỏa 
tan với môi trường phân tử nhầt định. 

Những hạt hoàn toàn phù hợp với các quy luật vật 


s 








lý đều có khuynh hướng xấm nhập vào môi trưởng, và 
nêu bit nhiệt độ (T) cùng điện tích tiêp xúc của môi 
trường và sự biên thiên nồng độ trong một đơn vị thởi 
gian sẽ tính được hệ sö khuêch tán (D). Còn khi đã biệt 
hệ sô này rồi thì để đẳng tính được đường kính của những 

RT “1% dì f 
Nấm ở đầy R là hằng số khí, 
NI số A-vô-gra-đô, và nị là độ nhớt của môi trường 

Công việc sẽ phức tạp hơn đôi với những hạt không 
có dạng cầu, Bởi vì trong trưởng hợp như vậy, hệ số 
khuếch tần phụ thuộc đồng thời cả ba kích thước, phải 
tiền hành tìm kiêm những s liệu bổ sụng, Thí dụ, khi 
đặt ông nghiệm vào trong máy ly tâm, người ta thay 
đổi diêu kiện cúa sự khuôch tán. Những hạt rời khói 
đc quay đồng thời tăng cá sự khuêch tán của chúng 
(heo hướng ngược lại. Lúc cân bằng khôi lượng của 
Sắc hạt virút có thÈ xá định nồng độ của. chúng tại hai 
diệm khác nhau của ông nghiệm, Và sau đỏ có thể tính 
„ An kích thước trong những điều kiện cho phép nhật 

lịnh, 

ĐỂ xác định nống độ của hạt và kích thước của chúng, 
người ta đã dùng ánh sáng, Sau khi đọ cường độ ánh 
Sắng chiều vào trong dung địch, cỏ thể xác định cụ thế 
những đặc tính này. Thêm vào đó, dựa trên lượng ánh 





hạt có dạng cẩu;y = 





)V kiông nhan vể Bình đạng và kích thước, Aj cũng 
biêt, cự dân của giới động vật và thực vật đều có qtuổi 
thờ», Chúng lớn lên nhanh boặc chậm. biện đôi tre, 
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Ảnh hiển vĩ điện từ vi-cút đồm thuốc l (VĐT). 





thước của mình và cuỗi cũng đạt đền tuổi trưởng thành. 
Điều này cẩn thiềt phải có bởi vỉ tắt cả các cơ thể sông 
đều lớn lên từ các tề bào, Quần thể tề bào (toàn bộ tề 
bào của cùng một loài) lớn lên trong những điều kiện 
bình thường, chứa những tề bào cỏ kích thước khác 
nhau, ở những giai đoạn phát triển khác nhau. 

Trong quần thể của các hạt vi-rút của một loại xác 
đình, tầt cá những phần nhỏ, đúng hơn lá áo của chúng, 
được gọi là các cáp-xit, đều có kích thước và hình dạng, 
giồng nhau. Sự giồng nhau về hinh dạng và kích thước. 
tạo ra ân tượng hình như các hạt virút đều ra đời từ 

- đây chuyển của một nhà máy tí hon. Sau khi quan sát 
virút, cỏ thể thây rõ chủng được tập hợp» tử những. 
thành phần, giồng như tòa nhà được xây dựng từ những. 
viên gạch giỗng nhau: hơn nữa lại hoàn toàn phù hợp. 
với các nguyên tắc hình học. Nhờ kết quả của những. 
nghiên cửu biển vĩ điện tử, người ta đã xác định được 


s 











Ệ eÌM W-rút VĐT, Vòng xuấn 
WEÄIt nú<li-ic (AÊN gồm 6390 nu 
Ä-l), bến ngoài eó 2130 phận tử: pró- 
(Ân bao quanh, 





ớt XoẾn lá 33 À, gỗ vong xuấn 1Ậ0, 


xằng thiên nhiên đã sáng tạo ra hai kiểu hình học của 
táp ít là kiểu xoản và kiểu lập thế (đồng dạng hoặc tựa. 
sấu), Thật ra không phải bao giờ eũng nhìn thầy kiểu 
tủ của cáo hạt ví-rút, Giỗng như tỏa nhà có cây côi bao 
ảnh, quảnh cáp-xít 'còn có tmàng hình thành trong 
sinÌ đoận trưởng thành §au chót của vì-rút, Nhưng tầt 
nhiên, nhà hghiện cứu đã «thầm nhập» được vào đưới 
lớp mằng igoài, thậm chị cả thong cáp-xit, Chúng ta hây: 
em XẻL hÌNh dạng của các hạ vỉ-rút (tước tiên, 








T ME Ng {ETÍt Số Eiệ táp -yiL xoắn: Sự đôi xứng xoắn 
được đặc trưng ở chỗ sau khi Quay hềt cả vòng quanh 
trục chuyển động, hình. dáng văn giữ vị trí lúc đầu, Đã 
Sồ Vi.rút gậy: bệnh (hực: Vật và nhiều. vị.khuân có kiêu 
đồi xứng xoân. Có thể đơn cỲ“viLxht đồn thuộc lá (vÐT) 
Tầm một ví dụ như Yậy, Khi nhìn từ xa với độ phóng đại 
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Ảnh hiến vi điện tứ viướt, Chẹ-t cỡ dạng khội hai 
vơi mặt, Cô nhữnng nhành sựi từ đnh đi a, 


tương đôi nhỏ, VĐT giông như cái que. Que VĐT và 
một vải vi-rút khác khá thô cứng và trong những ảnh 
hiển vị điện tử chúng hiện lên thẳng, Trung bình độ dài 
của qque» VĐT bÂng 3000 À, chiếu dảy — Ụ, 50170 A. 

'Vixrút X của Khoai tây (chiếu dài 515 À)„vi-rút bệnh. 
vàng củ cải (chiều dài 1250 Ả) cũng thuộc nhóm vi-rút 
dạng que, Bước xoắn của các vì-rút này lén gầp l,5 lân 
bước xoắn của VĐT, 





Những vi-rút với các cáp-xit đông dạng, Những hình 
đôi xứng khôi có ba trục quay (tảm mặt, bồn mặt, bai 
Tươi mã), Những vi-rút ở người và động vật có kiểu 
đối xứng như vậy là virút viêm tủy xám, vi-rút đại... 
“Thoại nhìn hình như các hạt virút có đạng cầu, nhưng. 


Ÿ? 


Ảnh hiển ví điện tủ" vi-rit húẹ. 
Bắt 





khi nghiên cứu ch tiềt thì đây lại là những hình đa diện 
thật sự: tròn hoặc lăng trụ, đặc hoặc rỗng, nhẫn hoặc có 
nhánh, 

Cáo vi:rút với cáp-xít cân đôi có thể là: vi-rút đồm 
cải bọ trắng, (VĐVC), vi-rút. héc-pêt, a-đê-nô-vi-rút, 

Một trong những vi-rt nhỏ nhất trong sô các vi-rú 
đt biệt là Vi-rút vệ tính; Nó có dạng đa diện, còn đường 
Xinh cửa nó gần 180 Ả, 











Cán-xÍt phúc tạp. Giữa các vi-rút có những loại nổi 
bật hẳn lên nhờ dạng hình học phức tạp hơn. Thí dụ, 





trực khuẩn nhồ, Vi-rút cúm và phó củm có. 
Xoắn, Tùy nhiền, một 4ö thực khuẩn thể (vi-rút của vì 
khuẩn) còn có cáo cáp-xit phúc tạp hơn, 


Yirủt đậu mùa nom, nhự những không lồ gịi 
Vi-rút. Các hạt ViTúL của vị-rút đã nàng 
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Ảnh biên Ẳi điện tử: của các XErót cảm. NNữ ng cfp-xít không 
củ hÌnh dạng nhữt định. Mảng phủ bởi nhiều gai. Thành phn 
bến trong sảng lên hỏi những vùng. 








hạt vi-rút cảng có cầu trúc phức tạp, khả năng bị bệnh 
khỏi dạng «tiều chuẳn» càng lớn, bởi lẽ sô sai lắm có. 
thể xây ra khi xuầt hiện những phần nhỏ mới của vi-rút 
tăng lên. Trong những trường hợp như Vậy, thí dụ, 
trong các quần thể gồm các hạt vì-rút dạng cẩu, có thê 
thầy các cáp-xít dạng sợi, hay hình bầu dục, 

Nhưng nói chung thị các hạt vi-rút có dạng hợp lý. 
Các phân tử prô- và a-xÌt nu-elê-íc trong thành 
phần của các vi-rút, được «xềp đặt» một cách tiết kiệm 
và vững chắc, Nêu biểu thị bằng ngôn ngữ của nhiệt 
động học mà những cư đân thuộc thề giới nảy của tự 
nhiễn cũng phải tuân theo, thì «các vì-rút có mức năng. 
Tượng tự đo tôi thiểu», 








sp 


Cầu trúc cổa thực khuẨn thê T4, 
Đầu ca vi-rút (1) có đạng khối hai mươi 


mặt kẽo dâi, Ớ đây có AIAN (3). Từ 
một trong những đÍnh của khôi hai mươi 
mật đi ra trục rỗng (3), nó được bọc bởi 
Bảo bằng prô-dẽjn rút ngẫn (4). Tận 
Cũng của mẫu là tầm (5), trên đó có gắn 
sấu sợi (6) 





Cầu túc của hạt MẺ 
TM tacxln đậu mầ%: 
"Dưới lớp vỏ () là các 
kháng nguyên prô-ÊÌn 
"hổa tan 2) và thà bên G)- 
`Nh-l#c (4) sắp xếp 
ký trùng tầm. 
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Nhìn xuông đưới lớp áo của vi-rút thì thây thề nào? 
Chúng lôi chỉ mới kế rằng a-xit nu-clê-ic nằm trong 
thành phần của các hạt vi-rút, Nói như vậy là hợp lẽ tự 
nhiên, nều cho rằng các virút có những dâu hiệu của. 
sự sông, Cụ thể là thiên nhiên đã tạo ra các a-xít nu-clèjc 
để giữ gia, thực biện và truyền lại thông tin di truyền, 
nghĩa là để làm những việc bảo đắm cho sự tái sản xuât 
các vi-rút, 

Điều khó khăn là tìm ra phương pháp làm cho các 
vi-rút có thể nhìn thây được. trong những nhiệm 
vụ chủ yêu của các nhà vì-rút học cõ xác định dạng của 
các hạt vi-rút là làm sạch tiêu bản khỏi những hạt lạ. 
Nhiệm vụ này còn cỏ tâm quan trọng lớn hơn nữa hi 
nghiên cứu các thành phẩn của vi-rúL ở dưới lớp vỏ. 
Điều căn thiềt không chÌ là tách các vi-rút mà còn phải 
phá hủy vỏ của chúng và tách a-xit nu-elêie của vi-rút 
khỏi prô-tê-in, li-pit và các hỗn hợp khác gập trong 
tiêu bản vi-rút, Dĩ nhiên, sẽ thật lả vô nghĩa nêu nghĩ đền 
việc tìm ra và hơn nữa là đoạt lây và tách chuỗi a-xiL 
nu-ele-ic cực nhỏ khỏi màng virút cực nhỏ. ĐỂ tách 
các a-xiL đê-dô-xw-ri-bô-nu-clêie (ADN) và a-xit nu« 
clề-ie, người ta đã áp dụng những phương pháp hóa 
lý phức tạp mà nhiều phương pháp trong đó đã cho. 
phép thu nhận được những tiêu bản ở trạng thái tự đo 
không bị hủy hoại, có tính gây nhiễm. Các nhà bác 
Đức A, Hi-re-rơ và G. Sram là những người đầu Hiền 
thu nhận được a-xit nu-clê-jc «sồng» của vi-rút đôm 
thuộc lá bằng cách dùng phê-nôn để xử lý tiêu bản vi-rút. 
Chất nảy tác dụng mạnh đền prô-tê-in, làm nó biên đổi 
tính chầt và do đó dễ đăng tách prô-tê-jn khỏi ARN bằng 
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ly tâm, Vì phương pháp này không phải là vạn nạp, 
và không hiệu quả đôi đôi với việc chuẩn bị nghiên cự 
các vi-rút khắc, nên ngưởi ta đã nghiên cứu các thú. Pháp 
như đun nóng trong dung địch muôi loãng, xử lý bàng 
gura-ni-din, axit axê-ie, na-Hrì đô-đơ-xin-sun-phát và 
a-môn sun-phảt, Cỏn để tách a-xit nu-clê-ie khỏi một, 
Sð vi-rút, người la áp dụng cả những phương pháp hồn 
hợp. 








È13e tính kỳ lạ ti truyền, TÂI cá giới động vệ 
và thực vật đều bảo gồm nhiều tê bào (hoặc thậm chỉ chỉ 
mội tế bào), A-xiLnu-clê-ic đầu tiên được tách ra tỉ: nhẫn, 
VỀ sau hiện được chât này cá ớ những nơi khác 
của tê bào. Vì vậy chúng tôi xia được dừng lại một chút 
những chức năng mà các a-xit nu-clê-jc phái thực hiện 
trong lễ bảo và tẩm quan trọng của chúng trong các 
cơ thể sồng, 

Trong sự phân chia của tế bảo sông, các a-xit nu-clê-ie 
báo đám tống hợp tê bào con có cùng thành phẩn và 
cầu trúC dầư ở tế bảo mẹ. Mỗi loại sinh vật chứa các 
A-XÌL nưelê-jc riêng, 

nhện đã biềt được hai loại a-sit nu-clê-je: ADN và 
ARN, ADN ở trong nhân tê bào, đồng thời cũng có ở 
Tn tý lạp thể và lụe lạp với sô lượng không lớn lắm 
ARN chú yêu ở trong bào tương, ADN và ATEN vẽ mát 
câu trúc lả chất cao phân tứ. ,ˆồm các nu-clê-ô-tit nỗi với 
Thau thành chuời. Những phân tứ ADNŸ không chỉ cô 
quật sợi như ARN mà gồm hái đợi xoận Bện vào nhau 


có chiêu đây tống cộng là 20 Ả, Chiều đải ADN có thể 
đạt tới hàng trăm m-crô- mét, 
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Chúng tôi không đi sâu vào chỉ tiết cầu trúc của a-xit 
au-clê-¡c, thành phần và cơ chê tạo chuỗi của nu-clê-ö- 
tút, quá trình nhân đôi; mà chỉ lưu ý rằng những đoạn 
ADN được coi là đơn vị cơ bản của tỉnh di truyền là 
sen. Toàn bộ các gen chứa thông tìn về tật cá cả đặc tỉnh. 
của cơ thể, mỗi gen xác định cầu trủc của một trong các. 
rô-tê-in của tê bảo sông, Tỉnh di truyền của tật cÁ các 
cơ thể sinh vật trên trái đât được mã hóa trong trình tự 

á ô-tit của các gen; ARN tham gia tổng hợp 
¡n và phụ thuộc vào chức năng thực hiện hay vào 
í chuyển, thông. 
tìn, hay rì:bô-xôm, Vai trò của hai loại a-xit nu-elê-ic 
đã được xác định là như vậy. Hơn nữa, các tê bảo Đúa 
tât cá cư dân của thề giới này — từ các vỉ khuẩn nguyên 
thủy (mi-cô-pla-dờ-ma, rio-kétsisa) và amip đền các 
thực vật cao và người — luôn luôn chứa hai chuỗi ADN 
và một chuối ARN, 

Nhưng kềt quá của nhiều nghiền cứu về thành phẩn 
hóa học và cầu trúc của vi-rút đã chỉ ra rằng hạt 
bao giờ cũng chứa a-xit nu-clê-ie chỉ của một loại. Vả 
điều kỳ lạ nhất là các vi-rút tổn tại một cách thuận lợi 
cả với một chuỗi ADN, hơn nữa nhỏm vivút lớn (ri- 
bỏ-vi-rút) chỉ chứa ARN (một hay hai chuổi). 























M để luai Nêu không biết vị trí 
của đôi tượng nghiên cứu trong hàng loạt đôi tượng 
tương tự, nhà khoa học sẽ khó làm việc. Phân loại là. 
tập hợp thành nhóm: các đôi tượng theo những đặc 
điểm chung, là điều cần thiết trước tiên để tiết kiệm thời 
gian, sức lực và phương tiện, để sau khi khám phá 
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những bí mật của một vkrút hay nghiên cứu các biện 
pháp đầu tranh với một bệnh có vi-rút nảo đó, có thể 
ấp dụng trên những vi-rút và những bệnh khác tương tự, 

Những phát minh liên tiệp trong vi-rút học, một ngành 
khoa học phát triển như vũ bão, buộc ta phải xem xét 
những quy luật và tính cht theo đó các vi-rút được 
Xếp thành từng nhóm, Cách phân loại đơn giản nhất là 
dựa trên cơ sở những đôi tượng bị tôn thương đo vi- 
rút; những thực khuẩn thể (vi-rút gây bệnh vi khuẩn), 
vi-rút trên nguyên sinh động vật, vi-rút thực vật, động 
vật, Đền lượt mình, chúng lại được chia thành các nhóm. 
“Thị dụ, các vi-rút động vật chia ra thành vi-rúi của người, 
Yiilt linh trướng, vi-rút của loài gậm nhâm... Tính ước 
lệ của sự phân loại này thật rõ rằng- nhiều vi-rút có 
thể gây bệnh cho một vải dạng vật chủ. 

Người t4 còn phân loại vi-rút theo cẢ những triệu 
chứng của bệnh do chúng gây ra. Việc xếp vào củng nhóm 
Sắc virủt gây bệnh thở, bệnh đường hô hãp; cúc vi-rút 
viêm não; các vi-rút gây sốt... thuận lợi cho các bác gỉ 
Và thủ ý sĩ. Những người ta đã biệt rằng những virút 
khác nhau có thể gây những triệu chứng giông nhau và 
cùng mi út có thể là nguyên nhân gây những dạng 
khác nhau của bệnh, 

“Những kết quá nghiên cứu thành phần hóa học và 
cầu trúc của vi-rút được sử dụng để phân loại khoa học 
chính xác hơn, Các vi-rút được phân thành nhóm phụ 
thuộc vào bắn chật a-xit nu-cl các đê-đô-xi-vi-rút 
(chửa ADN) và các ri-bô-virút (chứa ARN), Trong các 
nhóm lại có nhỏmm phụ tương ứng với các kiểu cáp-x 
các vi-rút có, cáp-xít cân đội (lập phương), các vi-rút có. 
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cáp-xít xoắn hay hỗn hợp. Đền lượt mình, các vi-rúL 
trong nhóm phụ lại khác nhau, cẢ ở chỗ có hay không 
có vỏ ngoài. Phân loại nhự vậy cho phép xác định vị 
trí của mỗi vi-rút (nều nó được nghiên cứu đẩy đú) trên 
cơ sở những đặc trưng quan trọng nhât của cơ thể là. 
aexit nu-elê-ie, 

Sự phân loại được để xuất dựa trên cơ sở mộtsõ lượng 
hạn chẽ các đâu hiệu, Các vi-rút được phân biệt chú yêu. 
theo nhiều tính cbât quan trọng những điều kiện này. 
hay những điều kiện khác. Như vậy, để đầu tranh với 
nhiễm vi-rút thì sự phân loại theo mức độ nhạy cảm với 
những chất hóa học nhất định, với sự đun nóng, với môi 
trường a-xit, có ý nghĩa rắt lớn. Các ví-rũt có khá nững 
sinh sắn khác nhau trong các phôi gà đang phát triển, 
trong các vật chủ trung gian tiềt túc hay trong nhân và 
bảo tường. M 

Các nhà khoa học không cho rằng sự phân loại nào 
đó về vi-rút lại duy nhât đảng tín cậy và hoàn hảo. Tât 
nhiên có những đặc tính mới sẽ được phát biện cho 
phép chính xác hóa và mở rộng bảng vi-rút và có thể tạo 
re hệ phân loại mới. 











Virúi troii; tề bâu 

Vi-rút kế trong chương trên thuộc loại ở bèn ngoải 
cơ thể, trạng thải như vậy theo tiềng la tỉnh gọi là ìn 
vitro, Nêu cũng những tác nhân gây bệnh đỏ lại ở trong 
cơ thể sông thỉ trạng thái cúa nó gọi là in vivo. ĐỆ nghiên 
cửu cầu trúc của vi-rú(, ngườita phái tách vi rút khỏi môi 
trưởng sông cần thiết cho chúng. Do đó, chúng bị ngừng, 
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sinh sản. Thật ra, người ta áp đụng tât cẢ các phương 
pháp thuần khiết mà sau đó chúng có thể giữ được sức 
sông và khả năng gây nhiễm, và nêu được trở lại điều 
kiện thuận lợi, chúng lập tức biểu biện «tinh xâm lược; 
của minh, Nhưng đưới kính hiển vi điện tử tất cả những 
nghiên cứu đều tiên hành trên các vi-rút ebị giêb›, nói 
đứng hơn là những tiêu bản của vi-rút 
Để hình dung được đây đú về cư dân cúa thê giới tự 
nhiên này, thì những quan sắt bằng mắt thường những 
virút đã thuần khiêt, côn là ít ỏi, Vi-rút «söne» và lảm 
công việc đen tôi của chúng khi xâm nhập vào trong tế 
bảo. Những sự kiện quyết định trong đời sông của vi- 
rũ lại xây ra ở cấp độ tế bào và đáng tiềc là hoàn toản 
không thể nhìn thây. Tuy nhiên, các nhà khoa học cùng. 
hình dung được tính chât của mỗi tác dụng tương hỗ, 
Sơ đồ tổng quát chung được xây dựng từ những đoạn 
riêng biệt của các quá trình đã được ngừng lại ở một 
lúc nào đó. Các hạt vi-rút có thể tóm được ở chỗ «gây 
ân) sau khi la làm được lát cắt mông của tề bào, VỀ vì 
trí vi-rút của những bạt nhỏ chuyên biệt, có thể xét đoán 
theo phần ứng miễn địch bằng phương pháp (ê bảo, 
Tguyên tử đảnh dầu, bằng cách xác định hoạt tính một 
bộ phản của virút... ĐỂ tác dụng tương hỗ với tê bào các 
thành phần cúa virút cần phái được sắp đặt lại. Còn 
ấ y có thế diễn ra 
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Nơi niêm việc: cửa vi-rất. Tê bảo là «viên 8ẠCh cơ 
bản của sự sông. Không có sự sông ngoài tế bào. Đảnh 
giá như vậy về vai trỏ của tê bảo sinh học thì học sụụ, 
tảo chẳng biết. Tên gọi «tÊ bào» do một người Anh 8 
R, Húc đặt ra từ năm 1665, nhưng chỉ đên thể ký XIX 
mới bắt đầu nghiên cứu có hệ thông về nó, Việc nghiệy 
cứu căn kế về © bảo đã được tiên hành khi có sự giáp 
đỡ của kính hiển vi điện tử. Nhiều phương pháp hóa. 
học, hay nội đúng hơn là siph hóa, đã được sử: dụng 
để nghiên cứu hệ thông sồng cơ bản, 

Mặc đù t bảo có thể ở trong thánh phần của các cơ 
thể và cơ quan khác nhau (vi khuẩn, trứng, hồng cầu, 
nào..., thậm chí còn tôn tại như những cơ thể độc lập 
(Pguyên sỉnh động vậ, những người ta cũng nhận thầy 
có nhiều điểm chung trong cậu trúc và. chức năng của 
chủng, Trong mỗi tÈ bào đếu có nhân và bào trơng 
(Ngoải thành fẼ bào và mảng bảo nrờng). Đa sô tê bảo 
“hứa nội thân, nhưng cũng có cá tê bảo nhiều nhân (ở 
in, cơ... Chu kỷ sông của đa sö tế bảo. có hai giai đoạn. 

Jrong giai đoạn phân chía, hại ( bảo con được tạo 
thành, Giai đoạn thứ hại trung gian giữa các giai 
đoạn phần chỉa. Trong lóc này nhận tế bảo có thể thầy 
hoat nhân, dịch nhân, hạch nhân, chất nhiễm sắc. Trong 
vạch nhân tập trung A RN và prô tên, ARN. cũng được 
tông hợp ở đó, còn ADN thỉ ở trong nhiềm sắc thẻ 

“Thời bạn sông cúa tÊ bảo kẹo đài tử vài giờ (vi khuẩn, 

















(tí đụ lễ bảo thần kinh), 
Tât cả những bộ phận của (§ bạo quan hệ tượng hỗ 
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với nhau. Loại bỏ nhân là tÈ bào mắt khả năng sông. 
Nêu vì một nguyên nhân nào đó số nhiễm sắc thể trong, 
tê bào con ít, hoặc nhiều hơn tề bảo mẹ, hình dạng, hoặc 
sự sắp xếp của chúng bị thay đối, thì hoạt động sông 
Súa rễ bào sẽ bị phá hoại và (Ê bào có thể chết, Những, 
tồn thương không đáng kể như chỉ riêng mảng ngoài 
bị rách, hay sự tổn thương một phần nhỏ bảo tương, 
có thể dẫn đền sự thú tiêu nội bào quan. Nhưng riều 
tổn thương các bộ phận lớn, gây hủy hoại cần bắn hoạt 
động sông của nhân và nội bảo quan của bảo tương thì 
tế bảo sẽ cht, 






Xụ 3o, ĐỀ tiên hành các loại nghiên cửu \i- 
rút học khác nhau cần phái có tê bảo sông. Nêu cẩn nhân 
giông, hay nghiên cứu các vi-rút thực vật thì người tạ 
gây nhiễm các thực vật cảm ứng. Thực sật mọc lên và 
Yi-rút sinh sắn trong đó. Công việc tiên hành với vi-rút 
người và động vật thì phức tạp hơn nhiều, 

Những thực nghiệm trên người và ngay cả trên nhiều 
động vật không được phép tiên hành. Cần phải có môi 
trưởng nhân tạo. Vẫn để là ở chỗ cơ thể sông, chứa các 
1Ê bào, cô những hệ thông điều hòa đặc biệt duy trí những, 
điều kiện tồn tại của tế bảo. Tạo ra những điều kiện như 
vậy ngay cả ở trình độ phát triển kỳ thuật cao và hiện 
đại cũng rất không đơn giản. 

Trước khi tạo ra được môi trường dinh đường, xo 
định được phạm vì của nhiệt độ, báo đám được sự khử. 
khuẩn và các điều kiện khác trong đó rễ bảo nuôi cây 
có thể tồn tại, để sinh sản và phân chia các vi-rút, ngư: 
ta đã sử dụng phôi gà. Không phải tật cả, nhưng nhiều. 
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vi-rút đã sinh sản được trong điều kiện như vậy, quận 
thể của chúng đạt tới vài tỷ hạt. Tuy nhiên những phương 
pháp sinh sản như thê vẫn chưa hệt thiều sót 

Qua nhiều năm, các nhà bác học đã lấn lượi khắc phục 
được từng nguyên nhân cản trở việc nuôi cây tẽ bào có 
kết quả ngoài cơ thể sông, Cuỗi cùng, đã tim ra phương, 
pháp nuôi cây tê bào trong những bình vô khuẩn, phẳng. 
"Phù hợp vời phương pháp này (gọi là nuôi cây mô), các 
tê bào bắt đầu tách khỏi mồ động vật sông. xử lý và trộn 
với dụng dịch dinh đưỡng lắng ở dưới đây bình, Khi 
các tÊ bảo phú kín toàn bộ bể mặt do bị phân chia, một 
phần của chúng được chuyên sang bình khác (cây truyền), 
nổi đây sẽ mọc lên thê hệ (§ bảo mới và cứ tiếp tục như. 
vậy. 

_Yêu cầu của câo nhà vi-rút học và các chuyên gia khác 
trong quôi cầy mô tÊ bảo rật lớn, Vì vậy mà phương. 
Pháp công nghiệp nuôi cây chúng đã được tiên hành. 
Một thiết bị phức tạp tự động duy trí các điều kiện cẩn 
thiệt cho sự sinh trưởng tê bảo trong buồng phản ứng. 
Những lê bào trong buổng này được nuôi cây trong 
trạng thái được tính toán sao cho chúng có thể sản xuất 
hàng loạt 

Ý nghĩa to lớn trong bật kỳ Khoa học não là tính lập 
lại của những kết quá thực nghiệm, Trong cùng những 
điều kiện ở cát thí nghiệm giông nhau, căn phải đạt 

những kềt quả giông nhau, Nhưng nẽu đôi với các nhà 
khoa học làm việc với thê giới võ cơ (kim loại, đá, nhiên 
liệu..), việc tìm những mẫu cô tính giông nhau sau một 
tháng không phải là điều khó khăn lắm, thì những mẫu 
sông sau thời gian như vậy có thể thay đổi đến mức 
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không nhận ra nữa. Trong cùng thời gian nuôi cây, các 
tê bảo mang tên giông nhau vẫn có thế hoàn toàn khác 
nhau: bình thường, lại, thoái hóa, Tt cẢ (# bảo trong, 
buông phần ứng có thê đồng nhất, được nuôi cây từ một 
tô bảo gốc — đó là điều rất quan trọng đôi với nhà khoa 
học. Nếu vậy có nghĩa là những thực nghiệm trên các 
mẫu giỗng nhau có thể tiền hành ở các nước khác nhau, 
những khu vực khác nhau và thậm chí cả trong vũ trụ 
nữa, Do đó, trên con tàu của trạm vũ trụ «Liên hợp 4› 
năm 1975 cùng với những nghiền cứu sinh học khác, 
những quan sát trên các tê bảo lây từ chuột đồng cũng. 
được tiên hành. Còn sô tê bào cần thiết cho thực nghiệm. 
có thể nhận được ở Viện tế bảo học thuộc Viện đàn 
lâm kboa học Liên Xô, nơi giữ gìn và nuôi cây những 
dòng t@ bào thuần khiết của động vật, thực vật và ngưi 





cụ tận „ 5, Các tẾ bảo động vật có tính thu hút thập 
phụ) hàng loạt vírút, tất nhiên, do ảnh hưởng qua lại 
giữa các nhóm l-ôn hóa. Quá trình xâm nhập chưa được 
xác định chính xác, nhưng nều tính rằng những tê bảo 
có khả năng chiếm những giọt nhỏ thì có thẺ giá định là 
những hạt virút bị nuốt đi như vậy và rơi vào trong 
những nang nhỏ và vào trong bảo tương của tế bào, Rõ 
răng là một virút nào đó chỉ có khá năng bị hắp phụ trên. 
một loại tP bào hạn chẽ, Thí dụ, vivút dại chỉ được hâp 
phụ trên một số tê bào của loài lnh trưởng. Có những 
thực khuẩn thể chỉ được bâp phụ trên những đột biến. 
nhật định của vi sinh vật, trên những ê bảo đực (nghĩa 
là mang yêu tô sinh dục), hay các tê bào cái... như vậy 
sự hầp phụ trên f bào là một quá trình chuyển hóa cao. 
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Mỗi tÊ bảo có thể hầp phụ một sỗ lượng lớn, nhưng 
có giới hạn các bạt vi-rút. Thí dụ, một tê bảo vi khuẩn 
có thể gắn bó với 300 thực khuẩn thể. Những tính toán 
thực tề đã chỉ ra rằng tầt cá bể mặt của tề bảo cùng một 
lúc bị bao phủ bởi thực khuẩn thể. : 

Sự gắn chặt hạt vi-rút với bể mặt tê bảo tiên hành bằng 
con đường vs chạm một cách ngẫu nhiên, Nhưng 
không phải hễ cứ va chạm là hạt vi-rút gắn ngay được với 
tẾ bảo, 

Bê mặt tê bào cũng có các thụ thể đặc biết- -đó là 
những cầu trúc chịu trách nhiệm về sự gắn vi-rút. Trong, 

một số trường hợp những thụ thể này được tập. trung 

Ò những cầu tạo có hình thải nhật định. Thí dụ, một 

thực khuẩn thế chỉ gắn với tiêm mao của tê bảo cỉ 
Thường thi virút gản với những phân của bề mặt tế 
bảo không có biểu hình thái khác biệt với những 
phẩn bên cạnh. Hạt vi.rút chỉ có thể phản ứng lại với 
các thụ thể nhất định của tẽ bảo, đặc thủ đổi với vi-rút 
nấy 

Như vậy, giai đoạn đầu cáa môi quan hệ tong hỗ 
#iữa virút và tÊ bào lá phản, ứng giữa thụ thể của tê 
bảo và virút, Sự có mặt của những thụ thể tương ứng. 
Jà một (rong những yêu tô quan trọng xác định loại vi- 


Tắt này có hay không có khá năng gây quá trình nhiễm 
khuẩn trong tẽ bảo, : 





















ˆ à: võ: Ở các tế bảo động vật có một cơ chẽ đặc 

vai trỏ quan trọng trong sự xâm) nhập của vi-rút 
1o. Nó chính là tê bào chiêm đoạt («uồng›) những 
z môi trường xung quanh. Nều vi-rút ở ngay trên 
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bề mặt của màng, hay đưới dụng tự do ở dịch lông bao 
quanh tê bào thì do tế bào uông mã nó có thể chuyển 
vào bên trong tÊ bảo. 

San khi hạt virút bám lên trên bể mặt của tê bảo, hay 
trên mảng bảo tương, sẽ bắt đầu giai đoạn sau của sự 
xâm nhập nhiễm vi-rút vào trong tế bảo, Trong giai đoạn. 
này xây ra sự biên đối của các hạt vi-rút, Thị dụ, ở một 
vài thực khuẩn thể sự biên đổi đụng đền những thành 
phân riêng của hạt virút~—prô-tê-in của các nhânh. 
“Trong trường hợp khác, tât cả hạt virút đều bị biến đối 
dưới ảnh hưởng của các men của (Ê bào, 

"Thường thường các vi-rút chuyến từ tê bảo này sàng, 
tê bảo khác theo một rãnh cực nhỏ, thậm chí không đi 
ra môi trường ngoài tế bào, ớ đây chúng có thể gặp những. 
kháng thẻ chông đôi nguy hiểm đôi với chúng. 











3/1 yñt củi áo, Sau khi xâm nhập vào trong tế bảo, vi-rút 


có thể gây ra nhiễm khuẩn nặng (hiện) hay nhiễm khuân 
tiêm tàng (ấn). 

Trong trường hợp đầu, (ê bào không chông cự n‹ 
cuộc tân công của virút và khi qua pha không nhiễm 
khuẩn thì chẽt Trong trưởng hợp thứ hai, suồt một 
thời gian dài không thấy có sự biên đổi nào trong tẼ 
Bọ, Chúng xuất hiện chậm hơn, trong những điều kiện 

lặc 

Nhiệm vụ cơ bản của vi-rút khi xâm nhập vào trong 
tê bảo là tự giải phóng khỏi lớp vỗ để a-xit nưclê-ic 
tự do ở trong tế bảo. Một số các hạt vi-rút có khả năng 
cởi cáo» trong lúc tê bào hấp thụ chúng. Cụ thể là vật 
liệu đi truyền của virút vacxin đệu mùa và héc-pết 
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xâm nhập vảo tẽ bào bằng cách như vậy. Nhưng cậy 
trúc của cáp-xít càng phức tạp càng đòi hỏi nhiều thời 
gian để giải phông a-xit nu-clê-ic của nó. Tê bảo cđi gặp; 
virút và tạo ra prô-tê-in «cởi áo». Hành động này được 
giải thích bằng những sự thích nghỉ bâp thụ và hỏa tan 
những phẩn nhỏ tham giá vào sự đỉnh dưỡng cúa $ 
bảo. Những sự thích nghỉ này được hoàn thiện qua nhiều 
thể ký tiên hóa. Cbính là để hòa tan những phân nhỏ 
cần thiệt cho mình mả tê bào tạo ra những men đặc biệt. 
Và nêu tê bào lựa chọn được chât hòa tan thì cáp-íL 
bị phá hủy, còn a-xit nu-lê-ic được giải phóng sẽ tiên 
ởi tiêu diệt vật chủ, 














“ bất Bà vên seãng Từ Hy Lạp 
«phágos› được dịch là skkê ngầu nghiên». Như thể nghĩa 
1à thực khuẩn thể căn «chén» vì khuẩn, Nhưng để các vỉ 
khuẩn chết vì vi-rút, trước hỀt, chúng cẩn bị nhiễm khuẩn. 
Nhưng vĩ-rút sẽ lọt qua được thành vi khuẩn đày đặc như. 
thỀ nào, nêu không có côn trùng nảo muồn đâm thủng 
thành này bằng vời và nêu bản thân thành nảy không 
bập thụ các hạt? Còn a-xit nu-clê-jc làm sao giải phóng 
được khỏi vỏ, nêu các tờ bào vì khuẩn không sinh ra 
chất hòa tan? 

_ Rõ ràng lả kế thủ của vi khuẩn là thực khuẩn thể cần 
có những cơ quan chuyên môn nảo đó và cẩn biết phá 
vỡ ‹heo một cách nào đó, Chủng ta hãy nhớ lại câu 
trúc thú vj ca thực khuẩn thể T4, Chính thực khuẩn 
thẻ này thực hiện nhiệm vụ «ngầu nghiền» vĩ khuẩn một 
Sách cỏ kế quả, Vi-rút gắn vào mảng nhờ các sợi và 
đuôi của nhánh tì vào thánh t@ bảo. Đuôi cỏ chứa các 
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Chủ kỹ sồng của hết 

đầu mẫn: 

J) GẮn vào, màng: 

2) Xâm nhập vào trong 

bảo tương; 3) Việp cởi 

áo; 4) Tổng hợp ADN. 
ậ của vir6t 





phân tử a-xiL a-đê-nô-địn-tri:phôt-phát (ATP)— chính 
là chất bảo đám sự co bóp cơ của động vật. Khi những 
phân tử này mật các nhóm phôt-phát, đuôi bị co lại và 
chọc thủng màng. Đường vào tề bảo đã mớ ra cho a-xit 
-clê-ie của vi-rút. Cáp-xít của thực khuẩn thẻ được. 
bóp lại và AIDN chui vào trong tê bào. Hiện tượng tiêm 
đã xảy ra! Vỏ của thực khuẩn thế giữ vai trò ông tiêm, 
không còn a-xit nu-clê-ie nữa và nó cũng thôi tham gia. 
Vào sự phát triển của sự kiện tiệp theo. Sau khi ADN 
được giải phóng khỏi mảng, thì lập tức bắt tay ngay vào 
công việc. 
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Sòy nhân lêa. Sự sinh sắn của vỉ+ 
là một quá trình rầt đặc trưng, võn chỉ có của cư dân & 
thề giới đặc biệt này cúa thiên nhiên. Như ta đã biết, 
sinh trướng của các cơ thể thuậc giới dộng vật, thực 
vật không thể thiêu sự phân chia (ề bảo. Còn vi-rú 
đại thể cũng không tăng kích thước. Những hạt virút 
xuất hiện ngay ớ đạng «trướng thànÌb do kết quá của 
quá trình gọi là sợ nhân lên. Nhưng điều kỳ lạ nht là 
trong việc sản sinh những bạt vi-rút mới chí có một sợi 
tham gia: chuỗi đơn của a-xit nư-clê-ie, 

Chúng +2 hãy theo dõi một a-xit nu-clê-ic của thực 
khuẩn thể xâm nhập vào tÊ bảo vi khuẩn. Việc đầu tiên 
cửa ADN là cất ngang những quá trình quan trọng của 
sự sông đổi với tê bảo chủ. Sau đó bất đầu hinh thánh 
những chât men đặc biệt dùng để xây dựng những phân 
tử ADN đẻng hệt nhứ ở thực khuẩn thể, Khoảng 8 
phút sau thì việc hình thành men bị chậm lai và bắt đầu 
hình thánh prô-tê-šn của cáp-xít. Ngoài các men, phần 
ADN của thực khuẩn thế mẹ và ADN của vật chủ bị 
phá vỡ cũng tham gia vào việc xây dựng chuỗi a-xit 
nu-clê-ic của con châu. Các cắp-xít của thực khuẩn thế 
mới lại được xây dựng từ các prô-tê-in mới được bình 
thành; phần prô-tê-in của tê bào bị phá hủy và thực 
khuẩn thể cũ cõng tham gia vào đây. 

Khoáng 15 phút sau khi bị nhiễm khuẩn, các hạt ví-rút 
bình thành trong tê bào vi khuẩn đã nhiều tới mức lâm 
chúng bị chật chội. Chúng phá vỡ mảng tẽ bảo chú và 
thoát ta ngoài để rồi lại gây nhiễm những tẽ bào vi khuẩn 
mới và cứ tiềp tục như vậy. 

Thường thì quá trình phân lên của vi-rút có thể so 
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'CH kệ sũng của thye khuÂn thê, 





'y chuyến lắp ráp của nhà máy hoạt động theo 
quy trình kỹ thuật đã được nghiên cứu trước. Đầu tiên, 
các thành phần nhât dịnh của những chỉ tiềt được sản 
ra dưới sự điểu khiển của ADN. Sau đó ADN sắn xuât 
Đrô-tê-in của hình cẩu của mình và hạch nhân, xung, 
quanh hạch nhân cáo prô-tê-in được tập hợp vào hình 
cấu dưới ảnh hưởng của lực tĩnh điện. Hạch nhân bị 
tiêu diệt sau khi hình thành đẩu-hình cầu. Một trong. 
những thời điểm quan trọng nhãt của việo lấp ráp là. 
sự lầp đầy hình cấu bằng chuối ÁI2N. Tới thời điểm này, 
từ những bộ phận riêng của «phân xưởng lắp ráp» tới 
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nh hiển \Ị đền [ô: thực khuẩn chế 74, dã xảm chiềm về hảo 
Wfihuẩu. 


{dây chuyên chú Yêu) đưa ra những chỉ tiêt không đây 
đủ của thục khuân thể: trục, vòng co bóp, tầm, sợi, 
“Những chỉ tiềt này lần lượt gắn vào hình cầu. 

Điều thú vị là những thao tác thì công để lắp ráp vi-rút 
siðng Với quá trình sinh sản và phát triển của những 
cơ thể phức tạp hơn, Phải chăng những phương pháp 
này được vay mượn từ giới vi-rút? 

Tiện thể cũng nói luôn, những biện pháp kỹ thuật 
nhân lên của những loài virút khảo nhau không chỉ 
gồm những thao tác. chưng mà còn có những nét đặc 
biệt. Như là v:rút đậu mùa sinh sân trong bào tương, 
còn ViTút nhóm hếc pết và a-dềnô-vi-rút sinh sản ở 
trong nhãn. Những hệ thông bị phá: hủy của (ê bảo chủ 
tham gia vào:trong quá trình xây. dựng a-xit nu-clê-i€. 
Ðo đó, vi-rút đậu mùa và .a-đệ-nô-vi-rút phải sử dụng. 
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những vật liệu xây dựng khác nhau. Những virút này 
thuộc nhóm vi-rút lớn. Thí dụ, trong phân tử ADN của 
vi rút vac-xin đậu mùa có mã hóa gần S00 prô-t 

kỷ sinh sản kéo dài 20 giờ. Có thể hình dung dược việc 
+iêm tra quá trình nhân lên của vi-rút phức tạp đền mức. 
nảo! Và nêu những hệ thông chịu trách nhiệm về tính 
liên tục của lấp ráp bị sai lầm đủ chỉ một lần, thì vi-rút 
cũng không thể «tự lấp rấp» dược. Nên nhớ đẩy lả chỗ 
yêu nhật trong quá trình nhân lên. 

Có những virút đơn gián nhất chứa phân tử hình 
tuyên ARN là pi-cô-nô-virút của động vật (vi-rút viêm. 
tủy xám, en-xê-pha-lô-mi 1, vi-rút bệnh lớ mỗm 
long móng), thực vật và vi khuẩn. Ô những vi-rút nẫy, 
có những cơ chẽ đặc biệt chuyển hoạt động của ARN. 
vật chủ từ tổng hợp prô-tê-in thành tổng hợp a-xíL nu- 
ciê-ic giông mình. Để hình thành các hạt vi-rút, nhóm. 
này đòi hồi một sô lượng lớn prô-tê-in vỏ. Mặc dù có về 
ngoài đơn giản, trong ARN của các virút như vậy, có 
mã bóa đền 1100 a-mi-nô-a-xit, và cũng yêu cấu tự 
kiểm tra đặc biệt trong việc lắp ráp liên tục. 

lệc lắp ráp các vi-rất đơn gián xây ra một cách tự 
phát và bùng lên ngay sau khi tích lũy được sô a-xiL nu- 
clê-ic và prô-tê-in cẩn thiệt. Con cháu của vi-rút động, 
+ ở lại trong tế bào đền giai đoạn trướng tbảnh hoàn 
toàn. Một tế bảo có thể chứa tới 10000 hạt trước khi nó 
bị phá hủy. Các vi-rút viêm tủy xám, viêm não và dậu 
mùa lâm cho tẽ bào chết đi nhanh chóng, đồng thời giải 
phỏng tất cá các hạt, Nhưng đa sô virút động vật và 
'gười trước khi tê bảo chềt vẫn kịp tiền hành vài chu 
kỳ nhân lên. Một vải thê hệ làm kiệt quệ tê bảo tới khi nó 
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bị phá hoại hoàn toàn. Người ta theo dõi tế bảo bị phá 
hủy với tôc độ như thê nào để suy đoán về tính chất của 
sự nhiễm khuẩn. Sự phá hoại không phải luôn luôn xây 
ra hoàn toàn, và bên ngoài tê bảo có về vẫn khỏe, không 
có dâu hiệu nào của sự phá hoại cầu trúc, 

Bản thân các vi-rút thực vật không có khả năng đi rá 
khỏi tẽ bảo. Chúng chí được giải phóng nêu tế bảo bị 
phá hủy bởi mệt biện pháp cơ giới nào đó, và chúng 
truyền sang tế bảo khác cùng với dịch. Và (hưởng điệu 
này không có côn trùng thì không xong: 





Kế th ú tấn, Suốt một thời gian đãi người ta 
cho rằng vi-rúL xâm nhập vào trong cơ thế sẽ nhanh 
chống để lộ mình qua những triệu chứng của bệnh. 
Quả đúng là kẻ thù nham hiểm sau khi xâm nhập vào 
tề bảo đã bất «chủ nhà» phải phục vụ mình dên kiệt 
sức, đền chềt. Cái Chềt của nhiề tề bảo đo các vi-rút 
không nhìn thây gây ra, sớm hay muộn cũng trở thành 
bằng chững rõ rằng tô giác sự có mặt của thủ phạm, 
Nhưng những phương pháp chắn đoán nhiễm vi-rút 
đã được hoàn thiện mà trước hêt là các phương pháp 
phát hiện trực tiếp vi-rút, đã chỉ ra rằng đôi khi hạt vi- 
tút xâm nhập vào trong tê bảo không hề hoạt động gì ở 
đỏ. Nó trở thành bầt hoạt, «không nghe thây, không 
nhìn thầyn, Các nguyên nhân của hành vỉ này thật ra 
chưa được hiểu biÊt tường tận. Có thể những tÊ bảo. 
như v ng có những vật ký sinh tường tự và chúng. 
đã sắn xuất ra những chât chồng vi-rút nào đó — kháng 
thế, in-téc-phê-rôn... Những chất nây lầm gì? Có thể 
chúng bao vây virút, bẢ vệ a-xit nu-clê-je của tế bảo, 
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hay dưới táo dụng của chúng, lớp về prô-tê-Im của bản 
thân virút và a-xit nú-clêie bị biển đối. 

Đôi khi «virút bắt hoạb: ở lại rất lâu trong tề bào 
(có khi suốt cả đời sinh vận mã không hệ Liêt lộ sỉ sự có 
mặt của nó. Sự nhiễm khuẩn không triệu chứng, ngâm 
ngầm gọi là nhiễm khuẩn tiểm ấn. Trong tự nhiên, ta 
thường gặp chúng hơn là bệnh rõ ràng. Hơn nữa. nhiều 
nhà vi-rút học cho rằng nhiễm khuẩn tiểm Ấu là dạng tổn 
tại bình thường của vi-rút. Ta đã biệt các tác phân gây 
bệnh ở người và động vật như các vi-rút héc-pét, viêm 
tủy xám, viêm não tủy, cúm... có thể ấn giãu một thời 
gian lâu đài trong cơ thể và chỉ có tác động không thuận. 
lợi cho cơ thể như lạnh, tia rơn-gen, các chât hóa hợc... 
mới có thể kích thích tính «xâm lược» của chúng. Đồng 
thời sự nhiễm khuẩn mạn tính chuyển thành cấp tỉnh. 

Một trong những giá thiệt khoa học giải thích hiện 
tượng như thê dã cho rằng vi-rút có thể tiểm ẩn trong, 
1ê bào sau khi đã kết hợp vật chât đi truyền của mình với 
vật chât di truyền của vật chủ. Tê bào không hể nhận 
thấy điều nảy, nên đã tải sân xuất cả vi-rút khi tự sinh 
sản. Hiện tượng này có thể lặp di lặp lại rầt lâu cho tới 
Khi những virùt vô ơn kia lợi dụng những điểu kiện 
thuận lợi để tần công vật chủ. 

Người ta cho rằng vi-rút tiểm ân chuyển sang công 
việt phá hoại của mình đã gây ra sự nhiễm bệnh được 
Suy định cho nó, thí dụ, ví-rút cúm là bệnh củm. Nhưng, 
cũng có khi những tê bào được nuôi cây nhân tạo Lrong 
phòng thị nghiệm bị nhiễm virót cớm, qua một vài 
thề hệ có về hoàn toàn khóe mạnh, bắt đầu có những, 
đạng quái gở. phát triển không giới hạn, biểu hiện rõ 
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Sang 


"Su Hố thi. pghiệm của nhà yi-rút bọc Mỹ IKh, Pho-reo-te: 
'Cñmrảt; 


TÌ Sự kết hợp của hái hạt vĩ+út với ạ-xit nu-el-ie và prô-têïm. 
khất nhàu_— sinh ra v-röi hỗn hợp; 7) Sự nhiễm bệnh của t# 
"băn cắm ứng; 3) Sự: nhân lên, 





ràng những triệu chứng của bệnh ác tính, 

“Không loại trừ trường hợp có cái gì đó tương tự cũng 
*ẩ) rà rong các 18 bào của cơ. thể, vì vậy các nhà khoa 
học rất chú ý nghiên cứu những hiện tượng này. 


"Yirút đỗi áo. Kết thúc việc quan sát những hạt vi-rút 
4 cự ly gẵn0, cẩn nói rằng các nhà khoa học đã xây 
dựng Và lạo ?4 được các vi.rút, do đó xuất hiện khả 
năng điều khiển sự nhân lên của chúng, Biêt đâu xuât 
phát LỲ những nghiên ứu này trong tường lái không 
Xã chúng La sẽ tìm được biện pháp, đáng tin cậy để ngăn 
chăn hoạt động nguy hại của. vi-rút, 
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Hạt ví.rút sinh ra trong tế bào ở điều kiện bình thường, 
bao gồm ba nhỏm thành phẩn: a-xit nu-clê-ic— điều 
phối viên chủ yêu điểu khiển các hoạt động của tât cá 
các phức hệ; về prô-4©in bên trong, hình dạng và tính 
chất của nó phụ thuộc vào a-xit nu-clê-ic; vỏ ngoái được. 
hình thành từ những mánh của thành tê bảo trong lúc 
hạt ra khỏi tề bào. Nhưng nhiều nghiên cứu đã xác định. 
rằng hạt virút không có vô ngoài sau khi xâm nhập 
ảo tê bảo đã lầm công việc đen tôi của mình rắt tích cực 
và đứt khoát. Vậy là vi-rút «không đủ quần áo» gồm hai 
thành phần cũng nguy hiểm như nỏ có đủ bộ các thành. 
phần. Tât nhiên là nguy hiểm, nhưng vậy thị vỏ ngoái 
cần thiết để làm gì? 

Nhà vi-rút học Xô-viềt V.M. Giơ-đa-nôp đã trả lời 
được câu hỏi này. Vân để là ở chỗ hạt vi-rút với màng 
trong là prô-tê-in lạ với cơ thể người, còn cơ thể thỉ 
có khả năng nhận ra kế xâm nhập và tiềt ra kháng thể 
trung hòa. Những kháng. thể này kềt hợp với những. 
prô-tê-in của vi-cút, và kềt quả là v-rút mãi tính gây 
nhiễm và chêt. Vỏ ngoài đã cẩn thiềt ở chính chỗ này. 
Vì nó được lâm từ prô-tê-n rất quen thuộc đối với fÊ 
bảo. 

Những hạt virút với vô ngoài có tính bền vững đôi 
với tác động của kháng thế, và trong điểu tự nhiên, 
kháng thể không thế khử hoàn toàn hoạt tính của vi-rút, 
Nhờ vô bảo vệ, nó có khá năng ấn nấp trơng một thời 
gian đài và bầt ngờ gây nhiễm cho cơ thế. Thật ra, có. 
giả thuyết cho rằng cơ thể có thể sản xuất ra kháng thể 
chống lại những virút như vậy. Những trong trường 

ày, không có điều gì tôi đẹp cá, Kháng thể bắt đầu 
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tác động chông prô-tê-in của chính cơ thể, gây ra những 
bệnh nguy hiếm ở người như bệnh thấp. 

Các nhà thực nghiệm không chỉ học được cách phận 
chia các hạt virút thành các thành phần, mà còn biệt 
tạo lai các hạt nhiễm khuẩn từ các thành phẩn riêng lẻ, 
Đặc biệt thú vị là những kêt quá của những thì nghiệm 
cầu tạo lại virút hỗn hợp, trong đó a-xit nu-<lê-c của 
t loại này kết hợp ví -in của vi-rút loại 
khác, Những triệu chứng của bệnh gây ra bởi virút 
như vậy giông nhừ triệu chứng đặc trưng cho vi-rút 
loại đấu tiên đã cung câp a-xit nu-clê-ic. Còn con cháu 
của vi-rũt hỗn hợp này không chỉ cổ a-xit nu-clê-ic của 
ViYÑL cũ mà còn cỏ cá vỏ prô-tê-in của vi-rút loại đầu 
tiên — một bằng chứng rõ rằng rằng a-xit nu-clê-ic chửa 
tật cÁ thông tin. 
















Con người đã biết về những 
ực vậ nh từ thời xz xưa, khi họ chuyển sang 
cạnh tác định cư. Những sinh vật ký sinh, trong đó có 
cả những quân thể ví-rót, từ khi bất đấu việc canh tác 
tắc cây trồng, đã có những điều kiện thuận lợi đề phát 








đủ không gây + những hậu quả bì thám nhự bệnh ở 
người, nhưng vẫn là những bệnh địch đặc biệt trong 
giới thực vặt, ' 
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Dĩ nhiên, các nhà trồng trọt đã hêt sức cõ gắng chữa 
bệnh cho thực vật, đã cồ gắng ngăn ngửa bệnh dịch lạn 
trắn, Các nhà khoa học cùng tham gia vào cuộc đầu tranh. 
Hơn một thê ký trước người la đã phút hiện ra những 
năm ký sinh trên thực vật, rồi lại tìm thây vi khuẩn gậy 
bệnh, và cuối cũng, như các bạn đã biêt, Ð. L. I-va-nộp. 
xki đã phát hiện tác nhân gây bệnh thuôc lá hoàn toàn 
khác thường là vi-rút đôm thuộc lá. ÍL lâu sau phát minh 
của ông, người ta đã xác định rằng những bệnh tương 
tự cũng gặp cả ở khoai lây, cả chua, đưa chuột, đậu 
hòa tháo, hoa, cây ăn quả... Mới đầu các nhà nghiên 
cứu đã chủ yêu mô tá những triệu chứng của bệnh và 
ngiên cứu những tê bào bị nhiễm bệnh nhìn thầy được 
dưới kính hiển vi quang học, Tât nhiên, người ta đã 
tích cực nghiên cứu cá những biện pháp đầu tranh, 
nhưng để áp dụng có kềt quẢ việc chữa bệnh, trước 
liệt cẩn chân đoán bệnh, xác định - -nhận. đạng tác nhân 
tây bệnh. Năm 1931, nhà bác học Anh K. M, Smit đã 

thực biện một bước cơ bản tròng việc giải quyệt vần để 
tày. Ông đã nghiên cửu bệnh của Khoai tây, Nhà bác 
bọc dự đoàn có một sô tác nhân gây bệnh. Nhưng xác 
đình nhữ thê nào, khi nào thì loại virút nào gây bệnh 
trên cÍ, và liệu chúng e6 bị nhiễm bởi nhiều loại virú 
Sóng một lúo không? K,M, Smít đã để xuât nhiều 
Phương pháp sinh học phân lập và đồng nhất vi-rất. 
Šau khi dùng vật chú trung gian tự nhiên là rộp Myzus 
Persicae để truyễn virút, nhà bác học dã thây rằng nó 
kx Đệ ti SÂy khoai tây khỏe chỉ bằng một Hon£ 
truyền XÃ cày nà Ông gọi là Y-khoai tây; rệp không 

ñ X-W-rút. Người tạ đã thụ nhận được Y-vi-rút 
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dưới dạng thuần khiềt bằng cách đó. Việc truyền các 
vi-rút từ thực vật này sang thực vật khác có thể tiền hành 
một cách nhân tạo bằng phương pháp cây. Theo phương 
pháp này, người ta phá một Ít mảng (Ê bào thực vật 
{eo xát bằng những kim nhọn si-lic cac-bua, chọc bằng, 
kim...) và đồng thời làm ướt màng tÊ bảo bằng tiêu bản 
chứa vi-rút, K. M. Smit nhận thây rằng có thể cây truyền 
hai virút khoai tây bằng kim, nhưng có thực vật bền 
vững với virút này nhưng lại dễ dàng bị nhiễm vi-rút 
khác, Thí dụ, cây cả độc dược khi được cây truyền hỗn 
hợp virút thì chỉ X-vi-rút của khoai tây gây nhiễm mà 
thôi. 

















# ¡re tật nhật tín ậ 
Tại nhiều thảnh phô ở Hà Lan, có nơi sáng nào cũng 
tiền hành cuộc trưng bày bán đâu giá những hoa quanh. 
năm được trồng trong tả kinh. Tử những cuộc trưng, 
bày này hàng năm có hơn 4 triệu hoa: hoa hổng, cắm 
chướng, tuylip--được gửi đi các nước khác nhau. 
trên thê giới, Á, Đuy-ma trong tiểu thuyệt «Hoa tuy-líp. 
đens đã làm rạng danh các hoa tuy-líp Hà Lan, Hoa tuy- 
líp được lọt vào tranh của Răm-bờ-răng côn sớm hơn 
nữa. Nhà họa sĩ nói tiềng đã mô tả một cách hiện thực 
không phải hoa màu đen mà là những cánh hoa có sọc 
nẻ ra tuyệt dẹp, Nhưng màu hoa như vậy là dầu hiệu 
đặc trưng của bệnh vi-rút! 

Triệu chứng bệnh vi-rút không chí biểu hiện trong 
sự biên đổi mâu hoa mà cả trong sự biên đổi đặc 
trưng màu của lá nữa. Theo triệu chứng trên lá, người 
ta chia bệnh thành hai nhóm: đôm và vàng, Khi nhiễm. 
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đẾÀ cụ, 
#w, JN VÌ, 


"Triệu chứng của bệnh: vi-zrút trên thực vật 





Virút đồm, lá sáng lên trên những phần riêng, rồi qua 
Thột thời gian, giữa các gân xuật hiện những vệt, có mâu 
khác nhau (từ vàng tươi đền nâu). Đây là sự phá hoại 
€hầt diệp lục trong phân bị nhiễm khuẩn cỏn ni-tơ và 
Phôt-pHo của thực vật chuyên vào cầu trúc của các hạt 
virút: Thường ở những chỗ nhiễm bệnh mô bị chết, 
căng Không phát tán được, Bệnh kệt thúc bằng sự nhiễm 
Đệnh cục bộ, 
Khí nhiễm vi-rút Vàng, lá trở: nên giòn và dày, rồi 
ˆ ehúng bị cuộn lại theo gân trung tâm, Vi.rút loại vàng 
*không bị giới hạn bởi sự nhiễm bệnh lá: Do sự trao đối 
các chải cẩn thiêt cho sự sinh trưởng của thực vật bị 
Phá hoại mã xuất hiện những triệu chứng nhữ bị thập 
lủn, để nhánh quá mức, khồi u ung thư, Ngay cả khi 
thực vật của cùng một loại bị nhiễm bởi những vi-rút 


§§ 


giông nhau cũng có những triệu chứng khác nhau, Nhiệt 
độ không khí, độ chiều sáng, sự sinh trưởng của thực 
xật, dịnh dưỡng và nhiều yêu tô khác cũng ảnh hướng 
tới đặc trưng biếu hiện của sự nhiễm bệnh. Khi điều 
kiện không thuận lợi (đồi với virú, triệu chứng của 
nhiều bệnh cũng giám bớt và thậm chí có thể biên mắt 
hoàn toàn. Nhưng điều này không cô nghĩa là thực vật 
đã khói bệnh. Virút chuyển vào trạng thải tiểm ấn, 
và vẫn còn là vật truyền bệnh nguy hiểm, 








vô hế, Con người đã phải tồn biết bao. 
công sức để sản xuất ra thực phẩm. Nều thực vật bị bệnh, 
thì quả, lá, rễ và các bộ phân khác của thực vật là những. 
cái mà con người thu hoạch không đạt được khôi 
lượng quy đỉnh, phẩm chât của chúng thường xâu 
hơn phẩm chất sản phẩm của cây khóc. Mât mùa— đó 
là lao động bị tiêu phí vô ích, đồng thời là một thiệt 
hại kinh tê trực tiệp, Còn cần phải bỏ sung vào đó những. 
chỉ phí cho việc đầu tranh với bệnh vi-rút và bảo vệ mủ: 
màng. Các nhà chuyên môn đã bit đền vài trăm vi-rút 
thực vật, Chúng gây bệnh cho cá cây hru niễp và cây 
thời vụ. 

Những khu vườn và nông trại cây lưu niên bị bệnh 
biểu sinh hoành hành là cảnh tượng thật tiêu điều. 
Những chiếc lá quãn queo bị rụng, sau đó là cành và 
thân khô héo rồi chết rũ. Nêu chúng cỏ ra quả được 
chăng nữa thì sö lượng cũng giảm rõ rệt. Thí dụ, bệnh 
virút đã dẫn tời sự thoái hóa cam ở một sô vùng Nam. 
và Bắc Mỹ, trọng lượng của táo giám hàng chục lần, số 
lượng quá của cây hồt bổ, lá chè và cánh hoa hồng ở. 
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những cây bị nhiễm vi-rút đều bị giảm sút. Để xóa bồ 
hâu quả của những bệnh như vậy, để trồng lại nhữm, 
khu vườn và nông trại mới, phải mãt một thời gian đì 

"Ngay cả đối với cây thời vụ, công việc cũng không tôi 
đẹp hơn. Chí riêng ở Mỹ, bảng năm sự thất thu lúa mị 
do bệnh virút đền 20%, Khoai tây bị bệnh virút thụ 
hoạch thâp hơn đến 3— 4 lấn so với cầy khỏe, Thu hoạch 
cả-rột và bắp cải cũng thâp hơn vài lần, đồng thời vitamin 









vả các chất khác trong củ cũng giám, Khó mà nỏi được 
tầng mùa mảng sẽ đạt được nêu chưa loại trừ được 


tác dụng tiêu cực của bệnh virút thực vật. Theo đánh 
giá của nhiều chuyên gia, hiện nay vi-rút làm giảm thu 
hởạch mùa màng cúa thê giới xuông đến 70— 801%, 








CHỎa luận tục, Biệt được các tác nhân gây bệnh đó 
}à một trong những nhiệm vụ hàng đầu trên con đường 
đầu tranh vời các bệnh virút. Chắn đoán theo dạng 
ngoài là phương pháp nhanh nhât, nhưng cũng thiêu 
chính xác nhất. Nhưng những virút khác nhau có thể 
gây ra những bệnh thoạt nhịn thầy giồng nhau, bởi 
thề phương pháp này có thế dùng được để đánh giá sơ. 
bộ trạng thái của thực vật, 








triệu chứng xác định rồ rệt. Cụ thẻ những thực vật như. 
vậy đã được các nhà khoa học chọn làm vật chỉ thị. 
Thưởng các vật chỉ thị là thuốc lá, rau muôi đầm lầy, 
KHoai tây và những thực vật khác có khả năng phản 
ứng trên một sỡ rầt ít vi-rút, Nhược điểm của phương. 


pháp nói trên là thực vặt-chỉ thị phái giữ: ở những nơi 
được báo quản khỏi bọn côn trùng-—những vật chủ. 
trùng gian của vi-rút. Vì vậy, nêu cỏ một sỡ lượng đây đủ 
tiêu bản vi-rút thì các nhà bệnh lý học thực vật áp dụng 
phương pháp phân tích huyệt thanh, 

Giả sử cẩn phải xác định cây bị nhiễm một loại vi-rút 
nào đ. Đúng hơn là phái biết trong các cây bị bệnh có. 
cây nào đã bị nhiễm tác nhân gây bệnh đúng như ở cây 
của chúng ta, 

Làm thề nào để giải quyềt một nhiệm vụ như vậy? 
Chính chân đoán huyệt thanh bệnh đã dựa trên cơ sở: 
hân ứng giữa các kháng nguyên và kháng thẻ. Chúng. 
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“ChỀN đoán huyệt 4Đanh các bệnh si-rút thực vậtz 1) Tách đẹếh 
của thực vật nhiễm bệnh, 2) Tiêm địch vào máu thỏ; 3) Lây 
máu thủ; 4) Chuẩn bị kháng huy thanh; 5) Tách địch của sÉ= 
hực vật nghiện cơu¿ Ø) Xác định sự: phù hợp giữa các kháng 


ho 7L với khẳng thể dĩ: nidu của thỏ đã được gây tiễn. 
th 





‡a đã có những dịch với các vi-rút xác định của thực vật 
.Yà\ cây bị nhiễm bệnh nào đó (từ đó. cũng có thể tách ra 
địch). Nhưng lành thề nào biện đổi dịch thực vật thành 
huyệt thanh với các kháng thể? Và các kháng thể được. 
hình thành để chông. vi-rút. kháng nguyên có trong. 
dịch thì nuôi ở đu? 


Nêu vật mang virút không phải là thực vật mã là 
% 





động vật thì không thành vân để: cơ thể động vật sẽ 
sẽ tự sản xuât ra kháng thể. Còn nêu cho dịch thực vật 
chứa virút thực vật vào trong cơ thể thì sao? Hóa ra. 
sự miễn dịch của động vật bằng dịch thực vật cũng cho. 
hiệu quả giỗng hệt như sự miễn địch bởi kháng nguyên 
khác, nghĩa là sinh ra kháng thể tương ứng, 

ĐỂ gây miễn dịch. người ta chọn những động vật 
phòng thí nghiệm truyền thồng: thỏ, chuột. Người 
ta truyền vào mạch máu khoang bụng hay dưới da động 
vật một lượng dịch nhất định đã nhiễm vi-rút thực vật, 
vài ngày sau lầy máu ớ động vật nảy, để làm huyệt thanh 
(đúng hơn là kháng huyềt thanh, bởi vi trong thánh 
phần của nó đã xuầt hiện kháng thể với vĩrút chưa biềÖ. 
Kháng huyệt thanh và những địch thực vật khác nhau 
bị nhiềm các bệnh vi-rút lấp đẩy lỗ trên địa Pê-ti, 
Những lỗ có chất kềt tủa được tạo thành chứng tỏ sự 
giông nhau của tác nhân gây bệnh, 














ñụ 1ầu vả bia bánh cổa các vỉvốt. Các bạn đã biềt 
virút không sinh sản ngoài tê bào và ít khi được báo 
tốn trong một thời gian dải. Nhưng trong trường hợp. 
cây một năm dang bị chết vì giá lạnh mã vẫn bị nhiễm 
bệnh lại thì như thê nào? 

Các vi-rút gây bệnh ở thực vật sinh sản theo cách 
đỉnh dưỡng bằng thân cú, hành, rễ, thân bổ trong mùa. 
đồng ớ lại cơ quan dinh dưỡng. Chúng it ớ trong hạt, 
và sau khi lọt vào đó, qua thời kỳ mùa đông, chúng bị 
khử hoạt tính. Thực ra cũng có những trường hợp 
"eOại lệ là những hạt đậu, hạt bí và một số thực vật 
khác, tác nhân virút gây bệnh ở trong các hạt ây tìm 
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được những điều kiện thuận lợi để bảo tồn. Nhiều vị. 
rút khác có khá năng được bảo tồn trong đât, (rong, 
những phẩn thực vật còn lại... như là vi-rút đồ 
lá có thế thấy trong những phẩn còn 
lá, còn virút bó ngọn, X-vi-rút cửa kho: 
phần dưới đất của có đại lâu năm, 

Việc truyền tác nhân gây bệnh vi-rút từ thực vật này 
sang thực vật khác thì thường được thực hiện qua vật 
trung gian. Khi ghép cây con, người nhân giông hay 
Tảm tăng phẩm chât của các loại cây ăn quá. Và nêu cảnh 
ghép đã bị nhiễm virút, sẽ không tránh khối sự lưu 
hành của nó trên toàn bộ cây, bởi vì ghép cây (xét theo 
thực nghiệm) là một phương pháp chắc chân nhất độ 
truyền tác nhân gây bệnh. Những vi-rút bến (VĐL..) 
có khá năng giữ tính gây nhiềm một thời gian đải trong 
địch ép thực vật, để đằng truyền bệnh trong thời gian 
cây cây con, bứng trồng vào đặt, cắt thân, khi dịch từ 
thực vật được sử dụng cùng với virú qua dụng cụ 
xử lý, hay qua tay công nhân có thể rơi vào những tê 
bào hị tốn thương về mặt cơ học của những cây lảnh 

















ây khác, 
thí dụ khi bị gió lay: nằm, gian trên và ngay cả đên cây 
tơ hồng cũng có thể là những vật chủ trung gian. 

Những tội lỗi chính trong sự lưu hành các vi-rút 
thực vật là của các vật chủ trung gian thuộc ngành tiết 
túc. Đó là côn trùng và ve, Khi uồng dịch thực vật bị 
nhiễm khuẩn, chính chúng bị nhiễm vi-rút. Các virút 
trong côn trùng chuyển sang giai đoạn sinh sản, rơi 
từ miệng vào tuyện nước bọt và được tiêm vào tế bảo 
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thực vật mới cùng với nước bọt, Nhiều côn trùng mang 
virút suột cuộc đời. Giai đoạn tiêm ấn khác nhau đôi 
với các loại vi-rút khác nhau vá dao động từ 30 phút 
(đồi với vi-rút vàng củ cái) đền một tháng (đôi với vi-rút 
Vàng -cúc tây), 

'RRệp cây và ye sấu có thế mang theo một vải loại vi-rút. 
Thí dụ, rệp cây mang hơn 70 loại vi-rút khác nhau. 
Nhóm virút đồm (virút đôm đưa chuột, vi-rút đồm 
đậu và củ cài, Y-vi-rút khoai tây) chỉ được rệp mang về 
“mặt cờ học; khi rệp ăn, những vi-rút như vậy không 
SìHh sắn trong rệp, 

Nghiên cứu những đặc điểm truyền bệnh của mối 
löại vi-rút thật không đơn gián, nhưng không làm nhự 
Yây thì không thể bảo vệ có hiệu quá các thực vật khỏi 
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những dân ngụ cư thâm độc từ thê giới vi-rút đẹn 
Những nghiên cứu của các nhà bác học nhiều nước 
đã chỉ ra rằng không có một cây trồng nảo lại không 
có vi-rút xâm nhập, dù chỉ một loại và mỗi loại lại gó 
đặc tính và sự chuyển hóa riêng của mình. Một trong 
sẽ đó là các virút không bền vững— không thể sông 
lâu ngoài vật chủ và bị chêt, Còn loại khác sau khí rơi 
vào trong điếu kiện không thuận lợi, có thế Ấn nâp vì 
chở đợi thời gian tôt nhật. Để sông sót, những virút 
không bến vững phải thỉch nghỉ với một sô vật chú. 
Như virút sọc thuồc lá gây bệnh trên 90 loài thực vật 
thuộc 21 họ, vi-rút đôm linh lăng— 98 loài thuộc 28 họ. 
KÈ thủ thật quá là xuống xã! Lây gì báo dâm Tổng sau 
khi rơi vào vùng mới mẻ với những thực vật mới, những 
virột như vậy lại không gây bệnh cho những vật chủ 
không được bảo vệ, những vật chủ xa lạ với chúng? 














Đo vệ thực vậu, May thay, vi-rút cling có những mặt 
yêu đồi với thực vật, động vật và người. Khí biết được 
chỗ yêu thì cơ thể tìm được những biện pháp có hiệu 
‹uÄ để tiêu diệt vi-rút &hu nhận được thực vật không 
nhiễm vixú) và bảo vệ vật chủ khói bị ví-rút xâm nhập 
vào trong tế bào, 

Chuốc đầu tranh với các bệnh thực vật bao gồm những 
biện pháp ở những quy mô khác nhau - - từ quy mồ bao 
trùm toàn que, đền quy mô trong nigành công nghiệp 
thuộc vũng trồng trọt riêng, các khu vườn, cảnh đồng. 
và thậm chí cả những cây nữa, 

Trong các thành phỏ cảng, ở các ga 
bay của Liên Xô có thể gặp những người 
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áo xanh sẫm. Trên phù hiệu: ở đồng phục của họ nối 
lên một biểu tượng kỳ lạ — bông lửa mì bị con rắn quân 
quanh. Đây là phủ hiệu của Ban thanh tra quốc gia về 
kiểm dịch thực vật, trong điểu lệ của ban đó có ghỉ: 
«Giữ gìn lãnh thổ Liên Xô khối sự xảm nhập tử các 
quôc gia khác những vật có hại thuộc diện kiếm dịch và 
những vật nguy hiếm khác, những bệnh thực vật và các. 
có đại độc có thể gây tốn thất lớn lao cho nền kinh tê 
quốc dân Liên Xô». Cục kiểm dịch có ở từng nước cộng 
hòa và từng tính, 

Trong cuộc đầu tranh với bệnh vì.rủt, các biện pháp 
kỹ thuật canh tác có tâm quan trọng lớn lao và thật phong 
phú. Sự thay đổi thởi hạn gieo trồng đưa đền hiệu đuÁ 
nhât định. Thí dụ, khoai tây ging được bảo vệ khỏi 
bệnh héo bỏ ngọn nêu trồng nó trước khi xuât hiện 
vật mang vi-rút là ve sẩu. Những vườn ươm cây tự 
nhiên mọc ở gần các thực vật gieo trồng phải được 
tiêu điệt nhiễm khuẩn: những hỏa thảo mọc đại, chính 
là nơi những tác nhân gây bệnh hóa nhộng trú đông; 
tây biim bìm, trong rễ của nó vẽ mùa đông vẫn còn tác 
nhân gây bệnh bó ngọn cả chưa; cỏ đại nhiễm vi-rút 
của các cây trồng... 

Những cơ quan báo vệ thực vật đang tiền-hành đầu 
tranh không thương sót chồng các côn trùng- 
Vật trung gian truyền bệnh. 












Tông sả tin »¿:, Hiện nay không 
một ai còn ngạc nhiên trước vì p dụng tiêm chủng. 
trong y học và thú y học, nhờ đó mã xuất hiện hay tăng. 


cường tính miễn địch. “Trong một thời gian dài, người ta. 
Lửa 
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cho rằng thực vật không thể có tính miễn địch nhân tạo, 
Người ta đã tìm thây cá những giải thích khoa học dựa 
trên điều kiện là thực vật không có tuẩn hoàn địch kín 
và không có các hệ thông điều chính. Nhưng đã có một 
số quan sát không tuân theo khuôn khổ cúa ý kiên “khoa. 
họơ», Thí dụ, người ta đã ghỉ nhận rằng nều trên một hộ 
của cây bị nhiễm vi-rút, thì nhiêu bộ phận khác, 
thậm chí cả những bộ phận ở khá xa lại không bị nhiễm. 
vi-rút đó hay chúng họ hàng của vi-rút đó, và thường là 
chúng không họ hàng. Từ những quan sát nảy đã xuầt 
hiện tư tưởng tiêm chúng nhân tạo thực vật bằng các 
chúng virút đã bị làm yêu đi. 

"Trước khi tiêm chủng cẩn có được vật liệu thực vật 
không có vizút. Nhưng liệu có thể thoát khói những 
«điệp viên có mặt khắp nơi khi chủng đã lọt vào trong 
tế bảo thực vật? 

Có thổ được. Khi đã biềt mặt yêu cúa kẻ thủ, các nhà 
khoa học đã nghiên cứu một số phương pháp thu nhận 
được vật liệu trồng trọt không có virút, Một trong 
những phương pháp lâu đời là khử khuẩn bằng nhiệt 
gọi là liệu pháp nóng thực vật. Thực vật (những cảnh. 
&hép, chổi, cây con, mạ) đặt vào trong những phỏng 
đặc biệt gọi lì phi-tô-trồn, trong đó nhiệt độ và độ âm 
không khí được điều chỉnh tự động. Ó đây có thể tạo ra 
những điều kiện để thực vật không bị tôn hại, còn vi-rút 
thì bị khử hoạt tính hoặc chèt, thí dụ như khi kéo đâi 
tác dụng của nhiệt độ tới + 40%C, 

"hưng với các vi-rũt bền nhiệt (thí dụ vierút đôm giữa 
tân cây hoa bia) khi xử lý không phải toàn bộ cây được 
dọn sạch mà chỉ phần cây mọc lên trong thời gian XÉ 


98 








lý mà thôi. Liêu pháp nóng có thể kêt hợp với liệu pháp 
hóa học phun vào thực vật, hay làm bão Hòa khí quyền 
buổng nhiệt bằng chât kìm hãm virút. 

Gần đây, người ta đặt nhiều hy vọng vào phương 
pháp gọi là nuôi cây mô phân sinh. Nó dựa trên cơ sở 
một sự quan sát lý thú: những tÊ bảo ở ngọn cảnh và 
thân cây đang mọc đải chỉ vài mi-l-mét đu không œ 
virút, Điều đó đã gây ra Ăn tượng là những hạt vi-rút 
hình như bị tụt lại, không kịp chạy theo tế bảo đang 
phát triển. Nêu cất những chổi như vậy đặt vào trong. 
môi trường dịnh dưỡng thì nó nảy mẩm và mẫu cây ây 
cho cây không có ví-rút đoạn dầu tiên. ' 

Phương pháp này đã được các nhà bác học ở nhiều 
nước nghiên cứu. Nghề trồng hoa Hà Lan đã đạt được 
nhiều kêt quá thực tê lớn lao. Nguyên liệu trồng trọt 
là hoa cm chướng có tua và hoa tuy-lip được nhà chọn 
siông Ð.V, Li-phi-be-rơ đưa ra, đã được làm sạch 
vi-rút ở Viện nghiên cứu bệnh thực vật Hà Lan, Ở Liên 
Xô, những hoá tuy-iip chủng Li-phi-be-rơ (Tưởng nhớ: 
Lê Nin» «Ga-i-na U-]a-nô-va, ga-rinn được 
sử dụng phô biền rộng rãi vì chúng cô màu sắc rực rỡ, 
nhưng không phải là mâu sắc œvi-rúD, 

Tât nhiên những phương pháp như liệu pháp nóng 
hay nuỏi cây mô (ẽ bảo, chữa bệnh vi-rút chưa phải 
là tất cả. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học 
nghiên cứu ánh hưởng của từ trường, tia phỏng xạ, 
trạng thái không trọng lượng...đôi với virút thực 
vật. Và khí đã nhận được vặt liệu không vi-rút, thì chỉ 
tòn việc làm cho nó quen tính miễn dịch — tiêm chúng 
Đằng các chúng đã bị làm yêu. Các nhà vi-rút học, các nhà 
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thực vật bệnh học chỉ mới bất đầu chông kế thủ ngụy 
hiểm nảy. Những kêt quá đáng te cậy đầu tiên đã dạt 
được ở Viện nghiên cứu khoa học báo vệ thực vật Tiện 
Xô. lu. I. Vla-xôp và các cộng sự đã tìm ra được những 
chúng đã bị làm yêu của virút đôm thuốc lá, nghiện 
cửu ra những phương pháp tiêm chủng nhân tạo. 
Các nhà khoa học còa phải làm nhiều việc để để rạ 
những phương pháp lây các chẽ phẩm vac-xin và tiêm. 
chủng hàng loạt trong những điều kiện điền đã. 
ện thời, một trong những giái pháp tôi nhất của 
vân để tiêu diệt các bệnh vi-rút thực vật là để ra các loại 
Triển dịch. Thiền nhiên dường như muôn giữ gìn những 
mẫu thực vật, đã dự tỉnh trước sự tồn tại của các loại 
không nhạy cảm với bệnh virút. Thật ra, nhiều loại 
cây tồng được miễn dịch lại có năng suât thầp. Vì vậy, 
các nhả chọn giông phải phát hiện những gen bảo đấm 
tính miễn dịch bến vững vả đưa chúng sang thực vật 
có lợi cho sản xuât nông nghiệp. 


























Vixfl H sạn, Để kêt thúc chương nảy, 
chúng tôi sẽ kế về lợi ích mà vi-rút thực vật đem lại. 
Thực ra, lợi Ích nảy xuất hiện dò những thiệt hại mà 
vi-rút sây ra cho côn trủng. Những kẻ gây hại cho nông 
nghiệp hàng năm đã tản phá những diện tích rất lớn 
đồng ruộng, vườn và rừng. Theo tính toàn của các nhà 
khoa học Xô-việt, thì nều như bảo vệ thực vật tránh 
được côn trừng — kể gây hại cho cây nông nghiệp, thì 
só (bể cô thêm 25 triệu tần cú cái đường, một triệu 
tần nho, 600 nghĩn tần bông hạt... 

Trong hàng chục năm, vũ khí cơ bản của cuộc đầu 
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tranh này vẫn là chất độc: kẽm a-sê-nát, thuộc lá, dẫu 
hóa, rồi DDT và các hợp chât tổng hợp. Lúc đầu, mỗi 
chất độc hấu như tiêu điệt sạch kể gây hại (thường cả 
chím và thú), Rối hình nhự rệp, ve, các loi gậm nhầm 
tưởng nhữ biên mật hoàn toàn, lại xông vào thực vật 
bị nhiễm độc một cách hung dữ hơn và với số lượng 
cũng lớn hơn. Sau một thời gian ngắn nhờ số lượng 
nhiều vô kể và tính biên dị của từng cá thể, côn trùng 
đã tạo được tính miễn dịch cho mình. Còn chất độc 
giờ đây không còn khủng khiếp với kế gây hại nữa, lại 
tiềp tục gây nguy hiểm cho nhiều sinh vật, trong đó có cá 
người. Châu độc cảng mạnh, nó cảng nguy hiểm với 
người, và như chủng ta thây, thi không phải luôn luân 
nguy hiểm với côn trùng. Vậy đâu là lôi thoát? 

Hiện nay, tại nhiều nước, các nhà khoa học đang 
nghiên cứu những chật độc sinh học. Cơ sở của phương 
pháp mới là áp dụng những biện pháp dân gian cũ để 
đâu tranh với côn trùng có hại, có sự giúp đỡ của những 
kế thù tự nhiên của chúng là côn trùng ăn thịt và những 
xinh vật gây bệnh. Rõ rằng là những vi-rút xác định đã 
hoàn toàn thích hợp với vai trỏ kể thù của côn trùng. 
Nhưng điều chủ yêu nhất là vi-rút tác động chọn lọc, 
nên chúng vẫn tiêu diệt được côn trùng mà lại vô hại 
đôi với đông vật máu nóng. 

Tât nhiên công việc làm theo hướng này sẽ phải rât 
lớn. Trước hêt, để áp đụng vi-rút trong thực tiễn cẩn 
nghiên cứu cắn thận «những đặc tinh» của chúng, chỉ 
chọn lây những gì cẩn thiết nhãt, xác định khả năng 
Sinh sắn của chúng, ảnh hưởng của điều kiện môi trường, 
đồi với chúng... Các nhà khoa học Liên Xô, Mỹ, Ca-na- 
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da, Adh, Pháp và nhiều nước khác đã thu được những 
kết quá đáng phần khói. Sau khi đã nghiên cứu nguyên 
nhân của những bệnh động vật trong quần thể cúa. những 
côn trùng có hại, nguy hiếm là sâu bắp cái, các nhà vị. 
rút học U-crai-na và Môn-đa-vi đã sứ dụng vi-rút mảng 
hạt để tiêu diệt chứng. Việc báo vệ rừng khỏi bị tâm sồi, 
tầm xi-bia, ong xế cây thông đã thành công với sự giúp 
đờ của virút đa diện hạt nhân. Nều cây được phun dịch 
treo virút thuần khiết, hay chứa những mánh mô của 
những côn trủng chủ đã chết, thì trở thành những ỏ 
bệnh địch súc vật. Nhưng côn trùng trươc hệt biển 
mật ở khu vực gần những cây như vậy, sau đó mới ờ 
những khu vực xa hơn cúa khu đầt trồng và rừng. Các 
virút hoạt động, cứu sông thực vật. 

















“on người, động vật và vi-xát 


Cuộe phản kích không đại, Tin tức đẩu tiên vẽ virút 
Hồng Công xuât hiện ngày 12 tháng 7 năm 1968. Tờ. 
4Thời bão» ở Luân Đôn đã đăng tỉn vẽ bệnh dịch viêm 
họng xây ra ở đông-nam Trung Quốc, Đền đầu tháng 
8 bệnh dịch lan ra cả ở Hồng Công. Bệnh xut hiện và 
bắt đầu lan rộng không gì ngăn cẩn nối, rồi chuyển 
sang những vùng lân cận. Từ tháng 9 năm 1965 đến 
thắng Š năm 1969 gần một tỷ người bị bệnh cúm: vài 
trấm nghìn người bị chêt, 

Những virút mới sinh ra từ đâu? Còn nêu đây là 
vi-rúi cũ thì nó đã ấn nâu ở đầu? Tại sao nó lại gây bệnh 
cho một sẽ lởn người như vậy? Tại sao tính miễn địch 
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đôi với bệnh cúm lại không có tác dụng, trong khi trước 
đây đa số dân cư trên hành tỉnh đã bị cúm rồi cơ mà} 
Và vì sao thuôc viên, thuộc bột và các loại thuộc khác 
không giúp được gì? Phải trả lời những câu hỏi nảy 
và những câu hỏi khác, 

“Thật ra, nêu đem so với trận dịch năm 1918 và nhiều 
trận địch lớn sảu đó thì trận dịch mới chỉ bị tốn thật 
nhỏ, nhưng công lao trong việc này không phải chỉ 
thuộc về các nhà vi-tút học. Sự cải thiện điều Kiện sông, 
những biện pháp vệ sinh phòng bệnh đặc biệt áp dụng ở 
nhiều nước đã giảm nhẹ sự lân công, Nhưng các bác 
sĩ đã không thể bảo đảm an toän đây đủ cho con người 

ôi những năm 40 cúa thê kỷ này, sau khi đã tìm 
xa hai tác nhân chính gây bệnh cắm lá yi-rút À và B, các 
nhà khoa học Liên Xô và Mỹ đã tìm ra phương pháp 
thư nhận được số lượng lớn các vi-rút đã bị làm yêu. 
Những vi-rút nảy không gây bệnh và hoàn toàn đùng 
được vào việc tạo ra tính miễn địch, Khi bắt đầu tiêm 
chủng rộng rãi, các nhà khoa học hy vọng sẽ nhanh 
chóng chiên thắng bệnh cúm, Không một aí dự kiên 
trước những điều bầt ngờ đặc biệt, Những nguyên tắc 
Triển dịch đã được áp dụng từ lâu và các vac-xin đã trở 
thành vật chướng ngại không thể vượt qua nỗi lrên 
đường đi cúa các vi-rút đậu mùa, sởi, đại. Nhưng hy 
yong về việc tiêm chúng chöng bệnh cúm đã bị tan vỡ: 
bệnh hầu như không hế giảm, ˆ 








suy rano, Những địch cúm lớn hoành hành cá 
trong những thê kỷ trước, nhưng tác nhân gây bệnh 
cảm mãi tới năm 1933 mới tách ra được. Các vixút 
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được tách ra từ người bị bệnh cúm lại thường không 
giỗng nhau. A-dễnô-virút, rê-ô-virút, pa-ra-mich- 
Xô-virú, rinô-vi-rút và các loại kháo—eó tới hàng 
chục loại vi-rút gây nên sự tăng thân nhiệt, đau đầu, khó. 
chịu. Rõ rằng là một, hay thậm chí vài loại vac-xin cũng, 
Không thắng nổi sự da dạng như vị 

Sau khi đã áp dụng rât nhiều công trình nghiên cứu, 
trước liệt là thực hiện những nghiên cứu huyệt thanh, 
các nhà khoa học đã xác dịnh rằng, mảng prô-tê-in của 
virút cúm có ba lớp: A, B và C. May thay, dường như 
chỉ có virút cúm A là thủ phạm gây bệnh dịch. Bệnh 
cúm B và hơn nữa bệnh cúm C chúng ta gặp ít hơn nhiều. 

Cơ thể người và động vật tiếp xúc trước tiên vồi 
chính vẻ prí , chứ không phải a-xit nu-clê-ic ấn 
đưới nó, và chính với nó, với vỏ của virút mà kháng, 
thế có khả năng bao vây hoạt động cúa vi-rút được tạo 
xa, Để xác nhận các virút cúm, người ta lây máu người 
bệnh để làm tuyệt thanh, tẤy sạch những chầt ôn định 
không hoạt tính và trộn riêng với từng vi rút cũm thụ 
các loại khác nhau, Để biết vì-rút nảo trong sồ đó bị 
Trât hoạt tính (nghĩa là chính vi-rút đó đã xâm nhập vào 
Tên người bệnh), người ta đưa từng loại hỗn hợp trên 
vào trong phôi trong phôi nào vi-rút không sinh 
sản được, chính là có hốn hợp kháng thể và vi-rút, vi- 
rút đã lâm hình thành hỗn hợp này sau khi xâm nhập 
Vào cơ thể con người. 

Những nghiên cứu gần đây nhất về vi-rút nhóm Á đãi 
shỉ ra rằng vỗ của nó chứa hai prô-lê-in chủ yêu gọi 
là hê ma glu-i-nin, (X) và men nây-ra-mi-ni-đa-da (H). 

thờ hai prô-tê-Ìn này, virút mới xâm nhập được vào 
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Lrt cũm cõ vỗ prô-tê-in khác nhau đã lọt vẫo trong t Bảo. 

(Cấc ví-rút có sử hỗn hợp xuất hiện trong thiên nhiên. 

tÈ bảo (thí dụ, men nây-ra-mi-ni-da-da phá hủy mảng 

tÈ bào) và cơ thể tạo ra tính miễn địch bến. vững chồng. 

các prô-tê-in đó, Tại sao con người lại bị củm nhiều 

lần? Lâm sao virút đánh lừa được kháng thể và xâm. 

nhập được tề bào? h 
Hóa ra là các prô-tê-in X và H cõ vải loại. Người 
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ta đã biểu thị chúng là Xo, Xị, X; và Xã: Họ, Hạ, H;.. 
Chúng ta hãy nhớ lại rằng nêu «khoác» cho a-xÍt nu-clế- 
ic của một virút nào đó một cái áo lạ, thi virút vẫn 
không mật hoạt tính, trong quá trình sinh sản, nó sẽ 
im bị mặc một cách cưỡng bức bằng prô- 
tê-in duy nhãt mà bản chât cửa nó là a-xit nu-elê-¡c thích. 
hợp nhất. Tật cả các vi-rút «bình thường» đều làm như. 
vậy 

Các vi-rút cúm còn lầu linh hơn. Chúng không những 
chỉ giữ được bât kỳ lớp vỏ nào trong đó chủng đã bắt 
đầu sinh sản, mà còn có khả năng thay đối cả các phần. 
cửa vỏ là prô-tê-in X và H thuộc các loại khác nhau. 
Thí dụ, nêu trong cồng tê bảo lại rơi vào hai vi-rúÊ có 
vỏ khác nhau; XeH, (vi-rút năm 1933) và X;H; (vi- 
rút cũm Hồng Công) thì trong sô «con cháu» của chủng 
không chỉ có các vi-rút hoàn toàn giõng «bô mẹ». mã còn. 
cỏ thể có cá những con lai với những về trước kia chưa 
hỂ ĐỂ XIH, vả XoH, Các TẾ bào không cỏ 
Nc thể chồng những vi-rút nảy và do đó chưa tự vệ 

lược, 

















âo» của vi rút, các nhà khoa học đã có thể 
: rút, ọ trả l 
sâu hỏi hồi đặt ra trước kia. Nhưng những cà 
đạn i TẤY sinh. Tại sao các vi.rút với những và tại 
đạn Hệ TH điện và tân công một cách định kỳ3 
lân| lậu? ú & 
Kể” lâu? Chúng xuất 
Phải chăng quá trình nhiễm bệ 
"hải nhiễm bệnh cúm lại có thẻ tụ 
nà ạt ch lại có thể tà 
lều bí án? Thường thì đặc biệt về mùa thủ khi hà 8 
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đầu lạnh, trên tâu xe, ở những nơi công cộng có thể 
nhìn thầy những đông chữ nhắc nhở như sau: «Bệnh 
cúm lan truyền bằng những giọt nhỏ trong không Khi. 
Khi ho và hắt hơi hãy che miệng và mũi...» V, v. 

cá những lời kêu gọi này là đúng đắn và dựa trên những 
kết quả nghiên cửu khoa học. Vi-rút cm sinh sản trong, 
các tÊ bảo đường hô hãp trên, khi ho, hất hơi và nói 
chuyện, nó bị tung ra cùng với những giọt nước bọt. 
Những người ớ bên cạnh thở hịt không khi bị nhiễm 
khuẩn và lại trở thành những kẻ mang vi-rút vả VỀ sau, 
chính là những bệnh nhân cúm. Trong một thời gian 
ngắn, sự nhiễm khuẩn lan ra nhiều thành phô, nhiều 
khu vực và cả nước. Sau một thời gian, bệnh dịch lắng. 
xuông trước khi có «cuộc bùng nổ» mới. 

Những ngay trong thời kỳ giữa các trận dịch, vi-rút 
không hề biên mắt. Giờ đây nó ở dạng tiềm Ấn. 

Bằng những nghiên cửu phức tạp nhờ sự nuôi cây 
tÊ bảo, người la đã chứng minh rằng vị-rút có thể được 
bảo tổn trong cơ thể vải năm, sau khi xảy ra bệnh dịch. 
ĐỂ khẳng định, người ta khám nghiệm gia súc. Ngựa, 
bỏ, lợn, gà, vịt, gà tây đều bị cúm (vẫn để bệnh ở mèo, 
chỗ còn chưa giải quyết). Các vi-rút của người cỏ thể 
gây nhiễm động vật, còn vi-rút của động vật cũng có thể 
Bây bệnh ở người! Hơn nữa, chúng có thể hình thành 
con lai mà tê bào không cỏ kháng thể để chồng lại chúng. 

















Bây giờ chỉ cần nhớ lại một điều là hầu hết những bệnh 
dịch mới và những trận dịch cúm lớn đều được sinh 
rả ở ĐôngNam Á, nơi người tà còn sông trong điều 
kiện phán vệ sinh, và có sự tiếp xúc thưởng xuyên, chặt 
chề giờa người và động vật, trước hêt là lợn. Những 
con lai của vi-rút có thể hình thành và tích tụ trong cơ. 
thế lợn. Ngay từ năm 1931, nhà vi-rút học Mỹ R. E, Sâu- 
pơ đã giả định rằng vi-rút cảm có thể tuần hoàn trong 
tự nhiên không có con người. Theo giá thuyết của 
ông, những giun tròn ký sinh trong phổi lợn bị nhiễm 
vi-rút, Vi-rút cùng với trứng giun tròn đi ra môi trường 
ngoài theo phân lọn rồi vào trong cơ thể giun đầt mã ở 
đó giun tròn phát triển được. Khi giũi vào trong đâu, 
lợn nuốt luôn cá giun đất lần giun tròn với vi-rút, Những 
người úng hộ giá thuyết này nay còn ít nhưng thời äy, 
nó đã đóng vai trò to lớn, hướng ý nghĩ của các nhà 
nghiên cứu theo chiếu hướng tìm tỏi mới, 

Một giá thuyết mới, hiện đại hơn, đã được các nhà 
lãnh đạo Trung tâm Quỗe tê về bệnh cúm là tiền sỉ 
Ø,X, 8insdơ và giáo sư R.U, Niuzman để ra. GIÁ 
thuyết này cho rằng vật chủ đầu tiên và cổ xưa nhật của 
tầt eÁ vi-rút cúm trên trái đất là chim, Vi-rút có thể giữ 
được trong cơ thể chỉm vài tháng mả không hể có triệu 
chứng eÌ. Sau thời kỷ này, nhiều chữu có khả năng vượt 
qua khoảng cách bằng ngân kiJô-mét từ Nam Phí 
và cực nam châu Mỹ đền bờ Bắc Bảng Dương. Chỉnh 
điều này đã giái thíeh được hiện tượng đôi khi các vi- 
rút giông nhau được phát hiện gần như đồng thời 
trong cả chim ở Anh và ớ Nam Phi, Cẩn phải nhận thây 
tảng các giả thuyềt nảy hay khác không thể giải thích 
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một sẽ trường hợp xuất hiện và lan truyền bệnh cúm. 
Không phải tầt cá các nhà khoa học đều đồng ý lả động 
vật và con người đều tham gia vào một sợi dây chuyển 
của vòng tuần hoàn virút, 


út và cảm lạnh. SỐ mũi, viêm niêm mạc họng, 
viêm niêm mạc đường hô hắp trên có thể liệt vào những. 
họ bàng của bệnh cắm. Những bệnh này cũng đo các 
€ thường là ri-nô-virút gây ra. Là những virút 
đơn giản và nhỏ nhất, chúng thích ứng sông trong tê bảo 
mũi hầu, thích o-xy và nhiệt độ hạ thấp một chút. Ho và 
sổ mũi là các triệu chứng của những bệnh có khá năng 
phát tán tác nhân gây bệnh, Hình như tât cá đều đờn 
giản và rõ rằng, Nhưng cẢ những vi-rút cảm lạnh cũng 
có những đặc nh riêng của mình và chúng thường 
để ra những câu đô không đề giải đáp. Thí dụ, bệnh 
viêm niêm mạc đồng thởi trên các vùng khác nhau không 
thể giái thích được bằng sự truyền lan liên tục của vi-rút 
củng với xự phun tóa nước bọt. Hay điều mà chúng gây 
bệnh khỏng phải đồi với tt cá mọi ngưởi mà chỉ gần 
20% số người ở quanh bệnh nhản. Hoặc là có thể mắc 
cùng một bệnh viêm cám lạnh vài lần trong một mùa 
đồng, bình như trong thiên nhiền nói chung không có 
Sự miễn dịch. 

Ngay cà sự hạ nhiệt độ của môi trường xung quanh 
©on người và sự tăng hoạt tính của vi-rút đôi khi không 
diễn ra cùng lủe, Người ta cho rằng bệnh cắm lạnh xuât 
hiện do cơ thể chưa được tôi luyện bị quả lạnh và do. 
Yi-rút được sinh sắn trong điều kiện thuận lợi. Song 
những người dân ở vùng cực sông qua mùa đông trong 
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SƑ chiên khuẩn đường bổ hầm được lun truyền bàng th t4 
tâm lớn trếu khoảng càck ngắo bằng nhữ ng iợt nhà trêu khu! 
cách lớn, với bại qua khoằng thời giao dâi 
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những điều kiện khí bậu khắc nghiệt, vẫn không hể bị 
cắm lạnh, Nhưng chỉ cần họ rời khối lục địa thì họ có 
thế bị cẢm trong điểu kiện mùa hẻ nóng nực ở vùng. 
cận nhiệt đới. Những người tình nguyện chịu để cho 
cơ thể bị quá lạnh bằng các phương pháp khác nhau 
nhằm gây ra viêm niêm mạc, đã chắng bị bệnh gì. 

Tuy nhiên vẫn có sự phụ thuộc giữa lúc trời trở lạnh 
thời kỳ thu-đông và sự tăng sô lượng người bị bệnh 
đường hô hầp trên. Để giải thích hiện tượng này, người 
tạ đã để ra một số giá thuyêt. Những cơn bột phát của 
bệnh được giải thích bằng sự thay đổi độ Ẩm và sư táng 
sức gió, và cả bằng việc các vi-rút xuầt hiện từ trong bộ 
«quấn áo» mùa đông, ở đây chúng đã ấn náu về mùa ñè. 

Hệ thông miễn dịch bao gồm các hạch bạch huyềt, 
túy xương, lá lách, tuyến ức, về nguyền tắc có thể chồng 
Tại bầt kỳ vi sinh vật nào, khi sản xuât những giô-bu-lin 
miễn dịch hoạt tỉnh (kháng thể, bạch cấu..). Tuy vậy 
khả năng phòng thả của cơ thỂ sẽ bị giảm sút rõ rệt 
trong thời kỳ thần kinh căng thẳng, làm việc quá sức, 
quá lạnh, v.v... Trong những lúc như vậy, các vi-rúL 
có sẵn trong cơ thể từ trước mã ta không nhận thây, sẽ 
hoạt động mạnh lên vá gây ra bệnh tật 

Việc tiêm chúng chỗng hàng loạt bệnh nhiễm khuẩn 
có thể xem như biện pháp tập đượt hệ thông miễn địch 
Các nhà bác học và các thầy thuộc đã quan tâm để con 
người được báo vệ chông những kẻ thù nguy. hiểm nhật. 
Nhưng với hảng trăm kẻ thủ khác thì sao? Lãy gì chồng, 
lại vô sô vi-rút gây ra bệnh cắm lạnh, khi cả việc tiêm 
chúng cũng bầt lực? 

'Trước tiên là phải hỗ trợ ckhả năng phòng thủ» của hệ 
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thông miễn địch. Để hệ thông báo vệ có thể lâm được 
chức năng một cách bìoh thường, cẩn phải tập dượt nó, 
Lâm việc chân tay, lâm lạnh có mức độ và định kỷ (thể 
thao, luyện tập) được xem như những phản ứng thần 
kinh sinh lý thuận lợi tập đượt cho hệ thông bảo vệ 
(không làm nó quá mệt). Những điều kiện khác để cho 
hệ thông miễn dịch làm việc tõt là đố ăn thực vật tươi 
các loại, sự thoải mới về tỉnh thần (tâm lý), ngủ bình 
thường, vệ sinh. Ta có câu: cơ thẻ là bác sĩ của chính 
mình. Chính khoa học hiện đại đã xác nhận và giải 
thích cho sự quan sắt kéo dài nhiều thê kỷ nảy, 











2 vi cự "6 ngay BiẾ, Bệnh viêm niêm mạc 
so vời nhiều bệnh vi-rút gây ra ớ người và động vật có 
thể xềp vào loại nhẹ. Một trong những bệnh nặng nhằt 
là sốt vàng, đã từng gieo những nổi khủng khiếp cho lù 
thực dân châu Âu khao khát nhảy vào Tây và Trung 
Phi, Bệnh này chí gây ra ở những kẻ ngụ cư đa trằng 
mà đường như không hề nguy hiểm đôi với người bản 
xứ. Hình như các người bảo vệ kỳ điệu đã đứng lên 
che chớ những người bị xúc phạm và trừng phạt nghiêm 
khắc những khách không mời mà đền, 

Bệnh bắt đầu bằng sốt cao. Hiện nay ta đã biệt rắng 
nhiệt độ cao là yều tồ báo vệ tích cực của cơ thẻ chông, 
ắc virút xâm nhập. Nhưng những mưu toan chồng 
lại đếu vô ích: Nôn mửa, đau lưng rồi vàng đa, lại nôn 
mửa nhưng có cá mầu, mê sẳng, tổn thương ở gan và 
kẽt thúc bằng cái chết. Từ năm 1793 đền 1900 đã có 
không dưới nửa triệu người bị chẽt. Giữa thể ký XVII, 
bệnh dịch sốt vàng xâm chiềm châu Mỹ rồi tràn vào 
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Không thể nói được rằng bệnh sôt văng không tiền 
công người đân gồc châu Phi. Thí dụ, năm 1940 bệnh 
xuầt hiện ở Xu-đăng, năm 1960—62 ở Ê- T 
việc tiêm chúng rộng rãi bắt đầu sớm hơn cả, mà cũng 
bị chết 15 nghìn người. 

Tác nhân gây bệnh sôt vàng thuộc nhóm ác- 
Trong nhóm này còn có cá vi-rút viêm não Nhật Bán, 
viêm não do ve, viêm não túy ngựa, sốt xuất huyết, bệnh 
đan-gơ, v.v... Tắt cẢ có đền trên 300 vi-rút thụ 
này (mỗi loại ở trong vùng của minh). Những người 
dân gộc ở vùng này không cắm ứng với vi-rút, vì họ đã 
miễn dịch với chúng và cũng có thể là người mang chủng. 
"Những người mới đền giỗng như người sao Hỏa trong 
tiểu thuyết «Chiên tranh của các thê giới» của G. Oen-xơ, 
bị cái chết đe đọa. Biết điều này, chúng ta phái đánh giá 
cao hơn nữa lòng dùng cảm của những nhà thám hiểm, 
những người mở đường, những người khám phá các 
vùng đât mới, không chỉ vượt qua những khó khăn 
vật chất của con đường chưa hê biết tới mả còn gặp 
trên đường đi những trở ngại chềt người do vị-rút gây 
ra, 

Viêm não ở vùng ta-ga Viễn Đông và Xi-bia cũng 
là loại bệnh cực kỳ nguy hiểm. Bệnh bắt đẩn khoáng 
10-12 ngày đêm sau khí bị ve đồi. Khởi đầu là sự suy 
yêu cơ bắp, tê dại các phần trên đa, nhiệt độ cơ thể tăng. 
cao. Rồi bắt đầu liệt cơ vai, thương tổn các dây thấn 
kinh sọ não. Ở Trung Á có loại ve bảo tốn tác nhân 
gây bệnh giỗng như bệnh thương hàn. Ve thường Ấn 
mình trong các hang động, các nhà bỏ hoang, và những. 
ai ngủ đêm trong đó sẽ bị ồm nặng, Những chuyên bị 
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mmắc bệnh là nguồn gôc của các huyền thoại và truyền 
thuyêt bãi hùng. 





Căn . Tim kiêm các tác nhân gây 
bệnh và các vật chủ trung gian của chúng là công việc 
phức tạp và nguy hiểm. Phái dám mạo hiểm chết người, 
các nhà bác học mới xâm nhập được vào trong những 
vũng «cãm›. Họ đã dùng chính cơ thể mình để kiếm trạ 
«tác động» của các côn trùng nghỉ ngờ mung virúL 
Như ở đầu thê kỷ XX, các nhà nghiên cứu Mỹ U. Rít, 
Ð. Ca-rân, A. Á-gra-mân-tơ và Ð. Lê-dirơ dà chiên 
đầu với tác nhân gây bệnh vàng da. Sau khi đã doán m. 
1ã một loài muỗi đặc biệt truyền bệnh nhiễm khuẩn, 
Ð, Lê-di-tơ đã không đuối nó khối tay và đã bị nhiễm 
khuẩn rồi chết. 

Nhá virút học muồn thâm nhập vào những bí ẩn 
thuộc thê giới này của tự nhiên, giöng như các trinh 
sắt viên bắt địch bắn vẽ phía mình để phát hiện ra hóa 
lực của chúng ở đâu. Chính các nhà bác học Xô-viềt 
cũng đã từng đầu tranh chông bệnh viêm não với sự 
nguy biểm cho tính mạng mình L.A, Di-l-be 
M.P. Tru-ma-cðp, E.N. Lép-cô-vích, V.Ð, Xô-lô-vi 
ðp đã phát hiện ra vi-rút viêm não đo ve. Phát hiện này 
đã giải quyềt được vẫn đề chề tạo vac-xin. Hiện nay 
các nhà địa chầt học, các nhà xây dựng và tât cả những ai 
tham gia phá hoang vùng taì-ga của Liên Xô đều phải 
tiêm chủng chông bệnh viêm não. 

Thời gian đầu, sau khi phát hiện ra côn trùng mang 
truyển các virút nguy hiểm, người ta cho rằng tiêu 
diệt được hết vật chú trung gian thì sẽ thanh toán được 
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bệnh tật. Một chương trình tiêu diệt bệnh sốt vàng ở 
Bắc và Nam Mỹ đã được lập ra. Chương trình đó dã 
được tính toán là ở các thành phô lớn, vi-rút có thể mãt 
vật chú, nên chỉ cẩn tiên hành tiêm chúng cho tật cả nhân 
dân. Những trường hợp mắc bệnh riêng lẻ sẽ không 
đáng sợ, bởi vì vật mang vi-rút khi đã bị chết, hoặc đã 
có tỉnh miễn dịch, đủ sao cũng không truyền được vi-rút 
cho ai. Ở' những khu ít dân, vi-rút cũng buộc phái biên 
mật sau khi những trận dịch bị châm đứt. Những tính 
toán như vậy có về tuyệt đôi đúng. Trong mũy năm không. 
thầy virút xuầt hiện ở nơi nào cả. Người ta không bị 
bệnh, có nghĩa là tác nhân gây bệnh không sinh sản được. 
và muỗi không còn gì để truyền di nữa. Nhưng đột 
nhiên, bẻnh söt vàng lại chứng tổ quyển lực của mình, 
Những tư tưởng được để xuât trong chương trình tiêu. 
diệt bệnh đã không tính đền một yêu tổ quan trọng 
nào đỏ. Và các nhà khoa học đã nhanh chóng xác định 
nguyên nhân của sai lâm là còn để sót một vật chủ của 
virút. Đó là những con khí, Người ta đã phát hiện ra 
cả những vật mang vi.rút mới là lũ muỗi sông trên cây 
như khí và đôt những người đẫn gỗ. 

Nhưng cả những nghiên cứu này cũng chưa đủ để giải 
thích vi-rút được bảo tổn ở đâu trong thời kỳ khô hạn 
kéo dài nhiều tháng ròng, khi lũ muỗi (như những vật 
mang tác nhân gây bệnh) bị chết, còn vật chủ của vi-rút 
cũng đã kbỏi bệnh hoặc chết rồi. Vì vậy, các nhà chuyên. 
môn từn thây những vật chủ trung gian mới, có thể có 
trong các động vật có xương sông, và những vật chủ 
trung gian trong các côn. trùng, 

Không loại trừ trường hợp cả chìm cũng tham gia 
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vào vòng tuần boàn của vi-rút bệnh sôt vàng (cũng nhựt 
chúng đã gieo rác khắp thê giới những con Vẻ mang, ví 
rút bệnh viêm não), 

Động vật và người chột vì bệnh là «ng cụD› trong 
chuối sinh sản của virút, Vi-rút chê cùng với cơ thể 
mà nó gây bệnh nói chung không phải là lề đương nhiên 
đôi với tự nhiên. Những vi-rút nhầt định đòi hồi những 
điều kiện nhât định để tổn tạủ. Đôi với ác-bô-vi-rút thì 
sự œphổn vinh» của chúng phụ thuộc vào nhiều hoàn 
cảnh, cỏ Lương đôi nhiều khâu tham gia vào việc nhân 
lên của chúng. Thiêu một trong những điều kiện cẩn 
thiết sẽ dẫn tới cái chết của virút. Vì lẽ đó mà phiều 
nhiễm khuẩm mang tính chất địa phương, cục ®ộ. 
Như vi-rút sốt vàng, may thay, không xuât hiện ớ châu 
Á, còn virút viêm não Nhật Bản lại không xâm nhập 
châu Phi, 





















íLy2£ bình trê «lu, Cuộc đâu tranh với các bệnh địch. 
và các bệnh nặng đã thắng lợi bằng sự giám bởt các bệnh 
này một cách rõ rệt, Những bệnh trẻ em đã được giảm 
rõ rột hơn cả. Hiện nay ít gặp các bệnh vi-rút «nhẹn nhựt 
SỀN tuyên mạng tai (quai bị), thủy đậu, bệnh ru-bê-Õn, 
sới.. 

Tính miễn dịch vôn có ở mẹ thường được truyền 
sang dứa trẻ sơ sinh, nhưng cũng chỉ tới cuôi năm đầu 
tiên của trẻ, tính miễn địch bẩm sinh đần dần bị mât đi. 





'Vi vậy tầt cả trẻ em trên đất nước Liên Xô đều thường 
xuyên được tiêm chủng phòng ngừa (thường là đưới 
dạng tiêm). Và mỗi đứa tẻ và cả tập thể trẻ em đếu 
được định kỳ khám bệnh. Một trong những bệnh chiêm 
vị trí thứ hai trong sô các bệnh nhiễm khuẩn trẻ em có 
cái tên nổi tiêng là thủy đậu *, Thực ra, với quan điếm 
Yirút học, tác nhân gây bệnh không có gì chung với 
bệnh đậu mùa, nhưng từ œgión xúc nhận quan sát lâu 
đời là việc nhiễm bệnh có thể xáy ra ở chỗ cách người 
bệnh vài mét, đôi khi ở phỏng khác, hoặc nhà bên cạnh. 
Các tác nhân pây bệnh thúy dậu, sới, quai bị, ru-bê-ôn 
được truyền lan bằng những giọt-không khi (từ những 
tỉa? nhỏ của nước bọi), cỏn nguồn lây là người bệnh, 
Các virút này không bễn vững, chêt nhanh ngoài cơ thể 
người bệnh, thậm chỉ trong cÁ điều kiện khí quyển bình 
thường, Vì vậy, ngay cả việc thông khí tốt, thu đọn tơi 
ở ngăn nắp, cần thận cũng đú để loại trừ tác nhân gây 
bệnh, Những vi-rút sau khi định cư trên cơ thể vả trên 
các vật khác, đều bị chết khi rửa bằng dung dịch thuc 
tim, a-xit bô-ric và các chê phẩm khác. 

§au khi lọt vào cơ quan hô hầp, vi-rút gây nhiễm cho 
tÊ bào này, hay khác (mảng nhẩy mũi, các cơ quan bên 
trong) tủy theo đặc tính của chúng. Bệnh biểu hiện 
dưới dạng những triệu chứng đặc trưng cho mỗi loại 
Thi dụ, bệnh quải bị sở dĩ có tên như vậy là vì tác nhân 
sây bệnh được định vị trước tiên ở tuyên mang tai và 
các tuyên nảy sưng lên. Triệu chứng điển hình của bệnh 
ru-bê-ôn là sưng hạch bạch huyệt, nỗi ban và nhiệt độ cơ 




















* Tiềng Nga là bệnh sđậu giớn. 
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thế lên cao. Còn bệnh sởi, trước khi xuät hiện những, 
đâu hiệu cơ bản, có thể xác định nhờ những chăm trắng. 
trên niềm mạc má. Sau một thời kỳ nhất định, bệnh nhân 
tự cảm thây khá hơn, các triệu chứng biển mit, rồi 
bất đấu bình phục. 

Nhưng một vải bệnh nhiễm khuấn như cúm có thể 
gây cả những biền chứng. Đó là vì cuộc đầu tranh với 
vi-rút làm suy yêu khả năng bảo vệ chồng vỉ khuẩn của 
cơ thể. Bởi vậy, hiện nay người ta tăng cường công. 
việc nghiên cứu nhằm tạo ra các vac-xin có hiệu quá 
chông cá những bệnh «nhẹ». 





Thủy đậu được các thấy thườc 
liệt vào loại nhẹ nht trong các bệnh nhiểm khuẩn, Khí 
bị bệnh, trên các phẩn của da và trong mảng nhãy của 
miệng xuât hiện những vẽt đỏ, vài giờ sau chúng biến 
thành những mụn chửa dịch trong suốt, Rồi những mụn 
nước khô đi và biên mẫt, không để lại vềt tích gì xung 
quanh. Nhưng bên trong cơ thế vẫn còn chính tác nhân. 
eây bệnh, Vi-rút thủy đậu Ân nảu nhiều năm ở các mô 
thần kinh của người. Khi tời thời gian hoạt động tích 
cực, vi-rút chuyên theo đường dây thần kinh tới da và gây. 
ra những phát ban mụn nước khu trú— đầu hiệu đặo 
trưng của bệnh zona. Như vậy virút thủy đậu có khả 
năng tự bảo tồn nhiều năm liển trong một cơ thể. 

Tỉnh tiểm ẩn giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn 
của cá những nhiềm virút như béc-pét đơn giản (gây 
những mụn nước œsöt› trên môi) và viêm gan (vàng da 
nhiễm khuẨn). 

Heán toàn có thế là các vi-rút gây ra nhiễm khuẩn 





Là) 


tiêm Ấn đã trở thành vật ký sinh cúa người, khi con 
người côn sông thành những quần thể nhỏ. Nhưng 
phải chăng vi-rút thủy đậu và đậu mùa khó có thể tổn 
tại ở các bộ lạc nguyên thủy riêng lẻ. Nêu không biệt 
tiếp nhận đạng tiểm Ân và sau khi đã mắt tât cá vật chủ, 
chúng phải mãt đi. Để tự bảo tồn, những vi-rút như vậy 
cẩn phải có một xã hội con người đông không dưới 200 
nghìn người. Virút đậu mùa cỏ họ hàng với các vi-rút 
gây bệnh ở gia súc, còn vi-rút sới có nhiều đâu hiệu 
giỏng với virút dịch hạch chó và địch hạch gia súc có 
sừng lớn. Không loại trừ ý kiên cho rằng chí trong 
giai đoạn thuần hóa động vật, con người mới có các 
vÏrút tương tự. 














Irus vi hận tiêm ty ›öat, Tính cổ xưa của một bệnh. 
vi-rút khác — viêm tủy xám—đã được xác định trong 
các tài liệu. Trên tường của các đền thờ Ai Cập thờ nữ 
thần I-di-đa cô hình ảnh người tư tê có một chân ngắn 
và nhỏ hơn chân kia. Người ta đã nhận thầy ở những 
người đản ông Ai Cập có sự biên đối về xương do bệnh 
viêm tủy xám gây ra. Hipô-crát đã mô tả trận dịch 
bệnh này ở thề ký thử IV trước công nguyên. 

-Vi-rút viêm tủy xâm thuộc họ pi-cô-na-vi-rút gồm cỏ 
ARN và vỏ prô-tê-in. Đường tiêu hóa là nơi sinh sắn 
bịnh thường của loại vi-rút này, và nó thuộc vào 
nhóm vi-rút đường ruột, nhưng chủng có thể ở cá 
trong mùi hầu. Các vi-rút viêm tủy xám lan truyền bằng 
con đường ăn uồng cũng nhự dường thở. Thực tê sự 
nhiễm khuẩn gặp ở tắt cả các vùng khí hậu và lan truyền 
ở nơi có trình độ vệ sinh thấp. Tắc nhân gây bệnh truyền 
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qua tay bắn, nước, đổ ăn, đổ trải giường, ruổi. 

Thường virút sinh sắn trong các tÈ bảo bể mặt và 
bệnh diễn ra ở dạng tiềm ấn. Nhưng nều tác nhân gây 
bệnh theo mạch máu lọt vào trong hệ thần kinh trung 
vương, thị nó có thể phá hủy một sô tế bảo của tủy sông. 
Sự phá hoại như vậy có thể dẫn tới bại liệt suốt đời 
và gây thương tốn chủ yêu ớ một xô cơ cúa tứ chỉ. Còn 
xiêu bệnh nặng hơn thì có thể dẫn tới cái chết. Năm 1916, 
do hậu quá của trận địch viêm tủy xám lan tràn nước 
Mỹ mã có tới hai nghìn người ở Nữu Ước bị thiệt 
mạng, bảy ngàn người bị tản phê. Giữa thê kỷ XX trận. 
dịch bệnh nảy ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ có những 
đặc trưng cúa thiên tai quốc gia. Năm 1956, ở Mỹ Mã 
ghỉ vào danh sách 300 nghin người tản phê, Bệnh lan 
rộng cả trên lãnh thổ Liên Xô. 

Cần phẢi có những biện pháp cỏ hiệu quả trong cuộc. 
đầu tranh với kế thù khẳng khiềp. Những thành tựu 
mới nhất của sinh học đã được ứng dụng. Khi sử dụng, 
phương pháp nuôi cây mô trong nuôi cây tê bào của 
phôi người và tê bảo thận khi, người ta đã làm cho vi-rút 
viêm tủy xám sinh sản được. 

Hai loại vae-xin tạo thuận lợi cho việc gây miễn dịch. 
là: loại bị giêt bằng phoóc-ma-lin và loại sông (dạng 
virút được làm yêu), Người ta đã tiên hành sản xuât 
phương chữa trong thời gian ngắn bằng phương 
pháp công nghiệp. 

Việc gây miễn địch đại chúng (trên cơ sở vac-xin 
viêm tủy xám sông) trong nhân dân Liên Xô, Mỹ và 
nhiều nước khác đã cửu văn cuộc sông và sức khóe của 
hàng ngàn người. 
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'Người ta vẫn tiêp tục nghiên cứu vi-rút viêm tủy xám 
và vac-xin viêm tủy xám. Vỉrút hoạt tỉnh không bị tiều 
diệt, Nó chí bị đẩy ra khỏi cơ thế bằng loại virút 
đã được làm yêu và võ hại vả ai bit được nó kìm hấm 
sự tiền công mãnh liệt của nó được bao lâu. 












Trong nhóm vixút 
đường ruột, ngoài virút viêm túy xám còn có vi-rùt 
bệnh lở mổm long móng nối tiềng xâu xa gây bệnh 
cho động vật, Do tính xâm lược của mình, nó có thể 
gây ra những trận địch khúng khiêp đồi với gia súc có 
sừng lớn, nó chính là loại đầu tiên trong sồ các virút 
động vật được con người phát hiện (Ph. Lép-phờ-le-rơ. 
và P, Phrô-sơ năm 1897). Hiện nay người ta đã biết 
đền ? loại virút bệnh lở mồm long móng. Vì có tính 
bến vững cao đối với các nhân tö khác nhau của môi 
trường ngoài, tác nhân gây bệnh truyền từ dộng vật 
ôm sang động vật lành trong khi tiềp xúc trực tiềp với 
nước bọt, sữa, các chât bải tiềt hay qua quần áo, xe cô, 
thức ăn. Vi-rút truyền bệnh một cách cơ giới và cả bằng 
chỉm, muổi. 

Bệnh bắt đấu bằng sốt cao vả tiềt nhiều nước bọt 
Rồi ở miệng và mũi xuẫt hiện những mụn nưởc, đôi 
khi cả ở trên các móng. Bệnh có thể cả ở các mạch máu, 
cơ tim. Không nhất thiêt động vật phải chết, nhưng 
nêu côn sông thì chúng không được coi là vẫn giữ đẩy 
đú giá trị: sản lượng của chủng bị giảm, chât lượng. 
sữa và thịt bị kém đi, 

Dịch lở mõm long móng cũng có thể so sánh với dịch 
củm. Tác nhân gây bệnh của động vật cũng biền dị, cũng 
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gõ rất nhiều dạng và cũng xuât hiện nhanh chóng Ở 
những nơi rất bất ngờ. Tất nhiên đầu tranh có hiệu quả 
hơn cá vẫn được liên hành bằng con đường miễn địch. 
Nhưng trước khi các nhà vi-rút học kịp nghiên cửu ra 
dạng mới của tác nhân gây bệnh vá điều chẽ được vac-xin. 
(công tác này chỉ mất vài ngày) thì trận dịch lớ mồm 
long mỏng bột phát cỏ thê đã chiêm lĩnh những vùng 
rộng lớn. Vì thề ngay khi có tỉn hiện báo động đầu tiên 
xung quanh ô dịch, phải thí hành ngay chẽ độ kiếm địch 
nghiêm ngặt, cô ngay các biện pháp khẩn cấp đôi với 
việc cách ly động vật mắc bệnh. Nhưng cả khi bệnh đã 
bị đánh bại và tác nhân gây bệnh không biểu hiện hoạt 
tính, các thú y sĩ và các nhà vi-rút học vẫn phải cẢÄh. 
giúc. Vi-rút bệnh lở mồm long mỏng lả kẻ thủ qủy quyệt. 
Sau khi thoát khối sự tiêu điệt hoàn toàn, nó Ấn nập 
trong cơ thể chuột, chỉm và thậm chỉ liên kẽt cả với các vì 
khuẩn trong đất mà không gây hại cho chúng, 

Tiêc thay, virút bệnh lở mồm long móng không 
phải là kÈ thù duy nhật của động vật và kẻ phá hoại 
kinh tê duy nhật của con người. Bệnh dịch hạch, bệnh 
bạch cầu ở gà, bệnh viêm não tủy, bệnh thiêu máu do 
nhiễm khuẩn ở ngựa, bệnh viêm chảy cấp tính ở gia 
xúc có sừng lớn, bệnh. sở mũi của ngựa, bệnh vàng da 
của tầm đâu, v.x... cũng đã được liệt vào danh mục này, 








“Mi „ Hình như không trừng trị được, 
virúc. Nhưng các nhà khoa học không chịu thất vọng 
và cũng không chịu đầu bàng, Những trận địch bệnh 
than đã lui vào quá khứ, bệnh đận bò cũng bị đánh bại 
Hội nghị Thú y học quôc tê lần thứ XXI họp vào tháng 
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bẩy năm 1979 tại Mát-xeơ-va đã nói về những tháng 
tợi đôi với nhiều bệnh. Cũng sau đại hội, các báo đã 
đăng tin về các nhà bác học ở Trạm nghiên cứu khoa học. 
về nuôi tầm thuộc nước Cộng bỏa liên bang Nga đã dựa 
ra hai giống tẩm mới miễn dịch đổi với bệnh vi-rúL 
không khiệp là bệnh vàng da. Đây là chiền thắng của 
sự hiếu biết, của hành động sáng tạo táo bạo, của lao 
động rất công phụ. Các nha khoa học nhờ máy tính điện 
tử đã xác định được những điều kiện cẩn thiềt để có 
miễn dịch với bệnh vàng da, mà một sở sâu có được, 
truyền lại một cách ổn định theo di truyền. Hai giông 
tầm mới «Cáp-ca-dơ 1» và Cáp-ca-dơ 2» chông lại 
cưộc tần công của vi-rút bệnh vảng đà có hiệu quá tôi 
hơn gặp 30—-40 lần so với các giöng khác. 

Sử gây miền dịch, trinh độ sân xut nông nghiệp, các 
giðng bền vừng với vi-rút là những lá chắn hoàn toàn 
đáng tỉn cây, mà con người dùng để bảo vệ động vật, 

Những nghiên cứu được phát triển cả theo phương 
°ướng chủ yêu của virút học lá bảo vệ con người. Năm 
1959 nhà bác học Anh là A. Ai-xẽch và nhà bác học Thụy 
Điển là Ð. Lin-đen-man đã phát hiện ra in-téc-phê-rôn 
là chât do cơ thể sản xuât để đồi phó với sự xâm nhập 
của vi-rút. Ở Liên Xô, việc nghiên cứu chất này đã đặt 
dưới sự lãnh đạo của các nhà virút học lớn nhât: viện 
sĩ Viện hản lâm y học D. V. Éc-mô-li-ép, V.M. Giơ-đa- 
nềp, Á. A. Xmô-rô-đinxép, V, Ð. Xô-lô-vi-Öp, 
M.P. Tru-ma-côp, giảo sư L.L. Pha-đê-ép. 

Thiên nhiên đã sáng tạo và đặt vào trong cơ thế động 
Vật và thực vật một chất có khá năng tiêu diệt tất cả cá 
vi-rút đã biết, đúng hơn là kìm hãm, chặn đứng sự nhân 
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lên của chúng. Cơ chẽ hoạt động của in-tếc-phê-rõn ra. 
sao? Hiện vẫn còn chưa xác định hoản toàn cái gì đang 
xảy ra trong tÈ bảo, vi-rút và in-téc-phê-rõn tác động 
Tăn nhau ở đó ra sao, nhưng đã rõ rằng là quan niệm của 
chúng ta vê những hoạt động không bị trừng phạt của 
tên xâm lược cũng buộc phải thay đếi. Căn cứ vào một 
giá thuyệt thì khi có sự xâm nhập cúa virút vào trong 
tế bào đầu tiên của cơ thế, nhân cúa tề bảo này bắt 
đầu tống hợp in-téc-phèrôn thành một prô-tổ-in mới 
khỏng giông với prôtê-in của bản thân tề bảo và 
prô-tê-in của vi-rút nữa. Prô-tê-in trội hơn vi-rút, phát 
tân theo các ( bảo khác. Sau khi nhận được tín hiệu 
bảo động, tế bảo bắt đầu sắn xuất chât phá hoại đặc biết. 
“Thật ra. tìm và tách chất này hiện nay chưa làm nôi, 
Những bắn thân in-téc-phê-ròn kích thích sự biểu hiện 
của chất nảy đã được áp dụng trong thực tÈ lâm sảng. 
Tính hiệu quả trong hoạt động của nó được chứng 
mình trong thời kỳ dịch cũm nấm 1965, sồ những người 
được truyền in-téc-phêrôn đã bị bệnh ít hơn vải lần, 
In-téc-phê-rồn có tác dụng tồt chông vi-rút gây bệnh 
thắt, da, niêm mạc. 

'Tiếc thay, trên con đường áp dụng rộng rãi Ín-téc-phê- 
rôn, thiên nhiên đã dựng lên nhiều vật chướng ngài. 
Chướng ngại đầu tiên là tính đặc thủ về mặt loài. In- 
phê-rôn tách ca từ máu chó chí cô tác dụng với chỏ, từ 
máu chuột chỉ có tác dụng với chuột. In-tác-phê-rôn 
từ máu người cỏ tác dụng với người. Nhưng in-téc- 
phê-rôn ở trong cơ thể người lại raLít. Thường nó không, 
đủ để tạo ra hàng rào bẢo vệ cdây đặc», và thể là v‹rúL 
chọc thủng được tê bảo. Ngoài ra, in-tée-phê-rồn hoạt 


17 




















động trong một thời gian ngắn 7— 10 ngày, trong thời 
gian có dịch cẩn phái đưa vào cơ thế nhiều lần. 

Lôi thoát hiển nhiên ra khỏi tỉnh trạng này là sử dụng 
chât kích thích cô khá năng tạo được in-tẻc-phê-rôn bởi 
chính cơ thể. Và ở đây vi-rút thực vật có thế phục vụ 
tốt cho con người. Nhiều vi-rút thực vật không chỉ có 
khả năng tạo thành chật chồng vi-rút trong thực vật 
mà cỏn có thế kích thích sự xuât biện in-téc-phê-rôn 
trong cơ thể người và động vật. Rau quả chứa các vi- 
rút nhứ vậy, không chỉ vô hại với người và động vật 
và không chỉ có lợi vì những tính chất dinh dưỡng của 
mình, raà còn là các được phẩm tự nhiên, Tât phiền, 
để buộc chúng phục vụ một cách đảng tin cậy và cỏ hiệu 
quả, các nhà vi£út học sẽ phải làm việc không ít. Hiện 
phương pháp đầu tranh chủ yêu đôi với các bệnh 
vi:rút này lả tiêm chúng dự phỏng. 

Những năm gần đây đã chuẩn bị trên 3 triệu liễu va 
xin. Năm 1979, tại Lê-nìn-grát hơn nứa triệu ngực 
đã được tiêm chủng dự phòng. Vae-xin hoàn toàn vô 
hại, hiệu quá cao, tỷ lệ mắc bệnh giảm hơn ba lần. Hiệu 
quá kinh tẽ do sử dụng vac-xin theo tài liệu của Viện 
nghiên cứu bệnh cóm thuộc Bộ y tê Liên Xô là 8,4 triệu 
rúp trong một năm, 

Hai mươi hai năm trước, Đại hội quôc (Ê bảo vệ 
sửc khóc theo sáng kiên của đoản đại biểu Liên Xô đã 
ra nghị quyêt xây dựng chương trình toàn thê giới 
u diệt bệnh đậu mùa, Khi đưa ra để nghị của mình. 
các nhà y học Liên Xô xuất phát từ thực tế là bệnh 
nhiễm vrút hay lây này hàng năm đã cướp đi hàng 
trăm nghìn mạng sông, Trong những năm 30 của thê 
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kỷ này, bệnh đã bị tiêu diệt có kềt quả ở Liên Xô. 

Tổ chức báo vệ sức khốc quộc (ề tính rằng sau khí 
tiêu điệt bệnh đậu mùa trên toản thề giới, sẽ bớt được. 
gần 2 Lý đô-la mà hàng năm phải chỉ tiêu cho cuộc dầu 
tranh với bệnh nảy. 





Những bĩ mật của căn bệnh thê Hí. 





Ấuận rhủ baj? eÍ thí, Khôi u ung thư là một 
trong những bệnh bí ấn nhầt, mà nguồn gồc của nó chưa. 
được tìm ra đấy đú; thiều những phương pháp đáng 
tin cậy để chắn đoán và chữa nó. Ung thư là một trởng 
những tai họa khủng khiệp nhầt của con người, một 
trong những văn để phức tạp và rắc rồi nhât của khoa 
học hiện đại. Trong lời tựa cho cuôn sách «Con người 
chông bệnh ung thự» của B. Glem-de-rơ, viên sĩ Ÿ, V, Vi- 
snhép-xki đã viềt: (Người ta sẽ công nhận người nào 
tìm được phương thuốc vạn năng chồng được bệnh 
ung thự là người có trí tuệ vì đại nhât». 

'VÁ lại, các khôi u ác tính gây ra không chỉ ở người mà 
chúng con lan rộng cả ớ động vật vả thực vật nữa. Bởi 
vậy vân để u ác tính không chỉ là văn để xã hội mà cả. 
về kinh (ẽ nữa. Đặc biệt, bệnh bạch cầu (bệnh về máu) ở: 
gia súc lớn cổ sửng và chim đã gây thiệt hại lớn cho nến 
Kinh tê quốc dân. Như vậy, vẫn đề ung thư còn là vẫn 
để sinh học chung. Theo quzn điểm sinh học, ung thư. 
là kết quả của việc phả hoại sinh trưởng thường xuyên. 
liên tục của tề bào, diễn ra dưới tác dụng của các nhân. 
†ð nảo đó. Ung thư xuât hiện từ một tÈ bảo, rồi các. 
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tẾ bào ung thư bắt đầu sinh sắn rât nhanh. Các tề bảo 
này không phục tùng quy luật phát triển của tê bảo bình 
thường. Những tÈ bảo ung thư biên đổi như vậy tạo 
ra ỗ sinh trướng ác tính, lần át các mô lành, phá hoại 
sự trao đối chất của cơ thế. Quan hệ tương hỗ giữa các. 
tẽ bảo lành vả tÊ bảo ung thư bị biền đối, nghĩa là bệnh 
trầm trọng tần công trên toàn cơ thế. Những thử thách. 
đặc biệt đặt lên hệ thông miễn dịch của cơ thể, hệ thông. 
này bị dịnh chỉ hoàn toàn khi có sinh trưởng lũy tiền 
của khôi u. Tình trạng này của cơ thể gọi lả liệt miễn 
dịch. 


Vì khuẩn và ung thư. Những thánh tựu kỳ diệu đạt 
được trong lĩnh vực vi sinh vật học vào cuôi thê kỷ 
trước và đầu thể kỷ này về nghiên cứu nguyên nhãn của 
các bệnh nhiễm khuẩn đã tao ra niềm in là cả ung thư. 
cũng có nguồn gốc vi khuẩn. Nhiều biện pháp chồng vi 
sinh vật đã được áp dụng đồi với nguồn gỗc này, Cuôi 
thề ký trước nhiều nhà nghiên cửu đã tách được ví 
khuẩn từ khôi u. Một sô nhà khoa học cho rằng những 
phát hiện như vậy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng những 
người khác lại khẳng định rằng chúng có liên quan với 
sự xuât hiện khôi u. Nhưng một câu hỏi được đặt 
ra: tiêu ứng thư lả bệnh nhiễm khuẩn thì cỏ nghĩa là nó 
phải là bệnh lây chứ? Những người ủng hộ bản chât 
nhiễm khuẩn của ung thư trả lời câu hỏi này một cách 
phú định. Họ nói: «Vâng, mặc dù ung thư là bệnh nhiễm. 
khuẩn nhưng lại có bản chât không lây. Nó tuân theo 
những quy luật lưu hành khác hẳn với những bệnh 
nhiễm khuấn thực thụ». 
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Một bộ phận các nhà nghiên cứu thuộc thê hệ cũ chọ 
rằng vai trò bệnh căn không phải là của bản thân vi sinh. 
vật mà là của sản phẩm hoạt động sông của chúng, Nhà 
bệnh lý học lớn Ý. Ý. Pôt-vu-xô-xki trong khi suy nghị 
vẽ «văn để đáng nguyễn rúa đang giày vỏ mình do không 
giải quyết nỗi là tại sao ung thư hay bầt kỳ u nguyên bảo. 
ác tính nào (ngoài ung thư, u nguyên bảo còn gồm có 
sa-côm, bệnh bạch cầu...) lại xảy ra; cái gì khiên cho tt 
bảo sinh sản liên tục» đã kêt luận rắng «có thể tác dụng 
của các loại độc t vi khuẩn khác nhau đã thúc đẩy 
sửr sinh sắn và sinh trướng tích cực của mô (ung thư)». 

Điểu tiên đoán cúa V.V. Pôt-vưxô-xki đã được 
những nghiên cửu hiện đại của vỉ sinh vật học xác nhận, 
Hiện nay đã biềt rõ một vài loại nằm möc (nầm lâm 
hồng bánh mì và các thực phẩm kbác) qua các sản phẩm 
bị nhiễm bới chúng, do sự tạo thành các độc tÖ, cỏ thả 
gÂy ra viêm gan mạn tính, thường biên thảnh u ung 
thư. Nói một cách khác, cô những vi sinh vật hay sản 
phẩm hoạt động sông của chúng, cỏ thể gây nên những 
a ác tính. Nhưng tác động này của chúng vượt ra ngoài 
phạm vì tính quy luật đặc trưng cho các bệnh nhiễm 
khuẩn. Quy luật đã được nhà vi sinh vật học nổi tiềng 
người Đức R. Cöc nêu ra ctác nhân gây bệnh gây ra 
bệnh đặc trưng cho nó, từ ổ bệnh, người ta (hu được 
khuẩn lạc vi sinh vật thuần khiết của tác nhân và ngưởi 
t2 gây dược bệnh bằng tác nhân này». Tôm lại tam đoạn 
thức của Côc là như sau: «Tác nhân gây bệnh — bệnh — 
tác nhân sây bệnh. Ví sinh vật là tác nhân gây ung thư. 
hầu như chưa bao giờ tách được từ khði u. Hình như 
chỉ nhận được một chuỗi bị đứt đoạn. 
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Vậy sự biên môt của tác nhân gây bệnh từ khôi ung, 
thự được giải thích như thê nào đây? Dưới đây, sẽ chứng, 
mỉnh rằng, tính quy luật như vậy được đặt trưng cho 
cả vitút khôi u. Virút không phải bao giớ cũng tách 
được khỏi khôi u, mặc dù trong hàng loạt trường hợp. 
chúng chỉnh là tác nhân gây bệnh. Các nhà bác học gọi 
hiện tượng như vậy đôi với virút là vixút giá 
trang. 

Hệ vi sinh vật bình thường trong đường dạ dày-ruột 
rõ rằng là cũng giữ vai trò nhât định trong sự xuât hiện 
và tiền triển những khu vực riêng cúa ung thư. Thi dụ, 
người ta đã biềt rằng một sẽ vì sinh vật đường ruột 
và đạ đây có khá năng cắm ứng tác dụng đặc hiệu của 
những chât can-xe-rô-gen đã biêt (chầt gây ung thư), 
biên chất không gây ung thư bình thường thành chầt 
gây ung thư. 

Chúng tôi xin hạn chê trong những lập luận đã nêu 
trên về vai trỏ có thể có của hệ vi sinh vật bình thưởng 
trong sự xuầt hiện ung thư, bởi lẽ những sinh vật này 
không thuộc đồi tượng trình bảy cúa chúng tôi. Nhưng. 
chúng tôi thây căn nhớ lại lời khẳng định của nhà bác. 
học Nga 1. L. Mét-trơ-nhi-cðp về tác hại của các vĩ sinh. 
vật đường ruột đồi với cơ thể người và sự cẩn 
thiêt phải biên đổi chúng theo hướng giảm những vỉ 
khuẩn gây thôi và tăng vì khuẩn lên men sữa, 

Như vậy. một phạm vi vô tận cho hoạt độ 
định vai trỏ của vi sinh vật đôi với sự xuât hiện khõi u 
đã mớ ra trước mắt các nhà vi-rút học và vì sinh vật 
học tương lai, Cần mở ra một phương hướng mới trong 
ng thư học — vì sinh vật học của quá trình ung thư hóa. 
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Phương hướng nảy ít nhât cũng hứa hẹn tăng thêm 
đáng kế tuổi thọ của con người bì bệnh ung thư, 


Vi sinh vật và nag thư ở thực vật. Nhiều người trong 
các bạn, khí dạo chơi trong rừng, đã quan sát thây ở 
một sồ cây có những chỗ to phình ra với kích thước 
khổng lồ. Những khôi u này gọi là ung thư thực vật. 
Loại ung thư này chiêm vị trí đặc biệt trong cái gọi là 
lý thuyệt nhiễm khuẩn của nguồn gôc khôi u, do trực 
khuẩn đặc biệt A-grô-bac-tể-ri-um Cu-mê-pha-xi-E-ut 
gây ra. K,Ð. Xmít và Ð.Ta-u-dan khi phát hiện ra 
vi sinh vật nảy đã quy cho nó khả nấng gây ra ung thư 
không chí ở thực vật mà cả ở người và động vật, 

Đặc tinh của tác nhân gây ung thư là nó không thây 
có ở trong khôi u do nó gây ra mả lại ở chỗ ranh giới 
giữa mô lành và khôi u. Người ta có ần tượng là những 
vi sinh vật được mô tá bằng các sản phẩm tổng hợp của 
mình, tự nó kích thích tÊ bào bình thường sinh trướng 
không bị kiếm soái, tức là hình thành tung thư. 

Nhưng mẫu mô thực vật, sau khi bị mẫt tác nhân vỉ 
sinh vật và được cây truyền sang cây lành, vẫn gây ra 
khôi u. Có thể nêu ra giá thuyệt rằng vì khuẩn này sau 
khi gây ra khôi u fhehuyển sang trạng thái qua lọc, 
không nhận thầy, hoặc biên mãt hoàn toàn khỏi nó, 
mà chỉ giữ vai trò chãt cảm ứng của sự sinh trưởng khôi 
tu, do hình thành các tế bảo khõi u lai. Các nghiên cứu 
của P. A, Sin-pe-rô-ta và các công sự đã xác nhận là cỏ 
thể có sự lai giồng (hình thành cá thể mới hay tê bảo đo. 
hợp nhât những đầu hiệu của cha rne) của vi khuẩn 
A-grô-bac-lê-ri-um gu-mê-pha-xi-ê-ut và tP bảo thực 
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vậi. Các nghiên cứu nảy nhằm xác định sự hợp. nhật 
ADN của các vì khuẩn này và của khối u ung thư thực 
vật, Sự hợp nhất như vậy giữa ADN của vì khuẩn và. 
ADN của lá chưa bị nhiễm ung thư thực vật đã Không 
được xác định. Trong trưởng hợp này phức hệ của 
khối ú biểu hiện như chức năng của ADN ví khuẩn, liên 
kết với gen của tề bảo thực vật, Chắc là có liên quan 
đến chuyện không tách nối vị khuẩn ra khỏi khôi u. 
Có thế vì khuẩn để lại cho tê bào thực vật (một cách 
đi truyền) khả năng phân chỉa liên tục và hình thành 
những khôi w giông ung thư nghĩa là (Ẽ bào ung thư 
trông giông như vi khuẩn. Đây là sự giông nhau không 
chỉ về sö lượng mà cả về chât lượng, bới vì các kháẵg 
nguyên của hai đồi tượng này gây ra phắn ứng miễn 
dịch bắt chéo ở động vật, 

Sự giông nhau giữa kháng thể ở vi sinh vật vả các tê 
bảo ung thư đã được một người trong chủng tôi 
(Ð,,G. Da-tu-la) phát hiện từ năm 1956 và có triển vọng 
to lớn để giải quyết văn để u ung thư, trong đỏ có thể 
cả vẫn để nguồn gôe của chúng. Đây là một hưởng mới 
của ung thư học (khoa học về các khôi u). Chúng 
tôi đã mô tả vì sinh vật giồng nhau về kháng nguyên với 
các khôi u ở người và động vật, trong một loạt trường 
bợp dã gây ung thư cho một số họ chuột. Thực chât 
của những kết quả này còn phải được làm sáng tố 
thêm. 

Có thể đánh giá như thê nào khả năng thu nhận khôi 
u ở thực vật, động vật bằng các vì khuẩn? Lý thuyết 
nhiễm khuẨn (vi sinh vật) về nguồn gôo ung thư đã bị 
bác bỏ từ lâu chăng? Ứng thư là bệnh không lây kia mà. 
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Khả năng truyền cây chúng từ động vật này sang động 
vật khác thuộc cùng loài là tính gây nhiễm đặc sắc của ụ 
ung thư. Có thể ghép u sang các động vật khác loài, 
nhưng muồn thê thì cẩn phải có những điều kiện đặc 
biệt. 

Như vậy các vi khuẩn có thể hay không thể gây ra 
ung thư? Chúng tôi trả lời câu hỏi này một cách khẳng 
định, mặc dù chưa bit cơ chẽ của hiện tượng này. Ngay 
từ năm 1932, nhà bác học Đức Ph. T. Blu-men-tan-li 
đã nêu lên ý kiên là các vĩ sinh vật chí đôi khi mới có thể 
độc lập gây ra sự hình thành khôi u. Theo ý kiên cúa 
ông, thường thì sự xuât hiện của chúng phụ thuộc vào 
vi-rút gầy ung thư mà kế mang nó có thế lả vi khuẩn. 
Lời chí dẫn sau cùng đang được lưu ý đặc biệt, bới vì nó 
phủ hợp với học thuyềt hiện đại về nguồn gỗ vi-rút-ồi 
truyền của các 0 ác tính. 

















Vixf( và bộ tạ Hiện nay lý thuyết vi-rút— 
di truyễn về nguồn gỗc ung thư đã được công nhận rộng 
rãi, còn ngay từ năm 1908 — 1911 nó đã được xác định 
bái thực nghiệm trên bệnh bạch cầu và sa-côm 

BÀ. 

Ngày nay không còn có vẫn để vi-rút có thẻ gây khôi 
w hay không, đặc biệt là ở các động vật thực nghiệm, mà 
thường nổi về vần đề khác— vòng tung thư đo vixút 
gây ra tông đền mức nào và cơ chẽ của hiện tượng này 
ra sao. Cích đây không lâu, những vẫn để này chưa 
được giải quyết. Chỉ sau công (rình nghiên cứu của 
nhà bác học nỗi tiêng của chúng ta L. A. Din-be-rơ về 
lý thuyết vixút— đi truyền của nguồn gộc ung thư thì 
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một số vẫn để mới có thể làm sáng tổ được. 

Luận điểm cơ bản của lý thuyêt này được tóm tắt 
như sau: virút ung thự (vi-zút hình thành ứ ung thư) 
thực hiện sự biên đổi di truyền (truyền từ tê bảo này 
sang tế bảo khác) của tÊ bảo bình thường thành t bảo 
ung thữ nhờ sự xâm nhập của gen vi-rút (đơn vị di truyền. 
mạng thông tin xác định), hay những phần cúa nó vào 
gen tê bào động vật. Hai gen này liên kết (hỏa lẫn) với 
nhau và cho (ê bào những tỉnh chầt mới hoàn toàn, 
Vi.rút (gen của nó) đã được vận dụng vào không còn giữ 
vai trò gì trong sự sinh sán của tề bào bị biên đối, trong 
việc hình thành khối u. Nó thường biên khỏi máu và mô 
của vật mang khối u, 

Như vậy, các nhà vi-rút học—ung thư học gặp phải 
những khó khăn lớn. Họ không thẺ quan sát được 
các tác nhân gây ung thư (vi-rút), đặc biệt là của người, 
dưới kinh hiển vi, Không thể nuôi cây chúng trong môi 
trường nhân tạo, Các virút không thể tách khỏi ngay 
cả mô trng thư mà chính bản thân chúng gây cảm ứng 
bằng dịch chiết võ bào. Vi-rút biên mẫt. Trong những 
trường hợp như thê, các nhà virủt học dùng thuật 
ngữ œvivút giá trang. 

Đà số các vi-rút ung thự đã biết đều có khá năng tổn 
tại lâu đài đôi khi tiểm đa suốt đời (không biểu hiện 
hoạt tỉnh) trong cơ thể mà không hình thành khôi u. 
Nhưng rồi, do tác động của các nguyên nhân chưa rõ, 
các vi-rút lại hoạt động tích cực, làm xuât hiện khði u 
là mỗi nguy hiểm chết người đôi với cơ thể động vật. 
Nguyên nhân của sự hoạt hóa vkrút có thể là các nhân 
†8 bên ngoài cũng như bên trong, các lực lượng bảo vệ 
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của cơ thể—-kẺ mang virút ung thư bị suy giảm hay 
hoàn toàn bị đề bẹp. 

Xuât hiện một cầu hỏi hợp lý: các vi-rút chuyên gây 
ung thư có tồn tại không, bay tắt eÄ các vì-rút gây nhiễm 
đều có khá năng biên đối khôi u? Hiện nay đã có những, 
bằng chứng vẽ sự giống nhau đúng kể của các chức 
năng của virút ung thư vả vi-rút gây nhiễm. Quá thật 
những vi-rút ung thư điển hình như vi-rút sa-côm Ra-uxố 
(tên của vi-rút theo tên của nhà bác học phát mính ra 
nó là P. Ra-uo, vi-rút pô-li-ôm gây ra nhiều loại u khác 
nhau, và các virút khác, trong những điểu kiện nhật 
định cò thể là nguyên nhân của những bệnh không có 
khöi u. Nói một cách khác, mỗi quan hệ giữa virút 
khôi u với các tế bào động vật có thể diễn ra hoặc thco 
kiểu nhiễm khuẩn tiêm ấn, hoặc theo kiểu biển đổi 
thành khôi u, hoặc được kết thúc bằng sự sinh sản của. 
vi-rút gây nhiễm cùng với sự phát triển những biên đổi 
của (Ê bảo động vật, đặc trưng cho sự nhiễm virút. 
'Và ngược lại, một vài virút gây nhiễm (a-đô-nô-vi: 
của người và động vật, virút héo-pét có thể gây ra sự 
phát triển khôi u ở động vật. Như vậy, đặc trưng của 
bệnh (giữ tiêm Ấn gen của vi-rủt trong fÊ bào, thoải 
hỏa tê bào thành khôi u, hay phát triển virút trong tÈ 
bảo) được quy định chủ yêu là bằng tính chât của sự 
tác động qua lại giữa vi-rút và tÊ bào mả trang thái sinh 
lý và gen của tê bảo ánh hướng đên sự biển hiện chức. 
năng bộ máy di truyền của vi-rút, Vì vậy, việc nghiên cứu 
các cơ chẽ phân tử điểu khiển các quá trình trong t 
bảo đã bị nhiễm vi-rút ung thư được các nhà sinh học, lý 
sinh học, đi truyền học và ung thư học chú y đặc biệt. 
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Hiện đang tồn tại một vài hệ thông phân loại các vi-rút 
ung thư. Ngày nay người ta châp nhận hệ thông phân 
loại do nhà bác học Mỹ trong lĩnh vực virút học phân 
tử là J. Grin xây dựng. Theo hệ thông phản loại nảy, 
virút ung thư được phân theo nguyên tắc chia kiểu 
a-xit nu-clê-ic có trong chúng thành loại chứa ADN 
gõm hơn 50 loài vi-rút khác nhau, và loại chứa ARN 
gồm gẩn 100 Ì ú mm, a-đê-nô-vi-Tút, 
virút cúm, héc-pét rút gen ADN, còn 
loại virút gen ARN thì gồm các virút bệnh bạch cầu 
và sa-côm ở chỉm, chuột, mèo, chuột đồng, lợn biển vả 
thậm chí cá vi-rút ung thư tuyền sữa chuột, 

Như vậy có thể kềt luận rằng giữa những vi-rút uÑy, 
thư chứa ADN có một vài điểm khác nhau căn bản nhÃt. 
Chúng dược quy vào những luận điểm cơ bản sau đây. 
'Vi-rút chứa ADN khi lọt vào trong tê bảo thì hoặc sẽ 
sinh sản trong đó, hoặc sẽ hợp nhât bộ máy di truyền 
của mình với tÊ bảo đó, nghĩa là liên kềt hai gen, do đó 
tế bảo bình thường trở thành khði u. Ôn-cô-na-vixút 
chứa ARN không có khá năng gây nhiễm khuẩn, mà 
chỉ biền dỗi tê bào. Các vì-rút ADN liên kết với (ê bảo, có 
thể biên mật khỏi nó (bị chia cất) và bắt đầu tồn tại 
độc lập. Các vi-rút chứa ARN không có khá năng này. 
Sau khi liên kết với tề bào, chúng không biên khói tế 
bào đó, 


















rút ung thu chứa ADN, Chúng gồm trước hÊL 
-nô-vi-rút thuộc những vi-rút gây nhiễm dầu. 
gười, mà khả năng gây khôi u ở động vật đã 
được chứng minh. Ở chuột đồng mới sinh, 30. -90 
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ngày sau khi tiêm truyền một số a-dồ-nô-vi-rút (12- -1§ 
loại), ở chỗ tiếm hình thành một sô lượng lớn khôi ụ, 
'Nều từ những khôi u như vậy mả lãy ra những dịch chiệt 
vô bào thì chúng cũng có tính chất gây ung thư. Tỉnh. 
chât gây ung thư biểu hiện ở a-đê-nô-vi-rút của người 
cũng nhự của khỉ, chùm, gia sức có sừng lớn., 

Lầm thê nào đánh giả được khá năng gây ung thư 
của các a-đêmô-vi-rút ở người? Phải chăng chúng là 
nguyên nhân trực tiệp gây ung thư ở người? Không 
thể có một câu trả lời duy nhãt cho những câu hỏi này. 
Những tải liệu thuộc vần để này còn trái ngược nhau, 
Những bằng chứng rực tiềp về sự đính líu của a-đê-nô- 
vPrúi vào sự xuất hiện ung thư ở người cũng 
chưa có. 

Những kết quá âm tính của nghiên cứu huyệt thanh 
và sinh vật học phân tứ: vẽ liên quan giữa khôi u ở người 
và các a-đê-nô-vi-rút hầu như đã xóa bỏ sự buộc tội 
các virút này, Nhưng khì sự ngờ vực về tỉnh gây ung 
thư vẫn còn, chúng sẽ còn ở trung tâm chú ý của nhiều 
nhà nghiên cứu. 











Virút nhôm héc-pết. Nhóm này cũng thuộc loài vi- 
rút chứa ADN, Một sô chẳng vi-rút héc-pét cảm ứng 
với sự hình thành sa-côm ở chuộ k 
ra u lìm-phô ở gà và ung thư thận ở Éch. Một trong 
những vi-rút hêe-pt gọi là vi-rút EB (theo tên của các 
nhà bác học Anh đã mô tả nó là M. Ép-xtây-nơ và 
E, Ba-rơ) đáng chú ý đặc biệt. Vi-rút này được họ tách 
ra lẫn đầu tiền từ tung thư của người— gọi là những u 
lim-phô Be-rơ-kít (gọi như vậy để tỏ lòng kính trọng 
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nhà giải phẫu Ảnh Ð, Be.rơ-kít mê tả nó lần đầu tiên). 
Đây là loại virút tng thư thực sự, và việc đưa nó vào 
cơ thế khỉ dã dẫn tới sự hình thành khôi u hạch bạch 
huyệt. Một đặc tính rất thủ vị đôi với khoa học đã được 

át hiện ở vi-rút này, Nó có một tác động duy nhât 
ới các tờ bảo lim-phô của khi là gây nhiễm chúng. Các 
tê bảo bị nhiễm bất đầu có đặc tính sinh trưởng liên 
tục khi nuôi cấy (sinh trướng t bào xây ra ngoài cơ 
thể trên các môi trường đỉnh dưỡng nhân tạo). Vi-rút 
này có khả năng gây ra u ác tính ở khi, 

Nhưng điều này mới là đặc biệt Theo tài liệu của các 
nhà bắc học Mỹ, vi-rút R trong trạng thải không họạt 
tính (uiểm án) gặp ở phần lớn dân Mỹ, mà không gây 
ra đầu hiệu rõ rệt nào của bệnh, Những vi-rút này được 
phát hiện trong họng người mắc bệnh nhiễm khuẩn 
họng (bệnh không liên quan với ung thư), trong huyềt 
thanh máu của họ có nhiều kháng thể chông ví- 
rút này. 

Một cầu hói đửt khoát lại náy ra: phải chăng các vi- 
rút BB là nguyên nhâu của bệnh ung thư? Các nhà 
bắc học đã trả lời phú định. Có thể các vi-rút này từn 
thÂy điều kiện thích hợp đồi với dời sông của chúng ở 
trong mô khôi u. Không thể loại trừ cái điều mà chúng 
tạo ra quần hợp với cá vi-rút gây ung thư chứa ARN, 
là loại hiện nay chưa tách ra được. Bật luận thê nào thì 
văn để cũng chưa được giái quyết dứt khoát. Tình 
hình như vậy có thể liên quan cả ới trình độ hiểu biêt 
của chúng ta hiện nay. Việc giải quyết vẫn để này dành 
cho các bạn, các nhà vi-rút học tương lai, và nhât định 
sẽ phải giải quyềt, 
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Chúng ta đã biết gì về virút ung thư chứa ADN? 
Phái chăng chúng là nguyên nhân gây ra bệnh ung thự? 
Có thể nỏi một cách chắc chắn rằng chủng có thể biền 
tề bảo binh thường thành tÈ bào ung thuy trong điều 
kiện thực nghiêm trên động vật, Nhưng để làm điễu 
này phải có những điểu kiện đặc biệt. Thật ra một 
sô vi-rút này lưu hành rộng rãi trong người và động 
vật, còn những đặc tính gây ung thư của chúng chưa 
được xắc định ngoài thực nghiệm. 

Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra trước các nhà nghiên 
cứu trong tương lai là: làm sáng tố các yêu tồ ảnh 
hướng đến tập tính của tât cả các vi-rút đã kế trên, hey 
chưa kế đền, nghiên cứu dịch tế học về sự lưu hành và 
tính gây nhiễm của vi:rút ung thư chứa ADN có tính 
đến sự bầt hoạt lâu đải của chúng; làm sáng tỏ môi 
quan hệ tương hỗ liên hợp giữa các vi-rút ung thư chứa 
ADN và ARN được phát hiện ở khắp nơi. 








+ le c1: S8, Nhóm vi-rút nảy có hàng 
loạt đc tình sinh bọc chung: hình dáng, câu trúc, thành 
phẩn hóa học và tính chầt kháng nguyên. Chúng đều 
dễ dàng xâm nhập vào (Ê bảo, gây nhiễm nhiều loài 
động vật và gây ra khõi u cứng (còn có cá khôi u có cổ 
trướng, mà những tÈ bào của khôi u bơi trong dịch cỏ 
trướng của ỗ bụng) hay bệnh bạch cầu (bệnh ung thư 
máu) ớ chim, chuột, chuột đồng, mèo, khl, Các nhà 
khoa học Liên Xô gọi vi-rút chứa ARN là ôn-cô-na-vi- 
Túi, còn ở nước ngoài người ta gọi là œvirút bạch 
cẩu. 

'Những vi-rút này nổi tiềng vì cái gì? Trước hệt, có lễ 
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vì chúng tham gia vào sự xuât hiện khôi t tự nhiên (gặp ở 
trong tự nhiên một cách tự phát, chứ không được gây 
ra trên các động vật thực nghiệm trong phòng 
thí nghiệm). Chúng có mặt rộng khắp trong các điểu 
kiện tự nhiên, và chủ yêu truyền từ cha mẹ tới con cái 
(theo thuật ngữ khoa học là theo chiều thắng đứng), 
trong khi đó thì sự nhiễm khuẩn được truyền theo 
chiều ngang. -tử người này sang người khác khi tiếp 
xúc theo các kiểu khác nhau. Các vỉ-rút này có khả năng 
ở trạng thái tiểm ấn trong thời gián lâu dải. 

'Theo tải liệu cúa các nhả khoa học Mỹ nỏi tiềng trong 
lĩnh vực sinh học phân tử của vi-rút ung thư Ð. Tô-đa- 
rô và R, Hiu-bơ-ne, các tẽ bảo động vật luôn luôn chứa 
thông tin di truyền của các vi-rút ung thư có AIRN. Các 
tác giả gọi thông tin này là gen Ấn hay gen v- 
rút. Gen Ấn thường xuyên ở trong bộ máy dí 
truyền của (Ê bảo, và tùy theo điểu kiện mà có thẻ hoạt 
hóa và biền đổi tế bào bình thường thành (Ê bào u. 
Nhưng để hoạt hóa như vậy, cần có tắc động của những 
nhân tô không thuận lợi lên cơ thể như những chầt 
gây ung thư, hay những tác nhân gây đột biền. Hơn 
nữa những đặc tính của gen ẩn vồn là của các virút 
kiểu C, B và A, được phân biệt bằng vi trí sắp xÈp của. 
nhân, độ đặc của nó và thậm chí eÄ hình dạng của vỏ. 
Vi.rút kiểu C được tách ra khí động vật cô vú, chìm và 
bò sát bị bệnh bạch cầu và sa-côm; vi-rút kiểu B —trong 
ung thư tuyên sữa ở chuột. Vĩ-rót kiểu A thì chưa được 
nghiên cứu đẩy đủ và có lẽ hay gặp ở một sẽ lớn động, 
vật —những kẻ mang khôi 0. 

Cân lưu ÿ rằng, trong suốt cuộc đời của động vật, có 


3 








La<lk đã được áp dụng để chữa một vài đạng bệnh ung hư 





thể xảy ra hoặc lả sự sản xuầt ví: 
khôi u, hoặc đồng thời eÄ hai sự việc đó, tùy theo kiểu 
di truyển của vật chủ và các nhân tð gây biền đổi của 
môi trưởng bên ngoài. Thông tin di truyền chịu trách 
nhiệm về sản phẩm của vi-rút ung thư và nó có mặt 
dưới dạng bầt hoạt trong tật cả các tê bảo của cơ thẻ, 
só thể được kích thích bởi nhiều nhân tô bên trong và 
bên ngoài, 

"Như vậy có thể kết luận rằng, một sồ dạng của bệnh 
bạch cấu và có thể cả những sa-côm riêng biệt ở động 
Vật có bản chât vi-rút đích thực và đo các ôn-cô-na-vỉ- 
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út, hoặc hình thành 














rút gây ra. Hàng loạt đữ kiện, mặc dù là gián tiêp, đã 
khẳng định giả thuyêt về nguồn gồc vìrút ít ra cũng. 
là của bệnh bạch cấu, có cẢ ở người, gỉ người ta tạo 
ra được bệnh bạch cẩu ở chuột khi đưa những địch 
chiết vô bào từ mô bị bệnh bạch cầu của người bệnh 
vào chuột. Hơn nữa, viện sĩ B. Ả.. La-pin cùng các cộng 
sự và giáo sư A. L. A-ghê-en-cỏ đã gây được một bệnh 
ở khi giông như bệnh bạch cầu ở người khi đưa máu 
đã được lọc của bệnh nhân bị bệnh bạch cẩu vào khi, 
Đây là những kết quá rât quan trọng. Nhưng dù đã có 
những kết quả nhất định trong nghiên cửu, thì vẫn cỏn 
rất nhiều điều chưa biệt và chưa hiểu rõ. 








Sụy hẳn vệ của cơ thể, Các bạn đã biết rằng thiên nhiên 
dã cung cắp cho cơ thể động vật và thực vật các kháng 
thể và những (vũ khi› khác dùng để định vị và tiêu 
diệt các tề bảo và vi-rút lạ. L nào những kẻ mang bệnh 
ung thư lai không được chú ý. 

Một sô nghiên cửu quan trọng (ưong số đó có việc 
mô xác người chết, được coi là những người hoàn 
toàn khóe mạnh), dã dẫn tới giá thiết rằng sự hình thành 
u ác tính xuẫt hiện trong cơ thế vào mọi lúc, nhưng. 
chủng đã vâp phái những lực lượng bảo vệ. Do kềt 
quả của việc sử dụng các vũ khi tự nhiền, những t bảo 
bị bệnh (cỏ thể cùng với tác nhân gây bệnh) bị tiêu diệt, 
không kịp sinh sắn và gây hại cho cơ thể. Những tổn 
thương rỡ rột chỉ xảy ra khi khá năng bẢo vệ bị suy yêu. 
Có thể là việc huy động những lực lượng bảo vệ cơ thể 
trong cuộc chiên đầu với tác nhân gây bệnh khác nào. 
đó là nhân tô cơ bắn có ảnh hưởng tới sự tự chữa bệnh 
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ung thư. Trong bầt kỳ trường hợp nào, một vài nhà 
bác học đã nhận xét rằng những người cỏ tăng tín, 
phần ứng với các chầt lạ thường bị bệnh này ít hơn, 

Như vậy không phái cơ thể không được bảo vệ chồng 
bệnh ung thư, nhưng khi nó không thực hiện nỗi nhiệm 
vụ của mình, th phái thường xuyên giúp nó chứ không 
làm hại nỏ. Hút thuốc lá và uồng rượu đã tạo khả năng 
rõ rệt cho sự phát triển của khồi u. Thuộc lá vả rượu. 
tác động rầt mạnh đôi với cơ thể không vững vàng và 
tăng môi nguy hiếm xuât hiện ung thư lên hàng chục, 
hàng trăm lần, đồng thời giảm hiệu quả của việc điều 
trị, 


X?t luận 


Những vân để mà các nhà vi-rút bọc phải giải quyềt 
thật là trọng đại và đa dạng. Các nhà vi-rút học phái 
chinh phục không chỉ những hiện tượng tự nhiên, đầu 
tranh với những bệnh dịch tự phát ớ người, động vật, 
thực vật, mà còn phải nghĩ về cách bảo vệ tự nhiên khỏi 
nhiễm bẵn các chãL thải công nghiệp. 

Chính phục vũ trụ là một viễn cảnh vĩ dại của con 

i. Những nhả khoa học viễn tưởng khi mô tả những 
bay giữa các vì sao, đã cho các nhà du hành v 
công vũ trụ đụng độ với những vi sinh vật và virú 
lêu chiền của các thê giới khác. Khoa học không phủ 
nhận khử năng gặp gỡ như vậy trong tương lai, vả 
nhiệm vụ của các nhà vi-rút học là báo đắm an toàn cho 
ác sử giá của Trái Đầt. Trong sồ nhiều vần để liên 
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quan với công việc chuẩn bị cho chuyên. bay vũ trụ đài 
ngày, có lẽ vân để cơ bản và quyết định nhất là sự chưng, 
sông của con người với vi-rút trong không gian kín 
của các con tấu. Và việc giải quyết vân để nây cũng đã 
bắt đầu. Ngày 28 tháng 5 năm 1980 trong khoang của 
phức hợp vũ trụ Xô-viết «Liên hợp-6»--«Liên hợp- 
35p ...«Liên hợp-36n, các phi công vũ trụ Xô-viềt L. PÔ- 
pôp,V. Riu-rnin, V, Cu-ba-xðp và phi công vũ trụ Hung- 
ga-rilà B, Phác-cát-sơ đã tham gia nghiên cứu ảnh hưởng, 
của điều kiện vũ trụ đôi với sự hình thành in-téc-phêrôn. 
trong tÈ bào của người. Tác động của chề phẩm in-téc- 
phê-rôn được điều chẽ dưới dạng thuộc cũng đã được 
nghiên cứu. Những nghiên cứu vũ trụ hiện nay và trổng 
tương lai sẽ giúp nhà bác học phát hiện bí mật của chât 
báo vệ, dị sâu hơn vào bí mật của vi-rút. Biềt đâu các 
vi-rút khi «pgồn» các vi khuẩn lại chẳng có tác dụng bảo 
quản thực phẩm cho các nhà du hành vũ trụ, làm sạch 
không khi, xử lý chất thải? 

Không loại trừ trường hợp nhờ có vi-rút mà sẽ giải 
quyết được văn để iêp xúc vũ trụ. Thi dụ, hai nhà bác 
học Nhật Hi-rô-mit-xu Eô-cô và Tâ-i-rô Ô-xì-ma đã để 
nghị phóng lên vũ trụ thực. khuẩn thể với mã di truyền. 
được tạo ra bằng con đường nhắn tạo đề mã hóa một. 
thông điệp của trái đất, Và ở trình độ hiện đại của sự. 
phát triển loài người dù rằng cách thức thực hiện những 
chuyên bay giữa các vì sao còn chưa rõ, những tín hiệu 
võ tuyên qbị tắc lại» và phát tán trong không gian, thì 
hộp đựng vi-rút có triển vọng bay tới hành tính ở vùng, 
thiên bà không xa chúng ta lám. Những người ở bảnh 
tình khác (nều nến văn mánh của họ khả cao) sẽ xác định. 
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được tính liên tục của những từ đi truyển được vi-rúi 
mang đền. Nều nến văn minh của nơi äy hiện không đủ 
cao thì virút trái đầt có thể chờ đợi bằng cách lưu trí ! 
trong một vì khuẩn thích hợp nào đó. Thực ra để ý nghĩ 
nảy trở thành hiện thực, còn cẩn phải biÊt cách tạo ra 
a-xit mu-clê-ie của vi-rút một cách đặc biệt. Còn việc 
giải mã di truyền thì các nhà vi-rút học trái đầt cũng đã 
biềt cách và các tác giá của tư tưởng «liên lạc sinh học. 
vũ trụ» khi cho rằng một sồ nến văn minh đã biệt cưới 
bằng gen», đang cỡ tìm trong ADN của thực khuẩn 
thẻ một thông báo ấn giầu của những người anh em về 
trí tuệ 

Văn đề vẽ nguốn gồc của vi-rút là văn để quan trọng, 
của triệt học và sinh học đại cương. Cúc nhà sinh học 
nghiên cứu nguồn gồc của động vật. thực vật cỏ trong 
tay mình những vềt tích bóa thạch mả theo đỏ họ có thể 
nghiên cứu những giai đoạn cơ bán, nhừng khâu cơ 
bán của sự tiền hỏa. Đồi với vi-rút thì thậm chỉ chỉ mơ. 
tớc về những đôi tượng nghiên cứu như vậy cũng 
không thể được. Hiện nay chỉ có thế để ra các giả thuyết. 
Theo một giả thuyềt thì các vi-rút thoạt tiên iäy ra từ 
các thành phẩn bình thường của tÊ bảo dã thoát khỏi 
sự kiếm tra của các cơ chẽ điều hòa, Theo rmột giả thuyỆt 
khác thì các virút là con cháu của những ví khuẩn đã 
chuyển sang sồng ký sinh nội bào. Trong quá trình tiền 
hóa, các ví khuẩn-tỗ tiên đã bị mật khá năng tự trao đổi 
chất và đã mât màng tề bào, Giả thuyêt vẽ nguồn gốc 
vi-rút từ dạng tiền tÊ bảo đầu tiên của sự sồng xem ra có 
vẻ tự nhiên hơn. Nhưng chưa có một giả thuyêt nào 
trong sồ kể trên đã được xác nhận đẩy đủ. 
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Trong việc nghiên cửu và thực liên nhiều tư tưởng 
căn có sự tham gia của những nhà virút học 
tương lãi. 

Nhà khoa học nào có ước mơ táo bạo, nắm được. 
những thánh tựu mới nhất của khoa họe, biềt thực hành 
nghiệp cứu và tận tâm với công việc của mÌnh thì ẽ 
chỉnh phục được thê giới bí Ấn nhất và bướng bÌnh nhật 
của thiên nhiÊn, 


Đ.G. Datels 
X.Á, Masnê-đôa 


VI-RÚT LÃ BẠN HAY THÙ? 


Nhà tuầt bản Míc 
'MátC-xeơ-vs — Liên Xế 
'Nh xuất bản Kim Dồng 
Hà Nội— Việt Nam 
ˆ "ân dịch các Nhà xuầt bắn Kim Đồng 
.Miệu định khos bọc (eo nguyên bản tiến Ngạ): Phạm Tụy 
Điện tập xuất bán: Phạm! Tuy, 
Sắp chữ và in ti Liêu Xô, la 50000 cuôn. 


Cùng bạn đọc thân mên! 


"Nhà xuất bản Mir và Nhà xuất bản Kim Đồng 
chân thành cảm ơn bạn đọc góp ý kiên về nội 
dung, dịch thuật, trình bầy cuồn sách này. 





Địa chỉ: 
à xuất bản Min, I— Rkgio-xki pêxê-u-lỗe, 
3, Mátxcơ-va, I— H10, GP, Liên Xô 

Nhà xuất bản Kim Đồng, 64 phô Bà Triệu, 
Hà Nội, Việt Nam 





Cùng bạn đọc thân mên! 


Năm 1986, Nhà xuẫt bản Mĩr vả Nh xuất bán 
Kim Đống sẽ xuầt bản cuộn sách cTâu vũ my 
trên quỹ đạo» của nhà du hành vũ trụ lu, N. Ga... 
dơ-cðp và nhà báo lu. V. Cô-]e-xnhịcộp nói 
về các phương tiện kỹ thuật giúp con người bước 








: ĐẾN CHÍNH 


Đe 3ỗi của nhà £n đã in nhầm phần ghỉ chứ, 


rên hÌnh È trong 4T, Phần đổ xen đọc 3ì 


——— Hồng cầu của người 
'Vì khuẩn nhỏ (7500À). 
e- Rie-két-xi-a(4750À ) 
Vì-rút đốm thuốc lá (100013À). 
@——————— Viritvacsin đị mùa (2100<2600Á) 
ị —— Virút cám (150A) 
—————— Viết dài (8001800A) 
®=———— Thực khuẩn thể 12(§00À) 
ï rút viêm não tủy ngựa (500A). 
ít sốt thung lùng Ríp-tơ(300A) 
út viêm não đo ve (200-300À). 
viêm tủy xảm (270Á) 
£ bệnh lờ mồm long mồng (210À) 
"Phân tứ hê mô-giô-bin (150x30À), 



























thật xin lễt bạn dọc, 





Đỉmi-ti GiL-gô-ri4-vieh Dadu-ds 
là viện sĩ thông tần Viện hàn lâm 
khoa hức U-rains, tiền sĩ siah 
học, phụ trích bộ môn những 
chầt chồng khôi u trong thiên 
nhiên của Viện ung thư học thuộc 
Viện hẳn lâm khoa bọc U-crai.na. 
Ông sinh năm 1923, tồt nghiệp 
khoa sinh học Trường đại học 
tổng hợp Kkác-cðp, đã từng tham. 
#Øa cuộc chiền tranh gìữ nước 
VỸ đại, Ð, G, Da-tela đã nỗi tềng 
VỆ những công trình trong lĩnh 
Yựe Vị sính vật học và ung thư học. 
Ông đã để xuầt phương pháp 
thu nhận Vae-kin chồng khôi u, đã 
phát hiện ta hiện trợng về sự. 
giồng nhau của khảng nguyên ở 
ví sảnh Vật và ŒÈ bảo u ác tnh. 
Ð. Q. Dàthla là tác giả của hơn 
140 công trình khòa học, biện 
Jà ủy viên Đoàn chủ ch Hội vì 
Sinh vật học Liên Xã, 


“Xê»vidi Aseơ-ráp Cư-dự Ma-mệ- 
đồ»a là phỏ tiền # sinh học, 
cán bộ khoa học kỳ cựu của Học 
Viện vỉ sinh vật học và vi-rút học 
mang tên Ð, K, Da-bôlồtnui 
thuộc Viện bản lâm khoa học 
U-cniaa. Bà sinh năm J941 ở 
thành phồ Kí-rô-va- bát, tốt nghiệp 
Trường đại học tổng hợp quốc 
ga A-dêc-baLđsri năm 1968, đền 
nấm 1975 bà đã là nghiên cửu 
sinh của Viện hàn lâm khoa học 
U-cmi-na và từ đố bà tham gia 
nghiền cứu vế những yirút gây 
bệnh thực vật. Bà đã nghiên cứu 
những bệnh virit ở hàng loạt 
cấy công nghiệp, đã hoàn thiện 
những phương pháp làm lành 
mạnh và tiêm chủng thực vật 
X- Á. Masmeđộva là túc gi 
của 6 phát mính và 20 công trình. 
khoa họ. 


Nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội 


Nhà xuất bản Mir Mát-xcơ-va 
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